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CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

- ĐH: Đại học
- TNUT: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

(Thai Nguyen University of Technology)
- JJU: Đại học Jeonju – Hàn Quốc

(Jeonju University)
- CTĐT: Chương trình đào tạo
- CBVC: Cán bộ viên chức
- PTTH: Phổ thông trung học
- LHS: Lưu học sinh
- SV: Sinh viên
- CT LKĐTQT: Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Số: …./TTr - ĐHKTCN Thái Nguyên, ngày     tháng     năm

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt đề án liên kết đào tạo

Kính gửi: Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, trong những năm qua, Trường
Đại học Kỹ thuật công nghiệp đã tăng cường hợp tác với các trường đại học trong khu
vực và trên thế giới, một trong những đối tác đó là Đại học Jeonju (JJU), Hàn Quốc.

Căn cứ vào nội dung văn bản hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Kỹ thuật công
nghiệp – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam và Đại học Jeonju, Hàn Quốc và nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập để phát triển kinh tế xã hội cho cả nước. Trường Đại học Kỹ thuật
công nghiệp – Đại học Thái Nguyên phối hợp với Đại học Jeonju xây dựng “Đề án
liên kết đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật cơ khí theo mô hình 2+2 giữa Trường
Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và Đại học Jeonju”.

Kính đề nghị Đại học Thái Nguyên xem xét, phê duyệt đề án để nhà trường triển
khai thực hiện chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QLKH&TTHTĐTQT.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
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Thái Nguyên, ngày 25 tháng 4 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài bậc đại học 

ngành Kỹ thuật Cơ khí

Kính gửi: Đại học Thái Nguyên

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên
kết, gồm:

Bên Việt  Nam: Trường Đại  học Kỹ thuật công nghiệp – Đại  học Thái
Nguyên (gọi tắt là TNUT)

- Trụ sở: 666 đường 3/2, Phường Tích Lương, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái
Nguyên, Việt Nam

- Điện thoại: (84)2083847145

- Fax: (84)2083847403 

- Website: http://www.tnut.edu.vn 

-  Quyết  định  thành  lập:  quyết  định  số  164/CP  Hội  đồng  Chính  phủ  ngày
19/8/1965

Bên nước ngoài: Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc (gọi tắt là JJU)

- Trụ sở: 303 Cheonjam-ro, Wansan-gu, Jeonju, Hàn Quốc

- Điện thoại:   +82-1577-7177 

- Fax: +82-63-220-2464  

- Website: http://www.jj.ac.kr

-  Giấy phép thành lập:  Văn bản 1.041.1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ngày
9/1/1964 

Đề nghị Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét, phê duyệt liên kết đào tạo trình
độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí giữa Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại
học Thái Nguyên  và Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc với các mục tiêu, phạm vi và
thời hạn hoạt động như sau: 

1. Mục tiêu và phạm vi của liên kết:
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- Đào tạo sinh viên có trình độ đại học thuộc các ngành Kỹ thuật Cơ khí; đạt
chất lượng khu vực và quốc tế, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp và học hỏi, cập nhật chương trình, phương pháp giảng dạy hiện đại
của trường đối tác.

 - Xây dựng, củng cố, tạo cơ sở cho mối quan hệ hợp tác quốc tế về liên kết đào
tạo, giao lưu văn hóa, trao đổi Khoa học Kỹ thuật giữa Đại học Thái Nguyên với các
trường Đại học, Cao đẳng của Hàn Quốc.

- Quy mô đào tạo: 30 sinh viên/ năm (dự kiến)

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương
đương trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đáp ứng điều kiện xét tuyển của Đại học
Jeonju đều có thể tham gia.

- Đào tạo hệ chính quy, 04 năm, 08 học kỳ, cấp bằng Đại học chính quy (bằng cử
nhân) do JJU cấp bằng.

2. Thời hạn hoạt động của liên kết: 

Thời gian hoạt động của liên kết là 04 (năm) năm, nếu tiếp tục thực hiện hoặc
có điều chỉnh nội dung liên kết sẽ tiến hành gia hạn.

3. Nội dung liên kết:

Phối hợp cùng Đại học Jeonju, Hàn Quốc triển khai chương trình liên kết đào
tạo quốc tế bậc đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Chúng tôi xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung
Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các tài liệu gửi kèm Đơn này gồm:

1. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các Bên liên kết.

2. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng
thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép
thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác.
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3. Giấy tờ chứng minh ngành, chuyên ngành được phép đào tạo của cơ sở giáo
dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định
liên kết.

4. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài
hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

5. Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài
của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục Việt Nam.

6. Đề án thực hiện liên kết đào tạo.

7. Các văn bản khác (nếu có).

BÊN VIỆT NAM
(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Duy Cương

BÊN NƯỚC NGOÀI
(Đã ký)

TS. LEE Ho-In

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, chuyên viên
Trung tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã dịch

đúng nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo Trung tâm

HTĐT Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Thai Nguyen, …

PROPOSAL
Approving the joint training program with foreign countries with university
degrees in Electrical and Electronics Engineering; Mechanical Engineering;

SmartMedia; Logistics and International Trade

To: Director of Thai Nguyen University

We, the undersigned, representing the Parties to the association, include:

Vietnam Party: Thai Nguyen University of Technology (referred to as TNUT)
-  Headquarters:  666  3/2  Street,  Tich  Luong  Ward,  Thai  Nguyen  City,  Thai

Nguyen Province, Vietnam
- Phone: (84) 2083847145
- Fax: (84) 2083847403
- Website: http://www.tnut.edu.vn
- Establishment decision: No. 164/CP of the Government Council of August 19,

1965.

Foreign Party: Jeonju University, Korea (referred to as JJU)
- Headquarters: 303 Cheonjam-ro, Wansan-gu, Jeonju, South Korea
- Phone: + 82-1577-7177
- Fax: + 82-63-220-2464
- Website: http://www.jj.ac.kr
- Establishment License: Document 1.041.1 of the Minister of Education dated

January 9, 1964
Proposing the Director of Thai Nguyen University to consider and approve the

joint training program for university degree in Electrical and Electronics Engineering;
Mechanical  Engineering;  SmartMedia;  Logistics  and  International  Trade  between
TNUT and JJU with the objectives, scope and duration of operation are as follows:

1. Objectives and scope of the affiliate program:
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-  Training  undergraduate  students  majoring  in  Electrical  and  Electronics
Engineering; Mechanical Engineering; SmartMedia; Logistics and International Trade
reached international quality.

- Formal training, 04 years, 08 semesters, regular university degree (bachelor's
degree) by JJU.

2. Operation duration of the affiliate program:
The operation duration of the affiliate program is 04 (four) years, if continued

implementation or adjustment of the affiliate content will be extended.

3. Contents of the affiliate program:
Coordinate with Jeonju University, South Korea to teach the affiliate program in

Electrical  and  Electronics  Engineering;  Mechanical  Engineering;  SmartMedia;
Logistics and International Trade.

We commit:
1. Take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the content of the

Proposal and attached documents.
2. Strictly abiding by the provisions of Vietnamese law.

Documents attached to this Application include:
1. Memorandum of agreement: Articulation program between Jeonju university,

republic of korea And Thai nguyen university of technology, vietnam.
2. Documents proving legal status of associated parties
3. Training license of affiliate majors.
4. Training quality certificate affiliate majors.
5. The document permitting training cooperation with foreign countries of Thai

Nguyen University.
6. Scheme on implementation of joint training.
7. Other documents (if any).
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ĐỀ ÁN

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH
KỸ THUẬT CƠ KHÍ GIỮA TRƯỜNG ĐH KỸ
THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐH THÁI NGUYÊN

VÀ ĐH JEONJU, HÀN QUỐC
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đại học Thái Nguyên là Đại học vùng đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội vùng trung du, miền núi phía Bắc và trên
phạm vi cả nước. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là một trong những đơn vị
thành viên của Đại học Thái Nguyên. Đây là một trường Đại học kỹ thuật đa ngành,
đào tạo các hệ đại học, cao học và tiến sĩ.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có đội ngũ giảng viên - CBVC là 533
người (trong đó có 21 Phó Giáo sư, 66 Tiến sĩ, 275 Thạc sĩ), làm nhiệm vụ đào tạo cử
nhân và kỹ sư cho các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như trên phạm vi cả nước. Trải qua
54 năm xây dựng và phát triển, hiên tại, Nhà trường đang phục vụ đào tạo trên 11.000
sinh viên trong nước và quốc tế với 28 chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học,
trong đó có 02 chương trình tiên tiến và 02 chương trình liên kết đào tạo quốc tế;
trường là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn ở phía Bắc
Việt Nam.

Hiện nay, trường đã có quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật,
chuyển giao công nghệ với nhiều trường đại học và các tổ chức giáo dục, xã hội trong
khu vực cũng như trên thế giới, đặc biệt là với Hàn Quốc.

Trong  nhiều  năm  qua,  thực  hiện  chủ  trương  của  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo
“Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có
chất lượng cao của nước ngoài...”. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tăng
cường mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu với nhiều
trường đại học và các cơ sở đào tạo trong khu vực và trên thế giới. Một trong số các
đối tác được trường quan tâm là các trường đại học trong khu vực như: Đại học Khoa
học Công nghệ Sơn Đông - Trung Quốc, Đại học Khoa học kỹ thuật và Điện tử Quế
Lâm, Đại học Suranaree - Thái Lan, Đại học Quốc gia Kyungpook - Hàn Quốc..., gần
đây nhất là trường Đại học Jeonju - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, tháng 3/2012, tập đoàn Samsung đã chính thức tổ chức lễ khởi công
“Khu Tổ hợp Công nghệ cao” tại huyện Phổ Yên với tổng số vốn đầu tư bước đầu là
02 tỷ Đô la Mỹ, dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất thiết kế đạt khoảng 100
triệu sản phẩm mỗi năm. Việc tổ chức liên kết đào tạo với một trường Đại học của Hàn
Quốc có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội to lớn nhằm cung cấp lực lượng lao động kỹ
thuật trình độ cao cho các dự án này nói riêng cũng như các dự án đầu tư nước ngoài
khác nói chung.
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Đại học Jeonju - Hàn Quốc (http://www.jj.ac.kr), được thành lập từ năm 1964,
là trường đại học quốc tế lớn với 8 trường đại học thành viên, hơn 60 khoa đào tạo hệ
đại học 4 năm, 68 hệ thạc sỹ, tiến sỹ.

 Hiện tại trường có 12.000 sinh viên đang theo học, trong đó có 1.400 du học
sinh nước ngoài đến từ 67 quốc gia trên thế giới, có 600 du học sinh đến từ Việt Nam.
Trường đại học Jeonju là trường đại học đầu tiên trong các trường đại học Hàn quốc
đã ký kết với Bộ lao động thương binh xã hội Việt Nam để cùng liên kết nghiên cứu,
đào tạo nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp Hàn quốc đang đầu tư tại
Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện các nội dung hợp tác, hai bên đã thống nhất đề xuất
phối hợp “Liên kết đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật Điện và Điện tử, Kỹ thuật cơ
khí, Công nghệ thông tin, Logistics và Thương mại quốc tế theo mô hình 2+2”. 

Dựa trên nội dung chi tiết của biên bản hợp tác, điều kiện thực tế như trên; đồng
thời căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, năng lực của Nhà trường và tính khả thi của
chương trình, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã hợp
tác với Đại học Jeonju, Hàn Quốc thực hiện xây dựng “Đề án liên kết đào tạo bậc đại
học ngành Kỹ thuật Cơ khí theo mô hình 2 + 2”. Đây là chương trình liên kết đào tạo
do Đại học Jeonju cấp bằng cử nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí. Sinh viên học 02 năm đầu
tại Việt Nam và 02 năm cuối tại Đại học Jeonju, Hàn Quốc.

2. Các cơ sở pháp lý
Trên cơ sở kế thừa và phát triển các nội dung, định hướng về giáo dục, đào tạo

trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội X và XI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác
định và nhấn mạnh vào một trong các mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước
5 năm, giai đoạn 2016-2020 là: “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp
phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội”.

Trên cơ sở chủ trương và định hướng đó, “Đề án liên kết đào tạo bậc đại học
ngành Kỹ thuật Cơ khí theo mô hình 2 + 2” được xây dựng trên những cơ sở pháp lý
sau: 

- Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 được Quốc hội Khóa XIII nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012. Tại Điều 44, Các hình thức hợp tác
quốc tế của cơ sở giáo dục đại học có quy định và cho phép các cơ sở giáo dục đại học
thực hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài. 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14
thông qua ngày 19/11/2018. Điều 45, Liên kết đào tạo với nước ngoài có ghi“Liên kết
đào tạo với nước ngoài là việc hợp tác đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học được
thành lập ở Việt Nam với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài nhằm thực hiện chương
trình đào tạo để cấp văn bằng hoặc cấp chứng chỉ,… Chương trình liên kết đào tạo
với nước ngoài là chương trình của nước ngoài hoặc chương trình do hai bên cùng
xây dựng. Việc tổ chức đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại
Việt Nam và một phần tại nước ngoài.”.

-  Nghị  định  99/2019/NĐ-CP  ngày  30/12/2019,  Quy định chi tiết  và  hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

   - Nghị định số 86/2018/NĐ – CP ngày 6 tháng 6 năm 2018, Quy định về hợp
tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục tại chương II, mục 2, Điều 15,
Khoản 1, điểm b của Nghị định có nêu đối tượng và phạm vi liên kết đào tạo trình độ
đại học: “Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài,
được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền về
giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục và được cơ quan, tổ chức
có thẩm quyền của Việt nam công nhận.”

- Tại Điều 17, Khoản 1, Nghị định quy định về Chương trình liên kết đào tạo:
“Liên kết đào tạo được thực hiện theo chương trình của nước ngoài hoặc chương trình
do hai bên cùng xây dựng; chương trình đào tạo được thực hiện toàn bộ tại Việt Nam
hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của
nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam và của nước ngoài”.

- Tại Điều 22, Khoản 2, Nghị định quy định Thẩm quyền phê duyệt đề án liên kết
đào tạo: “Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại
học được hoạt động theo cơ chế tự chủ phê duyệt liên kết đào tạo trực tiếp trình độ đại
học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại những cơ sở này”.

- Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục
đại học thành viên, tại Chương V, Điều 19, Mục 5 quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của
đại học vùng là “1. Xây dựng và ban hành quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế
của đại học vùng phù hợp với quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị thành viên
thực hiện quy định về hoạt động hợp tác quốc tế. 2. Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế
của đại học vùng, đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc
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tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; quản lý và triển
khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật”.

- Quyết định số 2424/2015/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 về việc ban
hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại
học thành viên và đơn vị trực thuộc;

- Quyết định 668/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2014 về việc Quy định quản lý hoạt
động liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 và 09
Chương trình Đề án toàn khóa, trong đó có “Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng
nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế - Đề án số 4”. Mục tiêu của chương trình Đề án là
“Phát triển thành công của một số chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu
chuẩn của khu vực Đông Nam Á góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng
cao, phụng sự sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế”.
Trong nội dung của đề án có đưa ra các chỉ tiêu thực hiện trong 5 năm 2015-2020,
trong đó có đặt ra chỉ tiêu “Năm 2017-2018 tất cả các trường đại học thành viên thuộc
Đại học Thái Nguyên triển khai được ít nhất 01 chương trình tiên tiến mở rộng hoặc
01 chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học”.

-  Quyết định 2453/QĐ-ĐHTN ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành
Quy định tạm thời về liên kết đào tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên.

- Biên bản ghi nhớ về triển khai các chương trình hợp tác trong giáo dục và đào
tạo ký  tháng 9/2019 giữa Trường Đại  học Kỹ thuật  công nghiệp –  Đại  học Thái
Nguyên và Đại học Jeonju, Hàn Quốc. 

- Văn bản hợp tác triển khai chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Kỹ
thuật điện và điện tử, Ngành Kỹ thuật cơ khí, Ngành Công nghệ thông tin và Ngành
Logistics và Thương mại quốc tế ký ngày 15/3/2020 giữa Trường Đại học Kỹ thuật
công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và Đại học Jeonju, Hàn Quốc. 

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
“Đề án liên kết đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí giữa trường Đại học

Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên và Đại học Jeonju” được xây dựng nhằm
đạt được các mục tiêu chính sau: 

- Đào tạo các cán bộ có trình độ đại học ngành ngành Kỹ thuật Cơ khí đạt chất
lượng khu vực và quốc tế; cung cấp cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng, các tỉnh trung du
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và miền núi phía Bắc nói chung nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu công
nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên của trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp và học hỏi, cập nhật chương trình, phương pháp giảng dạy hiện đại
của trường đối tác.

-  Thông qua Chương trình liên kết  hợp tác giáo dục thúc đẩy các hoạt động
nghiên cứu hợp tác.

- Xây dựng, củng cố, tạo cơ sở cho mối quan hệ hợp tác quốc tế về liên kết đào
tạo, giao lưu văn hóa, trao đổi Khoa học Kỹ thuật giữa Đại học Thái Nguyên với các
trường Đại học, Cao đẳng của Hàn Quốc.

4. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
4.1. Đối tượng tuyển sinh
Giai đoạn 1 (02 năm đầu học tại TNUT): Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ

thông hoặc tương đương trong hệ thống giáo dục Việt Nam có nguyện vọng học tập,
lấy bằng tốt nghiệp của Đại học Jeonju đều có thể tham gia.

Giai đoạn 2 (02 năm cuối học tại JJU): đáp ứng điều kiện học thuật và ngoại ngữ
tiếng Hàn (tối thiểu TOPIK3) có thể chuyển tiếp sang JJU để học tập 02 năm cuối và
nhận bằng tốt nghiệp của JJU, nếu sinh viên không hoàn thành các điều về học thuật
và ngôn ngữ tại TNUT vẫn có thể chuyển tiếp và hoàn thành các điều kiện này tại JJU
trước khi học 02 năm cuối.

4.2. Chương trình đào đào tạo
- Chương trình đào tạo liên kết được tích hợp giữa chương trình đào tạo kỹ sư

ngành Kỹ thuật  Cơ khí của Trường đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái
Nguyên và chương trình đào tạo của nhân ngành Kỹ thuật Cơ khí của Đại học Jeonju

- Chương trình đào tạo liên kết đã được các nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên
nghiên cứu và xây dựng, trong đó Đại học Jeonju công nhận các môn học trong 02
năm đầu tại Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp. Chương trình đào tạo liên kết chi
tiết được thể hiện tại Phụ lục 01.

- Để tiếp tục học 02 năm cuối tại Đại học Jeonju, sinh viên phải đạt trình độ tiếng
Hàn tối thiểu là TOPIK3. 

4.3. Hình thức đào tạo
Liên kết đào tạo quốc tế bậc Đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí theo mô hình 2+2;

với tổng thời gian đào tạo là 04 năm.
- Chương trình đào tạo thực hiện theo hình thức tích lũy tín chỉ tuân theo quy chế

và quy định đào tạo tại trường nơi sinh viên học tập; Tổng số tín chỉ trong chương
trình đào tạo là 140 tín chỉ;  được chia thành 2 giai đoạn:
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+ Giai đoạn 1: Trong 02 năm đầu sinh viên học tại trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp – Đại học Thái Nguyên. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Việt (song song được học
tiếng Hàn). Nội dung học gồm: 34 môn học với tổng số 78 tín chỉ 

+ Giai đoạn 2: Tất cả các sinh viên được yêu cầu hoàn thành chương trình dào
tạo 02 năm cuối tại Đại học Jeonju, Hàn Quốc. Ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Hàn.
Nội dung học gồm: 26 môn học với tổng số tín chỉ 62 tín chỉ

(Thông tin chi tiết các môn học cho từng giai đoạn học tập được trình bày tại Phụ lục 01).
- Tuy nhiên, đối với sinh viên chưa hoàn thành 02 năm đầu học tại TNUT (cả về

học thuật và ngôn ngữ) nhưng có nguyện vọng sang JJU học ngay thì có thể được
chuyển tiếp sang JJU theo học. Những sinh viên này sẽ được học tiếng Hàn tại JJU để
đạt điều kiện về ngôn ngữ trước khi học chuyên ngành và hoàn thành số tín chỉ học
thuật còn lại trong chương trình đào tạo tại JJU (toàn bộ số tín chỉ học tại TNUT đều
được JJU chấp nhận) để được JJU cấp bằng.

Để tạo điều kiện cho các sinh viên đạt được chứng chỉ TOPIK 3, sinh viên được
học thêm tiếng Hàn do giáo viên người Hàn (đại học Jeonju cử sang) giảng dạy trực tiếp
trong 02 năm học đầu tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

4.4. Thời gian và quy mô đào tạo
- Thời gian đào tạo dự kiến: 04 năm, trong đó 02 năm đầu học tại TNUT và 02

năm cuối học tại JJU.
- Tuy nhiên, các sinh viên chưa đủ điều kiện chuyên môn hoặc ngoại ngữ có thể

kéo dài thời gian học tại TNUT để đạt tiêu chí xét tuyển; Hoặc sinh viên chưa đạt đủ
điều kiện chuyên môn hoặc ngoại ngữ nhưng có nguyện vọng sang JJU học tập ngay
thì cũng có thể được JJU chấp nhận và hoàn thiện các điều kiện đó tại JJU; Hoặc
những sinh viên học trước, học vượt nếu đạt tiêu chuẩn xét tuyển có thể rút ngắn thời
gian học tại TNUT.

- Thời gian học 02 năm tại JJU, bao gồm cả thời gian thực tập, sinh viên rút ngắn
hoặc kéo dài thời gian học tập theo quy định của JJU.

- Quy mô đào tạo: 30 sinh viên/ khóa (dự kiến).
4.5. Văn bằng và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
4.5.1. Văn bằng
Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng:
- Tên văn bằng: Bằng tốt nghiệp Đại học
- Loại văn bằng: Cử nhân
- Cơ sở giáo dục cấp bằng: Đại học Jeonju – Hàn Quốc
4.5.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra giai đoạn I:
Sau khi kết thúc 02 năm học đầu tiên tại TNUT, sinh viên có thể:
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Khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành:
- Vận dụng kiến thức toán và khoa học cơ bản để học tập các môn cơ sở ngành và

chuyên ngành và để giải quyết các vấn đề kỹ thuật (L01).
- Áp dụng  kiến thức toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật liên quan và cơ sở ngành để

giải quyết các vấn đề kỹ thuật (L02).
-   Xác định vấn đề, tìm kiếm, sử dụng tài liệu, ứng dụng các nguyên tắc cơ bản

của khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật để phân tích và nhận định đúng các vấn đề
kỹ thuật (L03).

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu hiệu quả các kiến thức
ngành, chuyên ngành (L04).

- Đánh giá được các vấn đề xã hội, sức khỏe, an toàn, pháp lý, văn hóa, và các
trách nhiệm liên quan đến các vấn đề kỹ thuật (L05).

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành để phân tích, nhận định đúng và giải quyết
các vấn đề kỹ thuật (L06).
Năng lực ngoại ngữ: đạt chuẩn năng lực tiếng Hàn TOPIK3.
Chuẩn đầu ra giai đoạn II:

Sau khi kết thúc năm học cuối tại JJU, sinh viên có thể:
Khối kiến thức ngành, chuyên ngành

- Xác lập phương án kỹ thuật để giải quyết vấn đề thiết kế, sử dụng hệ thống kỹ
thuật hoặc quy trình công nghệ chế tạo, sản xuất đạt yêu cầu kinh tế và kỹ thuật, có
cân nhắc các vấn đề an toàn, môi trường, văn hóa và xã hội (L07).

- Ứng dụng kiến thức kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu bao gồm thiết kế thực
nghiệm, phân tích dữ liệu và tổng hợp thông tin để đưa ra kết luận hợp lý (L08).

* Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Kỹ năng chuyên môn:
- Áp dụng kiến thức, kỹ năng và công cụ chuyên ngành để thiết kế, chế tạo chi

tiết, cơ cấu lắp ghép và truyền động theo tiêu chuẩn quốc tế (L09).
- Vận hành, quản lý điều hành các hệ thống cơ khí, các hệ thống tự động sản xuất

cũng như quản lý, điều hành hoạt động trong doanh nghiệp (L10). 
+ Kỹ năng mềm: 
Giao tiếp hiệu quả về các vấn đề kỹ thuật và xã hội. Làm việc trong nhóm chuyên

ngành hoặc đa ngành là thành viên hoặc ở vị trí lãnh đạo, quản lý (L11).
+ Kỹ năng ngoại ngữ: 

Sử dụng tiếng Hàn hiệu quả trong giao tiếp và công việc, tiếng Anh chuyên
ngành.

+ Kỹ năng tin học: 
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Chọn lựa, áp dụng công cụ máy tính, máy đo kiểm tra và máy công cụ hiện đại
để dự đoán và mô hình hóa hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật (L12).

* Thái độ, ý thức xã hội:
+ Thái độ và hành vi:

- Áp dụng các nguyên tắc đạo đức xã hội vào đạo đức nghề nghiệp, có trách
nhiệm tuân thủ các quy định về nghề nghiệp kỹ thuật (L13).

-Nhận thức được tầm quan trọng, cần thiết của học tập suốt đời và có năng lực tự
học trong bối cảnh kỹ thuật công nghệ luôn thay đổi (L14).

+ Ý thức về cộng đồng, xã hội
Nhận thức được ảnh hưởng của  các giải pháp kỹ thuật chuyên môn đến môi

trường, xã hội và yêu cầu phát triển bền vững (L15).
* Khả năng phát triển chuyên môn: 
Sinh viên tham gia chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học ngành Kỹ

thuật Cơ khí có thể học tiếp lên bậc học cao hơn bằng cách tham gia chương trình đào
tạo Cao học tại JJU hoặc các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước
khác.
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BẢNG QUY CHIẾU CHUẨN ĐẦU RA TƯƠNG ỨNG ĐỐI VỚI TỪNG MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Khung chương trình đào tạo Giai đoạn 1
Study Plan for TNUT students in Phase 1

N
o

Tên học phần
Course title

Loại
HP

Type

Số tín
chỉ

Credit
s

L0
1

L0
2

L0
3

L0
4

L0
5

L0
6

L0
7

L0
8

L0
9

L1
0

L1
1

L1
2

L1
3

L1
4

L1
5

Học kỳ 1 (Semester 1) 18

1
Triết học Mác – Lê Nin
Philosophy of  Marxisim  -
Leninism

R 3 3

2
Đại số tuyến tính
Linear Algebra

R 2 2 3 2

3
Đại cương về kỹ thuật
Engineering Principles

R 2 2 2 2

4
Tiếng Hàn 1
Korean 1

R 3 3 2 2

5
Vật lý 1
Physics I

R 3 1 3 3 2

6
Hình họa – Vẽ kỹ thuật
Graphics - Engineering Drawing

R 3 3 3 3 2 3

7
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

R 0 2 1

8 Hóa học đại cương R 2 1 2 1



General Chemistry
Học kỳ 2 (Semester 2) 17

1
VN Giáo dục quốc phòng
Vietnamese military education

R 0 2 1

2
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin
Political  Economy  Marxisim
Leninism

R 2

3
Pháp luật đại cương
Introduction to laws

R 2 3
2

4
Giải tích 1
Calculus I

R 4 3 3 2

5
Vẽ kỹ thuật Cơ khí và Auto CAD
Mechanical  Engineering
Drawing and Auto CAD

R 3 3 3 3 2 3

6
Vật lý 2
Physics 2

R 3 3 3 3

7
Tiếng Hàn 2
Korean 2

R 3 3 2

Học kỳ 3 (Semester 3) 22

1
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh's ideology

R 2 3

2
Kỹ thuật thủy khí
Fluid Mechanics

R 2 2 2
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3
Cơ kỹ thuật 1
Engineering Mechanics: Statics

R 3 3 3 3 2

4
Giải tích 2
Calculus 2

R 3 3 3 3

5
Tiếng Hàn 3
Korean 3

R 3 3 2

6
Vật liệu kỹ thuật
Engineerning Materials

R 3 2 2 2 2

7
Tin học trong kỹ thuật
Computational Engineering

R 3 1 2 2 2 2

8
Giáo dục thể chất 2
Physical Education 2

R 0 2

9
Kỹ thuật điện đại cương
General electrical engineering

R 3 1 2 2

Học kỳ 4 (Semester 4) 21

1
Cơ học kỹ thuật 2
Engineering  Mechanics:
Dynamics

R 2 3 3 3 2

2
Cơ học vật liệu
Mechanics of Materials

R 3 3 3 3 2 2

3
Nguyên lý máy
Theory  of Machines  and
Mechanisms

R 2 3 3 3 3 2 2

4 Kỹ thuật nhiệt R 2 2 2

21



Thermal engineering

5
Đồ gá
Jig

R 2 2 2 3 3 2

6
Chi tiết máy
Mechanical Engineering Design

R 3 3 3 3 3 2

7
Kỹ thuật đo lường
Measurement  and
Instrumentation

R 2 3 3 3 2

8
Tiếng Hàn 4
Korean 4

R 3 1

9
Giáo dục thể chất 3
Physical Education 3

R 0 2

10
Dung sai và đo lường
Tolerance  and  Engineering
Metrology

R 2 3 3 3 2
2

Khung chương trình đào tạo Giai đoạn 2
Study Plan for TNUT students in Phase 2 in JJU

Theo CĐR của JJU

Chú thích môn học:
R: Môn học bắt buộc
E: Môn học tự chọn
GE: Môn học chung tự chọn

Chú thích: Mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra
Giá trị Giải thích

1 Đáp ứng CĐR ở mức THẤP
2 Đáp ứng CĐR ở mức TRUNG BÌNH
3 Đáp ứng CĐR ở mức CAO
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4.6. Kinh phí đào tạo
Dự kiến mức học phí tính cho một sinh viên (có thể thay đổi hàng năm), như sau:

- Học 02 năm đầu tại TNUT:
+ Đối với sinh viên học đủ hai (02) năm đầu đào tạo tại TNUT: Số tín chỉ tối

thiểu đạt là 65TC/ 2 năm, học phí là 620.000 đồng/ tín chỉ (khoảng 20.000.000 VNĐ/
năm tương đương 853 USD/ năm); Phí học tiếng Hàn 620.000 đồng/ TC, sinh viên
hoàn thành 12TC tiếng Hàn (khoảng 7.500.00 VNĐ, tương đương 320 USD); Phí hỗ
trợ đi là 5.000.000 đồng (chưa bao gồm phí KTX, bảo hiểm…)

+ Đối với sinh viên học không đủ 02 năm tại TNUT: Số TC học được tính học
phí là 620.000 đồng/ TC; Số TC tiếng Hàn đã học được tính phí là 620.000 đồng/ TC;
Phí hỗ trợ đi là 30.000.000 đồng

+ Đối với sinh viên vừa thi đỗ vào TNUT hoặc học sinh tốt nghiệp THPT xét
tuyển  hồ  sơ  đủ  điều  kiện  muốn  sang  JJU  học  tập  ngay  sẽ  thu  Phí  hỗ  trợ  đi  là
45.000.000 đồng/ 1 người.

- Học 02 năm cuối tại JJU:
+ Phí nhập học và học phí nộp tại Đại học Jeonju là: phí nhập học là 476 USD, phí

bảo hiểm và lưu trú (phí giáo trình, chăn màn, đưa đón, làm chứng minh thư nước
ngoài) là 400 USD, phí quản lý (đóng 01 lần) là 1000 USD, phí ký túc xá (6 tháng) là
1200 USD,  học phí cho  Khối ngành Kỹ thuật là 3.357 USD/ học kỳ (tương đương
77.883.000 VNĐ) và các chi phí khác. Tổng chi phí cho một năm học tại JJU khoảng
9.835 USD (tương đương 234.000.000 VNĐ/ năm theo tỷ giá chung tại thời điểm
tháng 10/2019). Sinh viên đóng học phí theo từng kỳ học.

4.7. Trách nhiệm và quản lý tổ chức thực hiện của các bên tham gia 
Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên là cơ quan quản lý, làm nhiệm vụ phê duyệt đề án, kiểm
tra, giám sát việc các bên phối hợp triển khai tiến trình đào tạo đảm bảo đúng quy chế,
chất lượng và thực hiện nghiêm túc các nội dung trong đề án.

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp
Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế thực hiện nhiệm vụ làm đơn vị đầu mối, liên

kết các khâu thực hiện và tổ chức và quản lý các khóa học liên kết đào tạo. 
Khoa Cơ khí, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là đơn vị triển khai đào tạo và chịu

trách nhiệm chuyên môn học thuật đối với những sinh viên theo học chuyên ngành
thuộc chương trình liên kết. 

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Phòng Đào tạo, Phòng CT-HSSV,
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ



trợ, phục vụ các lớp đào tạo liên kết đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điện và
Điện tử đáp ứng các yêu cầu về tổ chức đào tạo.

- Phòng Công tác HSSV của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trực tiếp quản
lý sinh viên trong thời gian sinh viên học tại Việt Nam.

Đại học Jeonju 
- Trường Đại học Jeonju – Hàn Quốc trực tiếp tổ chức và quản lý sinh viên trong

thời gian học tại Hàn Quốc, cho đến khi sinh viên tốt nghiệp về nước.
- Đại học Jeonju – Hàn Quốc chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức quản lý

chất lượng chương trình này.
4.8. Kế hoạch tài chính
Theo thỏa thuận hợp tác giữa TNUT và JJU như sau:
+ 02 năm đầu Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp tự quản lý thu và chi học

phí của sinh viên theo dự toán đã lập và theo quy định hiện hành của Nhà nước.
+ 02 năm cuối Đại học Jeonju tự quản lý mức thu và chi học phí của sinh viên

với mức thu 3.357 USD/ học kỳ (mức học phí có thể thay đổi theo năm).
Kế hoạch tài chính cho triển khai chương trình được trình bày chi tiết trong Phụ lục 6.
4.9. Website công khai chương trình

Các nội dung trong đề án như: Tên đề án, mức học phí, thông báo tuyển sinh, tư
cách pháp lý của chương trình, giới thiệu chương trình sẽ được đăng tải trên Website
của Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp:  http://www.tnut.edu.vn; và  Website của
Đại học Jeonju, Hàn Quốc: http://www.jj.ac.kr/.

5. NĂNG LỰC THỰC HIỆN 
5.1. Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên
* Lịch sử hình thành và sứ mệnh
Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp được thành lập ngày 19/8/1965 theo quyết

định số 164/CP Hội đồng Chính phủ  với tên gọi đầu tiên là Phân hiệu Đại học Bách
khoa tại Thái Nguyên, sau nhiều lần thay đổi tên gọi để phù hợp với tình hình, nhiệm
vụ đào tạo mới thì với sự ra đời của đại học vùng - Đại học Thái Nguyên theo Nghị
định 31/CP/1994 của Chính phủ, Đại học Công nghiệp Thái Nguyên trở thành một
thành viên của Đại học Thái Nguyên và mang tên Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp –
Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; tư vấn, ứng dụng và chuyển giao
công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

* Về cơ sở vật chất:
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được quy hoạch xây dựng trên diện tích

đất 50 ha, trong đó 35 ha khuôn viên.
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Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo cung cấp Ký túc xá, Giảng
đường, Phòng thí nghiệm, Hướng dẫn tổng hợp, Thư viện, Máy vi tính, Phòng đa chức
năng và các phương tiện khác trong 02 năm học tại TNUT cụ thể như sau:

- Hệ thống giảng đường được trang bị hiện đại như giảng đường: A7, A8, A9,
A10, A16, TN với diện tích phòng học lên tới 16.317 m2 

- Thư viện: Hệ thống thư viện của trường với tổng diện tích 2700m2 bao gồm 08
phòng học, 02 phòng máy tính để giúp sinh viên tra cứu tài liệu học tập trên mạng
Internet, với kho dữ liệu online được kết nối với các đại học của Hoa Kỳ, Hàn Quốc,
Thái Lan, Đức, Pháp…

- Thí nghiệm: Hệ thống thí nghiệm của nhà trường được phía đối tác đánh giá
cao và là nơi giúp sinh viên hiểu sâu hơn về các bài giảng lý thuyết với tổng diện tích
4.931 m2 phòng thí nghiệm và 2.862 m2 thực hành. Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử,
Kỹ thuật cơ khí…đáp ứng được cho sinh viên của chương trình.

- Khu KTX dành cho sinh viên với tổng diện tích 19.000 m2 được trang bị với
nhiều tiện ích, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi và học tập của sinh viên.

- Ngoài ra, còn có 1.200 m2 nhà ăn; 198 m2 nhà Trạm xá; Hơn 10.000 m2 sân giáo
dục thể chất… Các hạng mục công trình luôn được nâng cấp và xây mới theo quy
hoạch tổng thể của Trường.

* Về đội ngũ giảng viên:
Giảng viên Việt Nam do phía TNUT lựa chọn, đảm bảo các yêu cầu theo quy

định hiện hành về liên kết đào tạo;
Các giảng viên tham gia chương trình là những người có nhiều kinh nghiệm

giảng dạy và có trình độ chuyên môn cao của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp,
các đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. 

* Về hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp không ngừng thúc đẩy công tác hợp tác

quốc tế trong những năm gần đây. Trường đã thiết lập và phát triển nhiều mối quan hệ
hợp tác với nhiều tổ chức giáo dục và xã hội, với nhiều trường đại học trên thế giới
nhằm đa dạng hóa mô hình đào tạo thông qua việc tiếp thu nền giáo dục tiên tiến của
các nước trên thế giới như: Đại học Quốc gia Kyungpook, Đại học Jeonju (Hàn Quốc),
Đại học Bang Oklahoma (USA), Đại học Sơn Đông (Trung Quốc)…

Trường đã đón nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm quan và làm việc đồng
thời phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và mời các giáo sư nước ngoài giảng dạy
cho Chương trình tiên tiến của trường. Mặt khác, Trường cũng cử các cán bộ, giảng
viên, sinh viên của trường ra nước ngoài học tập, tham gia hội thảo khoa học, trao để
về công tác hợp tác đào tạo, thực tập ngắn hạn…
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Công tác hợp tác quốc tế đã đóng góp một phần không nhỏ trong công tác đào
tạo và nghiên cứu khoa học của trường. Qua các chương trình hợp tác, nhiều cán bộ,
giảng viên, sinh viên trong trường đã có cơ hội ra nước ngoài học tập, nghiên cứu,
nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Các kinh nghiệm về giáo dục đào tạo cũng
như kinh nghiệm về các ngành nghề cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, Trường có
kinh nghiệm trong việc quản lý và khai thác các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
Cụ thể, Trường đã tiếp nhận và khai thác hiệu quả chương trình liên kết đào tạo bậc
đại học ngành kỹ thuật điện tử liên kết với Đại học Kyungpook (Hàn Quốc), khai thác
chương trình liên kết đào tạo bậc đại học ngành quản trị kinh doanh liên kết với Đại
học Sơn Đông (Trung Quốc).

5.2. Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc
* Giới thiệu chung
Trường đại học Jeonju được thành lập năm 1964, nằm tại miền trung Hàn Quốc,

thuộc tỉnh Jeollabuk-do, cách thủ đô Seoul 2h nếu di chuyển bằng xe, 1h di chuyển
bằng tàu cao tốc. Trường đại học Jeonju có 8 trường đại học thành viên, hơn 60 khoa,
là trường đại học tổng hợp hệ 4 năm với 9 trường đào tạo sau đại học, 68 hệ thạc sĩ,
tiến sĩ. Hiện tại có 12000 sinh viên đang theo học, trong đó có 1400 du học sinh nước
ngoài đến từ 67 quốc gia trên thế giới, có 600 du học sinh đến từ Việt Nam.

* Về cơ sở vật chất:
Trường Đại học Jeonju, Hàn Quốc với tổng diện tích cơ sở hạ tầng 30ha, không

chỉ đầu tư xây dựng những khu giảng đường phù hợp với từng môn học, phòng thí
nghiệm, thực hành với trang thiết bị hiện đại mà còn có rất nhiều các khu tiện ích khác
như:

Ký túc xá riêng cho sinh viên quốc tế;
Hệ thống Thư viện mở đa dạng nguồn học liệu, cho sinh viên mượn tài liệu và tự

học; 
Khu dành cho sinh viên học tập và giải trí với đủ bàn ghế, sách báo, wifi…;
Khu phục vụ các hội nghị, sự kiện của trường;
Trung tâm thể thao với sân bóng rổ, bóng chuyền…;
Khu vực cung cấp các dịch vụ và hàng hóa cần thiết cho sinh viên gồm: cửa hàng

tiện ích, quán Café, bưu điện,…;
Khu nhà ăn cho sinh viên;
Hệ thống Máy vi tính, Phòng đa chức năng và các phương tiện hiện đại cho sinh

viên trong 02 năm học tại JJU.
* Về đội ngũ giảng viên:
Giảng viên tại Hàn Quốc do phía JJU lựa chọn, đảm bảo các yêu cầu theo quy

định hiện hành về liên kết đào tạo;
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Các giảng viên tham gia chương trình là những người có nhiều kinh nghiệm
giảng dạy và có trình độ chuyên môn cao của JJU. 

6. CƠ CHẾ KIỂM SOÁT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp có trách nhiệm kịp thời báo cáo các vấn

đề phát sinh trong quá trình đào tạo để phối hợp giải quyết.
- Các Ban chức năng (Ban đào tạo, Ban kế hoạch – tài chính, Ban tổ chức cán bộ,

Ban đảm bảo chất lượng giáo dục, Văn phòng Đại học Thái Nguyên) của Đại học Thái
Nguyên có trách nhiệm tư vấn và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra quá trình đào
tạo, báo cáo thường xuyên, kịp thời cho Ban Giám đốc xử lý những trường hợp chưa
đúng quy chế.

- Chỉ đạo, phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, đối tác nước
ngoài thống nhất quản lý đúng quy trình, đảm bảo chất lượng đào tạo

7. QUẢN LÝ RỦI RO
- Trong 02 năm học tại Việt Nam:
+ Đối với những sinh viên xét tuyển học bạ THPT hoặc xét tuyển điểm thi tốt

nghiệp THPT đủ điểm trúng tuyển vào TNUT (gọi tắt là ĐT1) tham gia Chương trình
liên kết:

Sau 02 năm học đầu, sinh viên học tại TNUT không thể sang JJU học tiếp 02
năm cuối vì chưa đủ điều kiện chuyên môn hoặc ngoại ngữ thì có thể kéo dài thời gian
học tại TNUT để đạt điều kiện chuyển tiếp; 

Hoặc trong quá trình học tập, trường hợp sinh viên không thể tiếp tục theo học
được Chương trình liên kết hoặc không đủ kiều kiện chuyển tiếp sang JJU mà sinh
viên có nguyện vọng tiếp tục theo học tại TNUT thì được Trường ĐH KTCN xem xét
cho chuyển sang học theo chương trình đào tạo đại học hiện có. Sinh viên đó phải có
điểm xét tuyển cao hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của ngành xin học ứng với năm
nhập học Chương trình 2+2.

+ Đối với những sinh viên xét tuyển học bạ THPT hoặc xét tuyển điểm thi tốt
nghiệp THPT không đủ điểm trúng tuyển vào TNUT (gọi tắt là ĐT2) nhưng tham gia
Chương trình liên kết:

Nếu không đáp ứng các điều kiện để được tiếp tục học tập theo chương trình tại
TNUT hoặc JJU, sẽ được thôi học và được cấp bảng điểm chứng nhận các môn đã
theo học của Chương trình hoặc có thể học Hệ vừa làm vừa học của TNUT.

- Trong 02 năm học tại Hàn Quốc:
Nếu sinh viên không thể hoàn thành chương trình do một trong các vấn đề về học

thuật, visa, vấn đề về sức khỏe hoặc những lý do khác như vi phạm nội quy, quy định
của JJU nói riêng và pháp luật Hàn Quốc nói chung sẽ không được tiếp tục theo học
tại JJU và bị buộc trả về nước. 
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Những sinh viên này, nếu bị buộc thôi học vì lý do học thuật hoặc visa, có thể
được xem xét cho học tiếp chương trình đào tạo tại TNUT  như với sinh viên không đủ
điều kiện theo học tại TNUT trong 02 năm đầu (với ĐT1); hoặc học Hệ vừa làm vừa
học tại TNUT (với ĐT2).

Sinh viên cần ký cam kết,  hợp đồng trách nhiệm chi tiết  trước khi tham dự
chương trình.  

8. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí do Đại học

Jeonju cấp bằng Khóa 01 (2020-2024).
Thời gian đào tạo Khóa I: từ 1/9/2020 – 15/7/2024
Dự kiến một số kế hoạch hoạt động như sau:

TT Chỉ tiêu
ĐVT Năm

2020
Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

1 Số  lượng  sinh  viên  dự  kiến
tuyển

Người 30 30 30 30

2 Số lớp dự kiến mở Lớp 1 1 1 1
3 Thời gian quảng bá chương trình Ngày/tháng 1/6 1/4 1/4 1/4
4 Thời gian dự kiến tuyển sinh Ngày/tháng 15/8 15/7 15/7 15/7
5 Thời gian dự kiến sang JJU Ngày/tháng 1/9
6 Thời gian dự kiến kết thúc 15/7

9. KẾT LUẬN
Để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp nói

riêng và Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) nói chung, nhanh chóng tiếp cận nền giáo dục
tiên tiến trên thế giới thì ngoài những cố gắng đổi mới các hoạt động đào tạo trong
ĐHTN thì việc tiếp thu các chương trình giảng dạy quốc tế thông qua hợp tác đào tạo
quốc tế là một trong những chiến lược phát triển ĐHTN trong thời gian tới.

Chương trình giáo dục Hàn Quốc được Tổ chức giáo dục quốc tế đánh giá là một
trong những nước nền giáo dục tiên tiến và hiệu quả cao trên thế giới. Chương trình
liên kết đào tạo quốc tế với Đại học Jeonju sẽ giúp Trường Đại học Kỹ thuật công
nghiệp nói riếng và ĐHTN nói chung khai thác được nguồn lực và tiếp cận được kinh
nghiệm từ nền giáo dục và đào tạo tiên tiến của Hàn Quốc, sẽ góp phần đẩy nhanh sự
nghiệp đổi mới giáo duc, nhanh chóng nâng cao chất lượng đào tạo tại ĐHTN, tăng
cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa, học thuật giữa ĐHTN với các
trường đại học của Hàn Quốc. Đồng thời cũng tạo cơ hội cho thanh niên trẻ Việt Nam
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có nhiều lựa chọn các cơ hội đào tạo thông qua du học tại chỗ vừa nhận được bằng cấp
đào tạo quốc tế vừa giảm chi phí. Qua đó Chương trình sẽ góp phần cung cấp nguồn
lực có kỹ năng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình liên kết đào tạo này cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu dạy và học, đồng thời
tiếp cận thêm một ngôn ngữ tiếng Hàn trong học tập cho sinh viên của TNUT nói riêng
và của ĐHTN nói chung.

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp và Đại học Jeonju, Hàn Quốc xin cam kết
thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình như đã nêu trong đề án.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương
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CÁC PHỤ LỤC
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PHỤ LỤC 1:

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào tạo Giai đoạn 1
32



(Study Plan for TNUT students in Phase1)

No Tên học phần
(Course title)

Loại HP
(Type)

Số tín chỉ
(Credits)

Số TC
được JJU
chấp nhận

Học kỳ 1 (Semester 1) 18

1
Triết học mac LeNin
Philosophy of Marxisim Leninism

R 3 X

2
Đại số tuyến tính
Linear Algebra

R 2 X

3
Đại cương về kỹ thuật
Engineering Principles

R 2 X

4
Tiếng Hàn 1
Korean 1

R 3 X

5
Vật lý 1
Physics I

R 3 X

6
Hình họa – Vẽ kỹ thuật
Graphics - Engineering Drawing

R 3 X

7
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

R 0 X

8
Hóa học đại cương
General Chemistry

R 2 X

Học kỳ 2 (Semester 2) 17

1
VN Giáo dục quốc phòng
Vietnamese military education

R 0

2
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin
(Political Economy Marxisim Leninism)

R 2 X

3
Pháp luật đại cương
Introduction to laws

R 2 X

4
Giải tích 1
Calculus I

R 4 X

5
Vẽ kỹ thuật Cơ khí và Auto CAD
Mechanical Engineering Drawing and Auto 
CAD

R 3 X

6
Vật lý 2
Physics 2

R 3 X

7
Tiếng Hàn 2
Korean 2

R 3 X

Học kỳ 3 (Semester 3) 22
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh R 2 X
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(Ho Chi Minh’s ideology)

2
Kỹ thuật thủy khí
Fluid Mechanics

R 2 X

3
Cơ kỹ thuật 1
Engineering Mechanics: Statics

R 3 X

4
Giải tích 2
Calculus 2

R 3 X

5
Tiếng Hàn 3
(Korean 3)

R 3 X

6
Vật liệu kỹ thuật
Engineerning Materials

R 3 X

7
Tin học trong kỹ thuật
Computational Engineering

R 3 X

8
Kỹ thuật điện đại cương
General electrical engineering

R 3 X

9
Giáo dục thể chất 2
(Physical Education 2)

R 0 X

Học kỳ 4 (Semester 4) 21

1
Cơ học kỹ thuật 2
Engineering Mechanics: Dynamics

R 2 X

2
Cơ học vật liệu
Mechanics of Materials

R 3 X

3
Nguyên lý máy
Theory of Machines and Mechanisms

R 2 X

4
Kỹ thuật nhiệt
Thermal engineering

R 2 X

5
Đồ gá
Jig

R 2 X

6
Chi tiết máy
Mechanical Engineering Design

R 3 X

7
Kỹ thuật đo lường
Measurement and Instrumentation

R 2 X

8
Dung sai và đo lường
Tolerance and Engineering Metrology

R 2 X

9
Tiếng Hàn 4
(Korean 4)

R 3 X

10
Giáo dục thể chất 3
(Physical Education 3)

R 0 X
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Khung chương trình đào tạo Giai đoạn 2 tại JJU
(Study Plan for TNUT students in Phase 2 in JJU)

Học kỳ 5 (Semester 5) 20

1
Seminar về tìm kiếm việc làm (5)
Career Search Seminar (5)

GE 1

2
Cơ học chất lỏng (2)
Fluid Mechanics (2)

E 3

3
Thực hành đo trong kỹ thuật
Experiment for Measurement Engineering

E 2

4
Thiết kế máy
Machine Design

R 3

5
Thiết kế cơ khí hỗ trợ bởi máy tính
Mechanical Computer Aided Design (2)

E 3

6
Kỹ thuật thủy lực và khí nén
Hydraulic and Pneumatic Power Engineering

E 2

7
Dao động kỹ thuật
Mechanical Vibration

E 3

8
Động học
Kinematics

E 3

Học kỳ 6 (Semester 6) 18

1
Seminar về tìm kiếm việc làm (6)
Career Search Seminar (6)

GE 1

2
Phân tích số
Numerical Analysis

MSC 3

3
Hệ thống điều hòa không khí
Air Conditioning System

E 3

4
Kỹ thuật vật liệu cơ khí
Materials of Mechanical Engineering

E 2

5
Truyền nhiệt
Heat Transfer

E 3

6
Các quá trình sản xuất
Manufacturing Process

E 3

7
Kỹ thuật điều khiển
Control Engineering

E 3

Học kỳ 7 (Semester 7) 15

1
Seminar về tìm kiếm việc làm (7)
Career Search Seminar (7)

GE 1
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2
Thực tập chuyên ngành
Capstone Design

R 3

3
Hệ thống năng lượng tái tạo
Renewable Energy System

E 3

4
Kỹ thuật động cơ ô tô
Automotive Power Engineering

E 3

5
Cơ điện tử
Mechatronics

E 3

6
Thiết kế ứng dụng hỗ trợ bởi máy tính
Computer Aided Applied Design

E 2

Học kỳ 8 (Semester 8) 9

1
Seminar về tìm kiếm việc làm (8)
Career Search Seminar (8)

GE 1

2
Hệ thống robot
Robot System

E 3

3
Thiết kế hệ thống nhiệt
Thermal System Design

E 2

4
Tính toán nhiệt trong chất lỏng
Computational Thermal Fluid

E 3

5
Luận văn tốt nghiệp
Thesis

Thesis P

R: Môn học bắt buộc (Requied course)
E: Môn học tự chọn (Elective course)
GE: Môn học tự chọn chung (General Electives)
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PHỤ LỤC 2:

MÔ TẢ CÁC MÔN HỌC TRONG
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

A. CÁC HỌC PHÀN CỦA HỌC KỲ 1
Triết học Mác – Lênin (Philosophy of Marxism – Leninism)
Số tín chỉ: 03
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Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Triết học Mác - Lênin là học phần đầu tiên, bắt buộc trong hệ thống

các môn học lý luận chính trị trong chương trình đào tạo. Nội dung của môn học bao
gồm 03 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự
nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách
mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

Thís course is the first and required course among other political theory subjects
in the program. Topics include: the most common laws of movement and development
of nature, society, and thinking; building up the scientific methodology, revolution,
and the world view; applying into scientific awareness activities and revolutionary
practices

Đại số tuyến tính (Linear Algebra)                
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về Ma trận, định thức, hệ phương trình

tuyến tính; Không gian véc tơ, không gian Euclid; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng, véc tơ
riêng của toán tử tuyến tính, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán
trong Kỹ thuật, kinh tế.

This subjects  provides basic knowledge about matrices, determinants, systems of
linear equations; Vector space,  Euclidean space; Linear mapping; Specific  values,
specific  vectors  of  linear  operators,  are  the  basic  knowledge  to  apply  and  solve
problems in Engineering and Economics.
. 

Vật lý 1 (Physics 1)                                           
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các đại lượng vật lí cơ bản
và những quy luật liên quan như: vận tốc, gia tốc, động lượng, mô men động lượng,
động năng, thế năng, cơ năng, lực... Vận dung để khảo sát các dạng chuyển động của
vật rắn; khảo sát và tìm các đại lượng liên quan đến các loại dao động cơ học, sóng cơ
(dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức); khảo sát và tìm các đại
lượng liên quan đến hệ nhiệt động (các thông số trạng thái, các quá trình thay đổi trạng
thái, các nguyên lý của nhiệt động lực học…)

This subjects provides students with knowledge of basic physical quantities and
related  laws  such  as  velocity,  acceleration,  momentum,  momentum torque,  kinetic
energy, potential energy, mechanical energy, and force. ... Applying to investigate the

38



motion of solid objects; survey and find quantities related to mechanical oscillations,
mechanical waves (harmonic oscillations, damping oscillations, forced oscillations);
survey  and  find  quantities  related  to  thermodynamic  systems  (state  parameters,
processes of state changes, thermodynamic principles, etc.)

Tiếng Hàn 1 (Korean 1)  
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Tiếng Hàn 1 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp

cơ bản ở cấp độ đầu tiên, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày
như: con người, vật sở hữu, địa điểm, thời gian rảnh, đồ ăn, tiền bạc.

Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học
vận dụng kiến thức từ vựng ngữ pháp của học phần để hình thành và phát triển các kỹ
năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản ở cấp độ đầu tiên.

Korean 1 provides learners with basic vocabulary and grammar skills at the
first  level,  related to familiar topics in everyday life such as people,  possessions ,
location, free time, food, money.

In addition, this module also provides a variety of exercises to help learners use
their  knowledge  of  grammar  vocabulary  to  formulate  and develop basic  listening,
speaking, reading and writing skills at the first level.

Hình họa – Vẽ kỹ thuật (Graphics - Engineering Drawing)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật cung cấp các kiến thức về:
+ Những tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Các phép chiếu;

Đồ thức của điểm, đường thẳng, mặt phẳng và của các khối hình học; Giao của mặt
phẳng với các mặt và giao của 2 mặt.

+ Các hình biểu diễn của vật thể (hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ, hình chiếu
riêng phần, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, hình trích).

+ Cách tìm hình chiếu thứ 3 từ 2 hình chiếu cho trước; Cách vẽ các hình chiếu
của vật thể; Cách lập bản vẽ và cách đọc hiểu bản vẽ của vật thể.

Graphics - Engineering Drawing course provides knowledge of:
+ Vietnam standards of presentation drawings; Geometry drawing; Projection;

The perception of points, lines, the plane and of the geometry blocks; Intersection of
the plane with the face and intersection of 2 sides.

+  The  body's  performances  (basic  projection,  side  projection,  separate
projection section, cutout, cut face, measuring shaft projection, figure excerpt).
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+ How to find the 3rd slide from 2 pre-screened slides; How to create slides of
an object; How to make drawings and how to read objects of drawings.

Hóa học đại cương (General Chemistry)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở lý thuyết hóa học như:

Năng lượng và phản ứng hóa học; Cân bằng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến cân
bằng hóa học, cân bằng pha(trong hệ một cấu tử); Tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tó
ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng; Dung dịch và tính chất của dung dịch; Kiến thức về
điện hóa học: Quá trình biến đổi hóa năng thành điện năng và ngược lại, sự biến đổi
hóa học trên bề mặt. Vận dụng để xác định được năng lượng của phản ứng hóa học,
giải thích được các qui luật điều khiển sự trao đổi năng lượng, đặc biệt những qui luật
có liên quan đến các biến đổi nhiệt năng thành các dạng năng lượng khác.

The course  provides  a  broad knowledge of  the  theoretical  basis  of  chemical
theory such as energy and chemical reactions; Chemical equilibrium, factors affecting
the chemical equilibrium, phase balance (in the system of a structure); The speed of
chemical reactions, the weakness affecting the reaction rate; Solution and the nature
of the solution; Knowledge About electrochemistry: The process of transformation into
electricity  and,  conversely,  the  chemical  transformation  on  the  surface.  Used  to
determine the energy of the chemical reaction, which explains the laws that control the
energy exchange, in particular the laws that involve the transformation of heat into
other forms of energy.

                           
B. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ II
Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Political economics of marxism and Leninism)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Nội  dung  học  phần  gồm 6  chương:  Trong  đó,  chương  1  bàn  về  đối  tượng,

phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Từ chương 2
đến chương 6, trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác - Lênin theo mục
tiêu của môn học. Cụ thể như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong
nền kinh tế thị trường. Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh
tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa hiện, đại hóa và
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Topics  include  six  chapters:  chapter  1  discuss  about  the  objects,  research
methods, and functions of Political economics of marxism and Leninism. From chapter
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2 to chapter 6, following the course purposes, the fundamental contents of the course
are discovered. They encompass: commodities, market and the roles of the subjects in
the market economy;  creating the surplus value in the market economy; competition
and  monopoly  in  the  market  economy;  Socialist-oriented  market  economy  and
economic  benefit  relationships  in  Vietnam;  Industrialization,  modernization  and
international economic integration of Vietnam.

Pháp luật đại cương (Introduction to laws)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Nội dung chính của học phần: khái quát chung về nhà nước; khái quát chung về

pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam; luật Hiến pháp Việt Nam; luật hành chính
Việt Nam; luật dân sự Việt Nam; luật hình sự Việt Nam; luật hôn nhân và gia đình
Việt Nam; luật phòng, chống tham nhũng. Học phần này sẽ giúp sinh viên nắm được
những kiến thức cơ bản về pháp luật, áp dụng vào thực tiễn, nâng cao ý thức pháp luật,
đánh giá và định hướng hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo
chuẩn mực pháp lý, tôn trọng và thực hiện pháp luật.

The main contents of the course: general overview of the State; General terms of
law;  The  legal  system  of  Vietnam;  Constitutional  law  of  Vietnam;  Vietnam
Administrative  Law;  Civil  law  of  Vietnam;  Criminal  law  of  Vietnam;  Vietnamese
marriage and family law; Anti-corruption law. This study will help students grasp the
basic knowledge of the law, apply to practice, improve the legal sense, evaluate and
orientation the conduct of themselves and those around in accordance with the legal
norms , respect and implementation of the law.

Giải tích 1 (Calculus 1)
Số tín chỉ: 04
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực; giới hạn và

sự liên tục của hàm số một biến số; đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số; tích
phân; chuỗi,  là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật,
kinh tế.

This  course  provides  the  elementary  introduction  to  the  function  of  a  real
variable; limit and continuity of a function of a variable; differentiation, integration. It
is useful in seeking the solutions for problems in Technologies and Economics.

Vẽ kỹ thuật Cơ khí và Auto CAD (Mechanical Engineering Drawing and Auto
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CAD)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCAD cung cấp những nội dung kiến thức

sau đây:
+ Cách ứng dụng phần mềm AutoCAD để thiết lập các bản vẽ kỹ thuật.
+ Cách vẽ quy ước một số loại chi tiết cơ khí như: các chi tiết có ren, then hoa,

bánh răng; Các mối ghép và một số bộ truyền ...
+ Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp cơ khí; Cách vẽ tách chi tiết

từ bản vẽ lắp.
Mechanical  Engineering  drawings  and  AutoCAD  provides  the  following

knowledge content:
+ How to Application AutoCAD software to set technical drawings.
+ How to draw conventions of several types of mechanical details such as: the

details of lace, then flowers, gears; The clues and several transmitters...
+ How to set up and read detailed drawings and mechanical fitting drawings;

How to draw detail from the mounting drawing.

Vật lý 2 (Physics 2)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tương tác tĩnh điện, các đại

lượng vật lí đặc trưng cho trường tĩnh điện (véc tơ cường độ điện trường, véc tơ cảm
ứng điện, điện thế, năng lượng…); kiến thức về tương tác tĩnh từ, các đại lượng vật lí
đặc trưng cho từ trường không đổi (véc tơ cường độ từ trường, véc tơ cảm ứng từ, từ
thông, năng lượng…); một số kiến thức về cơ học tương đối (phép biến đổi Lorentz,
động lực học tương đối…); một số kiến thức về lý thuyết lượng tử (Thuyết photon,
hiện tượng quang điện, hiệu ứng Compton…). Vận dụng các kiến thức để giải thích
các hiện tượng vật lí và giải các bài toán về trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cơ
học tương đối, lượng tử ánh sáng. 

This course provides the students with knowledge of electrostatic interactions,
physical  quantities  that  characterfy  the  electrostatic  field  (electro-intensive  vector
field,  vector  touch,  electric  voltage,  energy...);  Knowledge  of  static  interactions,
physical quantities characteristic for the unchanged magnetic field (vector intensity
from the field, Vector induction from, magnetic, energy...); Some knowledge of relative
mechanics  (the  Lorentz  transformation,  relative  motivation...);  Some knowledge  of
quantum theory (photon theory, photovoltaic phenomenon, Compton effects...). Apply
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the  knowledge  to  explain  the  physical  phenomena  and  solve  problems  of  the
electrostatic field, magnetic field, relative mechanics, quantum light. 

Tiếng Hàn  2 (Korean 2)      
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc

Học phần Tiếng Hàn 2 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ
pháp cơ bản liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong đời sống hàng ngày như những
cuộc hành trình, diện mạo, phim và loại hình nghệ thuật, khoa học, du lịch, Trái Đất... 

 Ngoài ra, học phần này còn cung cấp đa dạng các bài luyện tập giúp người học
vận dụng các kiến thức từ và vựng ngữ pháp của học phần để hình thành, phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản.

The Korean 2 provides learners with basic vocabulary and grammar related to
familiar topics in everyday life such as journeys, appearances, movies and art forms,
faculties. study, travel, Earth …

  In addition, this module also provides a variety of exercises to help learners
use the vocabulary and grammar knowledge of the module to formulate and develop
basic listening, speaking, reading and writing skills.

C. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ III
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Ideology)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Nội dung học phần bao gồm 6 chương: chương 1: trình bày những vấn đề cơ bản

có tính nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 trình bày về cơ sở, quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 3 đến chương 6 trình bày những
nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng về: độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân; về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa,
đạo đức con người. Là học phần bắt buộc được giảng dạy trong chương trình đào tạo
cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh. Các học phần tiên quyết gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác
– Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

The content  of  the  subjects  includes  6  chapters:  chapter  1:  presenting  basic
issues of Ho Chi Minh Thought; Chapter 2 presents the basis and process of forming
and developing Ho Chi Minh's thought; chapters 3 to 6 present the basic contents of
Ho Chi  Minh's  thought  and the Party's  application of:  national independence and
socialism; about the Communist Party of Vietnam and the State of the people, by the
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people and for the people; on great national unity and international solidarity; about
human culture and morals. It is a compulsory module taught in a training program for
Marxist and Leninist students of Ho Chi Minh University. The prerequisite modules
include: Marxist - Leninist Philosophy, Marxist Marxist - Leninist Political Economy,
Scientific Socialism, Vietnamese Communist Party History.

Kỹ thuật thủy khí (Fluid Mechanics)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học chất lỏng trong kỹ thuật:

các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, thủy tĩnh học; cơ sở thủy động học, năng
lượng trong dòng chảy ổn định, lực tác dụng lên vật chìm, phân tích  thứ nguyên và
tương tự, dòng chảy qua lỗ và vòi.

This course provides basic knowledge of fluid mechanics in engineering: The
basic physical properties of liquids, hydrostatically; Hydrodynamic base, energy in
steady flow, force effect on submersible, dimension and analog analysis, flow through
holes and taps.

Cơ kỹ thuật 1 (Engineering Mechanics: Statics)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp các kiến thức lý thuyết về tĩnh học: giới thiệu về tĩnh

học, các phép tính cơ bản đối với hệ lực, thu gọn hệ lực, cân bằng của vật rắn trong
không gian hai chiều và ba chiều, lực ma sát Colomb, tâm và mô men quán tính diện
tích.

This  course  provides  the  theoretical  knowledge  of  statically:  Introduction  to
statically,  fundamental  calculations  for  the  power  system,  collapse  of  the  power,
balance of solids in two-dimensional and three-dimensional spaces, the friction of the
Colomb, mind and inertia of area.

Giải tích 2 (Calculus 2)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản về đạo hàm riêng, vi phân toàn phần,

đạo hàm theo hướng, cực trị, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số nhiều biến;
khái niệm, cách tính và các ứng dụng của tích phân bội, tích phân đường, tích phân
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mặt; phương trình vi phân, là kiến thức cơ bản để vận dụng giải quyết các bài toán
trong Kỹ thuật.

This  course  provides  the  basic  knowledges  about  partial  derivative,  total
differential, derivative derivative, maximal value, maximum value and minimum value
of  multivariate  functions;  concepts,  calculations  and applications  of  multiplication
integral, line integral, surface integral; differential equations, is the basic knowledge
to apply and solve problems in Engineering.

Tiếng Hàn 3 (Korean 3)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc

Học phần Tiếng Hàn 3 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ
pháp cơ bản ở cấp độ 2 của trình độ TOPIK I, liên quan tới các chủ đề quen thuộc
trong đời sống hàng ngày như: quê nhà và thói quen, cuộc sống thường ngày của học
sinh - sinh viên, thời gian rảnh, thế giới, cách sống khỏe mạnh...

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng
kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

The Korean 3 provides learners with basic vocabulary and grammar skills at the
second level of TOPIK I level, related to familiar topics in everyday life such as home
and habits, daily life of students - students, free time, the world, healthy ways of life ...

This module also provides a variety of practice exercises that help learners use
the vocabulary and grammar knowledge learned in the module to build and develop
listening, speaking, reading and writing skills.

Vật liệu kỹ thuật (Engineerning Materials)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Vật liệu kỹ thuật giới thiệu kiến thức cơ sở về vật liệu, phương pháp

làm thay đổi tổ chức, tính chất của vật liệu và ứng dụng của vật liệu trong lĩnh vực cơ
khí. Nội dung gồm:

- Cấu trúc tinh thể và sự hình thành tổ chức của kim loại;
- Hợp kim và giản đồ trạng thái;
- Các đặc trưng cơ tính của vật liệu;
- Công nghệ nhiệt luyện thép;
- Hóa bền bề mặt thép;
- Các loại thép, gang và ứng dụng;
- Vật liệu khác: Hợp kim màu, polyme, ceramic…
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Engineerning  Materials  introduction  to  the  knowledge  Base  on  materials,
methods  to  alter  the  organization,  properties  of  materials  and  applications  of
materials in the field of mechanical engineering. Content includes:

-The crystalline structure and organizational formation of metals;
-Alloy and state schema;
-Characteristics of the material;
-Steel heat metallurgy technology;
-Durable steel surfaces;
-Steel, cast iron and applications;
-Other materials: alloy color, Polymer, ceramic...

Tin học trong kỹ thuật (Computational Engineering)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về sử dụng các phần mềm Word,

Excel, Powerpoint. Phương pháp xây dựng và biểu diễn thuật toán. Phương pháp khai
báo và sử dụng các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C++, kỹ thuật lập trình sử dụng các
cấu trúc lệnh điều khiển chương trình, kỹ thuật xây dựng hàm trong C++. Từ đó giúp
sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ C++ để phát triển các phần mềm phục vụ cho các
bài toán trong kỹ thuật, kinh tế,...

This  course provides  basic  knowledge  of  using  Word,  Excel,  Powerpoint
software.  Methods  of  building  and  performing  algorithms.  Methods  for  the
Declaration and use of data types in C++ language, programming techniques use the
Program Control command structure, the function building technique in C++. From
there help students can application C++ language to develop software that serves the
issues in engineering, economics,...

Kỹ thuật điện đại cương (General electrical engineering)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp kiến thức tổng quan về kỹ thuật thuộc lĩnh vực điện; kiến

thức lý thuyết và phương pháp tính toán các bài toán mạch điện tuyến tính với dòng
hình sin, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha; kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm
việc và cách phân tích các bài toán của các loại máy điện như: máy biến áp, máy điện
không đồng bộ; Kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách phân tích các mạch
điện tử cơ bản.
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This  course  provides  a  technical  overview  of  the  electric  field,  theoretical
knowledge and methodology for calculating linear circuit algorithms with sine line,
single-phase alternating current and three-phase circuits, knowledge of the structure,
working principle  and how to  analyze  the  problems  of  various  kinds  of  electrical
machines such as transformers, the power machine is not synchronized; Knowledge of
the structure, working principle and how to analyze the basic electronic circuits.

D. CẤC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ IV
Cơ học kỹ thuật 2 (Engineering Mechanics: Dynamics)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần này cung cấp các kiến thức lý thuyết về động lực học: giới thiệu về

động lực học, động học chất điểm và vật rắn, các phương pháp giải quyết vấn đề về
chuyển động  của chất điểm và vật rắn phẳng (phương pháp Lực – khối lượng – gia
tốc, phương pháp công - năng lượng), phương trình Lagrange.

This  course  provides  theoretical  knowledge  of  motivation:  Introduction  to
Dynamic  motivation,  point-and-effect  dynamic  and  solids,  methods  to  solve  the
problem  of  point  movements  and  flat  solids  (force-volume-acceleration  method  ,
public-energy method), a Lagrange equation.

Cơ học vật liệu (Mechanics of Materials)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Cơ học vật liệu cung cấp các kiến thức về kỹ năng tính toán, thiết kế

kết cấu trong kỹ thuật: 
+ Nghiên cứu nội lực, ứng suất, biến dạng và chuyển vị. 
+ Các trường hợp chịu lực đơn giản như kéo, nén, uốn, xoắn.
+ Trạng thái chịu lực tổ hợp.
+ Đánh giá ứng suất biến dạng phá hỏng và ổn định để thiết kế kết cấu.
Mechanics of Materials provides knowledge of computational skills, structural

design in the engineering: 
+ Determine force, stresses, strain, deformation and displacement.
+ Sevaral cases for simple strutures/bars under axial loads, bending loads, and

torsion.
+ Structure under complex load
+  Evaluating  stress,  deformation  and  stability  of  structures  for  designing

structures
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Đồ gá (Jig)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về đồ gá gồm: Phân loại đồ gá; các

cơ cấu của đồ gá như cơ cấu định vị, cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu tự định tâm; Cấu tạo và
thành phần của một số đồ gá thông dụng; Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng.

The  module  provides  basic  knowledge  of  jigs  including:  Sorting  jigs;  jig
mechanisms  such  as  locating  mechanisms,  clamping  mechanisms,  self-centering
mechanisms;  the  structure  and  composition  of  some  common  jigs;  the  order  of
designing special jigs.

Nguyên lý máy (Theory of Machines and Mechanisms)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần Nguyên lý máy cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng dụng lý thuyết máy

và cơ cấu để giải quyết các vấn đề hình học, động học và lực bao gồm: cấu trúc, động
học (vị trí, chuyển vị, vận tốc, gia tốc), động lực học của cơ cấu và máy. Từ đó, sinh
viên có thể tổng hợp (thiết kế) các cơ cấu và máy mới.

This subject provides basic knowledge in the relationships between the geometry
and  motions  of  the  parts  of  mechanisms  and  machines  in  order  to  solve  several
problems such as position and displacement, velocity, acceleration, and dynamics of
mechanisms. Students therefore can synthesize simple mechanisms and machines.

Kỹ thuật nhiệt (Thermal engineering)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về nhiệt động học, truyền nhiệt và ứng dụng các

kiến thức này vào việc nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số thiết bị nhiệt.
Introducing basic knowledge of thermodynamic, thermal transfer and application

of  these  knowledge  into  the  study  of  the  principle  of  operation  of  some  thermal
equipment.

Chi tiết máy (Mechanical Engineering Design)
Học phần Chi tiết máy cung cấp các kiến thức về những vấn đề cơ bản trong thiết

kế máy và chi tiết máy, bao gồm:  
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+ Các yêu cầu cơ bản đối với máy và chi tiết máy.
+ Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.
+ Sơ lược về độ tin cậy, tính công nghệ, tính kinh tế và lựa chọn vật liệu chi tiết

máy.
+ Vai trò, vị trí của hệ dẫn động trong các thiết bị, dây chuyền.
+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và cách tính toán thiết kế hợp lý các chi tiết máy

thông dụng trong hệ dẫn động cơ khí (các bộ truyền cơ khí, các tiết máy đỡ nối và các
mối ghép).

This  course  provides  knowledge  of  the  basics  of  machanical  design  and
mechanical elements, including:

+ Basic requirements for the machine and mechanical elements.
+ Main criteria to evaluate the working ability of mechanical elements.
+ Summary of reliability, technology, economics and selection of materials for

mechanical elements.
+  The  role  and  position  of  drive  systems  in  devices  and  mechanical  drive

systems.
+ Structure,  working principle and reasonable design calculation of  common

mechanical elements in mechanical drive systems (mechanical transmissions, bearings
and permanent and non-permanent joints).

Kỹ thuật đo lường (Measurement and Instrumentation)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật đo lường bao gồm các khái niệm về đo

lường; thiết bị đo và các đặc tính của thiết bị đo, các loại sai số trong quá trình đo
lường, các phương pháp đánh giá sai số của phép đo và các phương pháp giảm bớt sai
số trong quá trình đo.

Cung cấp kiến thức về các mạnh biến đổi tín hiệu đo cơ bản trong đo lường, các
nguyên lý cơ bản của chuyển đổi đo lường nhằm biến đổi các đại lượng cơ khí thành
tín hiệu điện phục vụ cho quá trình đo.

Cung cấp kỹ năng đo và đánh giá sai số của các phép đo các đại lượng đo cơ khí
(chuyển vị, vận tốc, gia tốc, góc, lực và mô men v.v).

Providing a basic knowledge of measurement techniques including the concepts
of measurement; Measuring instruments and characteristics of measuring equipment,
types of deviations in the measurement process, methods for measuring the tolerances
of measurements and methods of reducing the tolerances in the measurement process.
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Providing  knowledge  of  the  strengths  of  the  fundamental  transformation  of
measuring  signals  in  measurement,  the  fundamental  principles  of  conversion
measurement  aimed  at  the  transformation  of  mechanical  quantities  into  electrical
signals to serve the measurement process.

Providing measurement  and evaluation  of  the  tolerances  of  measurements  of
mechanical measurements (transfer,  velocity,  acceleration,  angle,  force and torque
etc.).

Tiếng Hàn 4 (Korean 4)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc

Học phần Tiếng Hàn 4 cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ
pháp ở cấp độ 3 của trình độ TOPIK II, liên quan tới các chủ đề quen thuộc trong bài
thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn cấp độ 3.

Học phần này cũng cung cấp các bài luyện tập đa dạng giúp người học vận dụng
kiến thức từ vựng và ngữ pháp được học trong học phần để hình thành và phát triển
các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, luyện thi TOPIK cấp độ 3.

The Korean 4 provides learners with basic vocabulary and grammar skills at the
third level of TOPIK II level, related to familiar topics in the third level of TOPIK II
test.

This module also provides a variety of practice exercises that help learners use
the vocabulary and grammar knowledge learned in the module to build and develop
listening, speaking, reading and writing skills, preparing for third level of  TOPIK II
test.

Dung sai và đo lường (Tolerance and Engineering Metrology)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Bắt buộc
Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về: tính đổi lẫn chức năng; dung sai và

lắp ghép; độ chính xác gia công của các yếu tố hình học; dung sai lắp ghép trụ trơn,
dung sai một số mối ghép đặc biệt và truyền động bánh răng. Chuỗi kích thước, cơ sở
kỹ thuật đo, đo các thông số hình học của chi tiết máy, xử lý kết quả đo trong chế tạo
máy.

The  course  provides  knowledge  and  skills  on:  interchangeability  and
functionality; tolerance and docking; Accuracy of machining of geometry elements;
The tolerances are smooth mounting, tolerances for a number of special coupler and
gear  transmission.  Chain  size,  measurement  engineering  basis,  measurement  of
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geometry  of  machine  details,  processing  of  measurement  results  in  machine
manufacturing.

E. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ V
Cơ chất lỏng (2) (Fruid Mechanics (2))
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Học phần cơ học chất lỏng (2) tập trung vào việc áp dụng lý thuyết cơ bản của

dòng chảy và tổn thất ma sát trong trong dòng chảy ống và ống dẫn.
A continuation of  the  fluid  mechanics  with an  emphasis  on  applications  that

involve concepts of fluid flows and friction loss in pipe and duct flows.

Thực hành đo trong kỹ thuật (Experiment for Measurement Engineering)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Tự chọn
Nguyên tắc và lý thuyết cơ bản được giới thiệu cho hệ thống đo lường kỹ thuật

và các phương pháp đo lường. Các cảm biến khác nhau và phương pháp thu thập dữ
liệu tính toán trong kỹ thuật cơ khí cũng được nghiên cứu.

Fundamental  principles  and  theories  are  introduced  for  engineering
measurement system and measurement methods. Various sensors and compute data
acquisition methods in mechanical engineering are also studied.

Thiết kế máy (Machine Design)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Máy là sự kết hợp của cơ cấu và các thành phần khác với các phép biến đổi,

truyền hoặc sử dụng năng lượng, lực hoặc chuyển động nhằm thực hiện một mục đích
mong muốn. Ví dụ như động cơ đốt trong, tua bin, xe cộ, cơ cấu nâng/ hạ, máy in, máy
giặt và máy quay phim. Mục đích của môn học này là cung cấp các kiến thức hữu ích
cho việc phân tích và thiết kế chi tiết máy, hiệu suất và độ bền. Hơn nữa, môn học này
còn cung cấp cho sinh viên phát triển năng lực và sự tự tin vào khả năng áp dụng để
thiết kế chi tiết máy.

A  machine  is  a  combination  of  mechanisms  and  other  components  with
transforms, transmits, or utilizes energy, force, or motion for useful purpose. Examples
are engines, turbines, vehicles, hoists, printing presses, washing machines, and movie
cameras. One purpose is to present of knowledge that will be useful for analysis and
design  of  mechanical  components,  particularly  for  performance,  strength,  and
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durability.  Further, this subject is to provide an opportunity for the student to develop
competence  and  confidence  in  applying  available  to  the  design  of  mechanical
components.

Thiết kế cơ khí hỗ trợ bởi máy tính (Mechanical Computer Aided Design(2))
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này cung cấp cho sinh viên quá trình thiết kế các mô hình sử dụng

CATIA từ việc phác thảo khái niệm, cho đến các mô hình 3D, thiết kế lắp ráp và xuất
ra bản vẽ. Sinh viên học môn học này có thể hiểu được các thông số thiết kế trong môi
trường CATIA thông qua việc thực hành với đa dạng các bài tập thực hành khác nhau.

This  course  is  to  learn  the  process  of  designing  models  with  CATIA  from
conceptual  sketching,  through  to  solid  modeling,  assembly  design,  and  drawing
production.  This  student  will  gain  an  understanding  of  the  parametric  design
philosophy of CATIA through this extensive hands-on course with numerous practice
exercises.

Kỹ thuật thủy lực và khí nén (Hydraulic and Pneumatic Power Engineering)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này được thiết kế để tìm hiểu nguyên lý hoạt động và đặc tính động của

hệ thống điện thủy lực. Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu trúc và đặc tính của các giá
trị điều khiển thủy lực, bộ truyền động thủy lực và khả năng để hiểu được các mạch
thủy lực.

This  course  is  designed  to  learn  the  principle  of  operating  and  dynamic
characteristic of hydraulic power system. To provide a fundamental knowledge of the
construction and characteristic of hydraulic control values, hydraulic actuators and
promote the ability to understanding of hydraulic circuits.

Dao động kỹ thuật (Mechanical Vibration)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này mô tả nguyên nhân và ảnh hưởng của dao động và phương pháp

điều khiển dao động. Lý thuyết dao động của hệ thống một, hai và nhiều bậc tự do
cũng được đề cập đến.

The subject explains the cause and effect of vibration and the vibration control
method.  The vibration  theory  on  the  one,  two and multi  degree  freedom are  also
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introduced.

Động học (Kinematics)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này cung cấp kiến thức về phân tích và tổng hợp cơ cấu phẳng bao gồm

động học và động lực học cơ cấu và thiết kế cơ cấu cam. Học xong môn học này sinh
viên sẽ nắm đượckiến thức cơ bản về cơ cấu máy và có kiến thức và phương pháp đủ
để tổng hợp cơ cấu cho quá trình thiết kế

This  course  is  a  detailed  treatment  of  the  analysis  and  synthesis  of  planer
mechanisms including kinematics and dynamics of mechanisms, and cam design. By
the end of the semester, the student will have gained a basic knowledge of mechanisms
and will have sufficient understanding of the issues and methods to synthesize them in
engineering design processes

F. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ VI
Hệ thống điều hòa không khí (Air Conditioning System)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này đề cập đến nguyên tắc cơ bản của lý thuyết làm lạnh, nén và hấp

thụ hơi, các thành phần và hệ thống làm lạnh, lý thuyết về nhiệt động lực hocjcuar
không khí ẩm, phân tích các cuộn làm mát và hút ẩm được. Hệ thống sưởi ấm và điều
hòa không khí: lựa chọn thiết bị, bố trí hệ thống, tính toán tải trọng, lý thuyết nhiệt
động lực học tiên tiến, thiết kế hệ thống ống dẫn và đường ống, thiết kế hệ thống phân
phối không khí, chất lượng không khí trong nhà được đề cập đến trong môn học này.

Fundamentals  of  refrigeration  theory,  vapor  compression  and  absorption,
refrigeration components and systems, psychrometric theory, analysis of cooling and
dehumidifying  coils  are  studied.  Heating  and air  conditioning  systems:  equipment
selection, system arrangement, load calculations, advanced psychrometrics, duct and
piping systems design, air distribution system design, indoor air quality are treated.

Kỹ thuật vật liệu cơ khí (Materials of Mechanical Engineering)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này cung cấp cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản và ứng xử vật lý của

một số vật liệu khác nhau trong kỹ thuật cơ khí. Hơn nữa, các chủ đề liên quan đến sắt,
thép và kim loại màu cũng như nhựa, gốm sứ và vật liệu composit cũng được đưa ra
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cho các kỹ sư cơ khí.
This subject is to provide an opportunity for the student to study the fundamental

principles  and physical  behaviors  of  various  materials  of  mechanical  engineering.
Further, the topics concerning to iron, steel and non-ferrous metal as well as  the
plastic,  ceramics,  and  composite  materials  are  to  be  learned,  which  is  the  basic
knowledge for mechanical engineers.

Truyền nhiệt (Heat Transfer)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Ba loại chế độ truyền nhiệt là để nghiên cứu. Nguyên tắc vật lý của điều kiện

nhiệt, đối lưu và bức xạ là để hiểu. Các phương trình chi phối cho các hiện tượng
truyền nhiệt này có nguồn gốc và các kỹ thuật giải pháp của chúng được học để có sự
phân phối nhiệt độ và thông lượng trong kỹ thuật nhiệt.

Three  kind  of  heat  transfer  mode  are  to  study.  Physical  principles  of  heat
condition, convection and radiation are to understand. Governing equations for these
heat transfer phenomena are derived and their solution techniques are learned to have
temperature and flux distributions in thermal engineering.

Các quá trình sản xuất (Manufacturing Process)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này cung cấp nguyên ký cơ bản của các quá trình sản xuất với nhiều

loại khác nhau như quá trình đúc, gia công nhựa và gia công các dạng chi tiết đặc biệt.
This  course  teaches  the  fundamental  principle  of  manufacturing  processes  to

produce various manufactured articles, that is cast, plastic working, machining, and
special working.

Kỹ thuật điều khiển (Control Engineering)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này sử dụng lý thuyết điều khiển để giải thích đáp ứng trạng thái nhất

thời và ổn định để đáp ứng tần số và cung cấp các kiến thức cơ bản để phân tích và
thiết kế hệ thống điều khiển và mô hình hóa hệ thống động lực.

This subject  uses the control theory to explain the transient and steady state
response, the frequency response and provides the bases for the analysis and design of
control system and for modeling of dynamic system.
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G. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ VII
Thực tập chuyên ngành (Capstone Design)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Bắt buộc
Môn học này cung cấp thiết kế capstone của kỹ thuật hệ thống cơ khí. Lập kế

hoạch, thiết kế và mô hình hóa một số bộ phận thông qua một quy trình tuần tự của
thiết kế đó là khái niệm-kỹ thuật-thiết kế để phát triển một sản phẩm cơ khí, có nhiệm
vụ và chức năng nhất định. Cũng có khả năng tổng hợp dựa trên sự hợp tác giáo dục
công nghiệp để có thể thâu tóm được.

This course is capstone design of mechanical systems engineering. Plan, design,
and model several parts through a sequential process of concept-engineering-design
to develop a mechanical product, which has certain object and function. Also overall
practical capability based on industrial education cooperation to be acquired.

Hệ thống năng lượng tái tạo (Renewable Energy System)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo như hệ thống năng lượng

mặt trời, quang điện, máy phát điện gió, sinh khối, năng lượng thủy triều, pin nhiên
liệu, hệ thống địa nhiệt, năng lượng hydro và cũng bao gồm các lĩnh vực quan trọng
của cấu trúc hệ mặt trời và thiết kế nhà ở với hiệu quả sử dụng năng lượng.

This subject includes renewable energy systems such as solar thermal systems,
photovoltaics, wind generators, biomass, tidal energy, fuel cells, geothermal systems,
hydrogen energy and also includes the important areas of solar architecture and the
design of energy efficient housing.

Kỹ thuật động cơ ô tô (Automotive Power Engineering)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này đề cập đến nguyên lý động cơ xăng, động cơ diesel, động cơ hybrid

và động cơ điện để làm hệ thống phát điện cho hệ thống vận chuyển.
The  subject  teaches  the  principle  of  gasoline  engine,  diesel  engine,  hybrid

engine, and electric engine as a power generation system for transportation machines.

Cơ điện tử (Mechatronics)
Số tín chỉ: 03
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Loại học phần: Tự chọn
Môn học này mô tả nguyên tắc và lý thuyết cơ bản về kỹ thuật số và analog được

nghiên cứu để có khả năng thiết kế các hệ thống cơ khí cho các ứng dụng và điều
khiển cơ học.

This principles and basic theory of digital and analog are studied to have design
ability of mechanical systems for mechanical control and applications.

Thiết kế ứng dụng hỗ trợ bởi máy tính (Computer Aided Applied Design)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Tự chọn
Môn học  này  cung  cấp  cho  sinh  viên  nguyên  các  nguyên  tắc  kỹ  thuật,  các

phương pháp phân tích và thiết kế sản phẩm bằng việc sử dụng một số phần mềm kỹ
thuật.

This  course  provides  mechanical  engineering  students  with  engineering
principles,  analysis  methods,  and design procedures using the various engineering
computer softwares.

H. CÁC HỌC PHẦN CỦA HỌC KỲ VIII
Hệ thống robot (Robot System)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này tập trung vào các quá trình điều khiển robot là cơ sở của các hệ

thống robot khác và bao gồm các nguyên tắc cơ bản của robot như hệ tọa độ tham
chiếu, thống kê, phân tích động học thuận (hoặc ngược), động lực học thuận (hoặc
ngược) của robot, Jacobian, quỹ đạo và điều khiển cơ bản.

This course will concentrate on robot manupulators, which are the base of other
robotic systems, and cover basic principles in robotics such as coordinate frames,
statics, (inverse ans forward) kinematics, (inverse ans forward) dynamics of robotics,
manipulator Jacobian, singularity, redundancy, trajectory planning and basic control

Thiết kế hệ thông nhiệt (Thermal System Design)
Số tín chỉ: 02
Loại học phần: Tự chọn
Môn học này là để cung cấp các nguyên tắc cơ bản và khả năng thiết kế về

chuyển đổi năng lượng nhiệt và hệ thống hữu dụng. Kỹ thuật mô hình hóa sử dụng
nhiệt động lực học và lý thuyết truyền nhiệt sẽ được xử lý để phân tích và thiết kế
trong hệ thống nhiệt.
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This subject is to provide the fundamental principles and the design ability about
thermal  energy  transition  and  utility  system.  Modeling  techniques  using  the
thermodynamics and heat transfer theory will be treated for analysis and design in
thermal system.

Tính toán nhiệt trong chất lỏng (Computational Thermal Fluid)
Số tín chỉ: 03
Loại học phần: Tự chọn
Phân tích số cho truyền nhiệt và cơ học chất lỏng của các hệ thống cơ khí sẽ

được nghiên cứu. Ngoài ra, phần mềm phân tích kỹ thuật cập nhật sẽ được học để có
khả năng áp dụng cho các vấn đề của ứng dụng kỹ thuật.

Numerical analysis for heat transfer and fluid mechanics of mechanical systems
are to be studied. Also the up-to-date engineering analysis software will be learned to
have the ability to apply it to the problems of engineering application.
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PHỤ LỤC 3:

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ KẾ
HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 
(Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí với 

Đại học Jeonju, Hàn Quốc)

ST
T

Họ và Tên Chuyên ngành
Học
hàm,
Học vị

Môn  học  dự  kiến
giảng dạy

1. Hoàng Vị
Ứng dụng  Điện
tử-Tự động hóa

PGS, TS
Đại  cương  về  kỹ
thuật  (Engineering
Principles)
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2. Đỗ Thị Tám
Công  nghệ  chế
tạo máy

TS

Dung  sai  và  đo
lường  (Tolerance
and  Engineering
Metrology)

3. Hà Đức Thuận
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS

Dung  sai  và  đo
lường  (Tolerance
and  Engineering
Metrology)

4. Trần Thế Long
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS

Dung  sai  và  đo
lường  (Tolerance
and  Engineering
Metrology)

5. Ngô Minh Tuấn
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

TS
Các  QT  sản  xuất;
Thiết kế máy

6. Lưu Anh Tùng
Công nghệ  Chế
tạo máy

ThS
Các  QT  sản  xuất;
Thiết kế máy

7. Hoàng Văn Quyết
Công  nghệ  Chế
tạo máy

ThS

Dung  sai  và  đo
lường  (Tolerance
and  Engineering
Metrology);  Đồ  gá
(Jig)

8.
Dương  Phạm
Tường

Minh
Cơ  học  ứng
dụng

PGS,TS Cơ học vật liệu

9.
Nguyễn  Thị
Hồng

Cẩm Cơ học máy ThS
Đại  cương  về  kỹ
thuật;  Chi  tiết  máy;
nguyên lý máy

10. Nguyễn Đình Mãn

Động lực học và
độ bền của máy,
khí  cụ  và  dụng
cụ

PGS,TS

Hình  họa  -Vẽ  kỹ
thuật,  VKT  cơ  khí,
AutoCAD,  Độ  tin
cậy của chi tiết máy,
máy và thiết bị

11.
Trần  Thị
Phương

Thảo
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS

Hình  họa  vẽ  kỹ
thuật;  Vẽ KTCK và
Auto  CAD;  Chi  tiết
máy

12. Nguyễn Mạnh Cường Công  nghệ  chế ThS Đại  cương  về  kỹ
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tạo máy
thuật;  Nguyên  lý
máy

13. Ngô Quốc Huy Cơ học kỹ thuật ThS Chi tiết máy
14. Nguyễn Quang Hưng Cơ học kỹ thuật ThS Cơ học vật liệu

15. Lê Thị Phương Thảo
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS
Hình  họa  vẽ  kỹ
thuật;Vẽ  KTCK  và
Auto CAD

16. Trần Ngọc Giang Cơ học vật liệu ThS Cơ học vật liệu
17. Nguyễn Văn Trang Cơ học TS Cơ học vật liệu

18. Bùi Thanh Hiền
Công  nghệ  chế
tạo máy

ThS

Hình  họa  vẽ  kỹ
thuật;Vẽ  KTCK  và
Auto  CAD;  chi  tiết
máy

19. Nguyễn Đình Ngọc
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

TS Cơ học vật liệu

20.
Nguyễn  Thị
Thanh

Nga
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

TS
Đại  cương  về  kỹ
thuật;  Nguyên  lý
máy

21. Nguyễn Văn Sỹ
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS
Đại  cương  về  kỹ
thuật;  Nguyên  lý
máy

22. Phạm Thành Long Chế tạo máy PGS,TS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

23. Lê Thị Thu Thủy Chế tạo máy ThS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

24. Nguyễn Ngoc Hà Cơ học kỹ thuật ThS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

25. Dương Quốc Khánh Cơ điện tử ThS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

26. Ngô Ngọc Vũ
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

27. Vũ Đức Vương
Kỹ  Thuật  Cơ
khí

ThS
Hệ thống rô bot; Cơ
điện tử

28. Hồ Ký Thanh Kỹ thuật vật liệu Tiến sĩ Vật liệu kỹ thuật
29. Hà Bách Tứ Kỹ thuật vật liệu Thạc sỹ Vật liệu kỹ thuật
30. Hoàng Xuân Tứ Kỹ thuật cơ khí Thạc sĩ Vật liệu kỹ thuật
31. Vũ Lai Hoàng Khoa  học  vật Tiến sĩ Vật liệu kỹ thuật
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liệu
32. Nguyễn Thanh Tú Kỹ thuật cơ khí Tiến sĩ Vật liệu kỹ thuật

33. Jun Oh Sung Kỹ thuật Cơ khí GS.TS
Động  học,  Statics,
Dao động kỹ thuật

34. Choi Chang- Yong Kỹ thuật Cơ khí GS.TS

Thiết  kế  hệ  thống
nhiệt,  Truyền  nhiệt,
Kỹ thuật nguồn điện
ô tô

35. Kim Jin- Soo
Cơ  khí  chính
xác

GS.TS
Hệ  thống  robot,  Cơ
điện  tử,  Kỹ  thuật
điều khiển.

36. Cho Sung- Hwan Kỹ thuật Cơ khí GS.TS

Hệ  thống  điều  hòa
không khí, Hệ thống
năng  lượng  tái  tạo,
Kỹ thuật thủy lực và
khí nén, Cơ học chất
lỏng.

37. So Jung- Duck Tự động hóa GS.TS

Kỹ thuật vật liệu cơ
khí,  Phân  tích  số,
Thiết  kế  cơ  khí  hỗ
trợ  bởi  máy  tính,
Thiết  kế  ứng  dụng
hỗ trợ bởi máy tính

38. Mo
Eun

Young

Korean
Language  and
Literature

Tiến sỹ Tiếng Hàn

39. Choi
Kyeong

Bok

Korean
Language  and
Literature

Tiến sỹ Tiếng Hàn

40. Song
Jee

Young

Korean
Language  and
Literature

Tiến sỹ Tiếng Hàn

41. Hong Ro Ra
Korean
Language  and
Literature

Tiến sỹ Tiếng Hàn

42. Hoàng Thị Hải Yến Kinh tế chính trị Thạc sỹ Triết  học  Mác  –
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Lênin, Kinh tế Chính
trị Mác – Lênin

43. Ngô Minh Thương Triết học Tiến sĩ
Triết  học  Mác  –
Lênin, Kinh tế Chính
trị Mác – Lênin

44. Dương Thị Nhẫn Triết học Tiến sĩ
Triết  học  Mác  –
Lênin

45.
Nguyễn  Thị
Thu

Thủy
Triết  học,  Chủ
nghĩa  xã  hội
khoa học

Tiến sĩ
Triết  học  Mác  –
Lênin, Kinh tế Chính
trị Mác – Lênin

46. Trương Vũ Long Kinh tế chính trị Thạc sỹ
Kinh  tế  Chính  trị
Mác – Lênin

47. Nguyễn Nam Hưng Triết học Thạc sỹ
Triết  học  Mác  –
Lênin, Kinh tế Chính
trị Mác – Lênin

48. Phạm Minh Tân Vật lý chất rắn Tiến sĩ Các học phần Vật lý

49.
Phạm  Thị
Ngọc

Dung
Phương  pháp
giảng dạy

Thạc sĩ Các học phần Vật lý

50. Đồng Thị Linh Quang học Thạc sĩ Các học phần Vật lý

51.
Nguyễn  Thị
Thu

Hoàn Quang học Thạc sĩ Các học phần Vật lý

52. Nguyễn Thanh Tùng Vật lý chất rắn Thạc sĩ Các học phần Vật lý

53. Kiều Thị Khánh
Phương  pháp
giảng dạy

Thạc sĩ Thí nghiệm Vật lý

54. Phạm Thị Thu Hằng Toán Giải tích Thạc sĩ Các học phần Toán

55. Ngô Văn Giang Toán Giải tích
Thạc sĩ -
NCS

Các học phần Toán

56. Nguyễn Thị Phương Toán Giải tích Thạc sĩ Các học phần Toán
57. Lê Bích Ngọc Toán Giải tích Thạc sĩ Các học phần Toán
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SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA GIẢNG VIÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Hoàng Thị Hải Yến
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa: Lý luận Chính trị
Tel: 0987 692 148
E-Mail : hoangyen@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Tổ 6 - P. Tích Lương - TP Thái Nguyên – Thái

Nguyên
Quá trình đào tạo
- Năm, Tiến sỹ, ngành đào tạo, Trường đào tạo;
- Năm, Thạc sỹ, ngành đào tạo, Trường đào tạo;
Từ 2013 - 2015, Thạc sĩ ngành Kinh tế Chính trị, tại Học viện Chính trị Khu vực

I, Hà Nội.
- Năm, Đại học, ngành đào tạo, Trường đào tạo.
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Từ 2006 – 2010, Cử nhân ngành Kinh tế Chính trị, tại trường Đại học Sư phạm
Hà Nội.

Quá trình công tác
- 11/2010 - nay, Giảng viên - Bộ môn Lý luận Chính trị
- 12/2011 – 9/2013, Trợ lý CT HS-SV, Khoa KHCB
- 4/2014 - 10/2017, Trợ lý Đào tạo, Bộ môn Lý luận Chính trị
- 4/2014 - nay, Phó BT Chi đoàn GV, Bộ môn Lý luận Chính trị
Môn học giảng dạy

- Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, HP 1
- Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, HP 2
- Triết học Mác – Lênin
- Kinh tế Chính trị Mác – Lênin
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
-
Lĩnh vực nghiên cứu:  Kinh tế Chính trị

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình trong chuỗi giá trị chè tỉnh Thái Nguyên,

Hoàng Thị Hải Yến, Tạp chí Dân tộc, 41-42, 2016.
2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong việc xây dựng đạo đức, lối

sống cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên hiện
nay, Hoàng Thị Hải Yến, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 79-84, 2017.

3. Improving quality in scientific research activities for the force of teachers in
universities nowaday, Hoàng Thị Hải Yến, Ngô Thị Phương Thảo,  Hội thảo khoa học
quốc tế, trang 877-886, 2018.

4. Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại trường đại học Kỹ
thuật Công nghiệp Thái Nguyên theo Nghị quyết XII của Đảng, Hoàng Thị Hải Yến,
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, trang 158-160, 2019.

Người khai

Hoàng Thị Hải Yến
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Ngô Minh Thương
Học hàm, học vị:Thạc sĩ
Khoa:Lý luận Chính trị
Tel: 0962.005.163
E-Mail: ngominhthuong@tnut.edu.vn
Địa chỉ:Tổ 5 - P. Tích Lương - TP Thái Nguyên – Thái

Nguyên

Quá trình đào tạo
- Từ 2015 – 2018 tại Ngành Triết học, Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội.
- Từ 2011 - 2013, Thạc sĩ ngành Triết học Mác – Lênin tại Học viện Báo chí, Hà

Nội.
- Từ 2006 – 2010, ngành Triết học Mác – Lênin tại Học viện Báo chí, Hà Nội.

Quá trình công tác
11/2010 - nay, Giảng viên - Bộ môn Lý luận Chính trị

Môn học giảng dạy
- Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, HP 1
- Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, HP 2
- Triết học Mác – Lênin
- Kinh tế Chính trị Mác – Lênin
- Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học Mác – Lênin

Công bố khoa học tiêu biểu
1. 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất

trong Đảng, Hội thảo KH BM LLCT, tháng 12 – 2014.
2. Vận dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn

lý luận chính trị ở bậc đại học hiện nay, Hội thảo KH Trường ĐHSP, tháng 05 – 2015.
3. Những giải pháp nhằm phát triển bền vững các khu công nghiệp trong quá trình

công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, Hội thảo KH BM LLCT,
tháng 06 – 2015.
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4. Ngô Minh Thương, "Từ quan điểm của Hồ Chí Minh đến quá trình nhận thức
của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", Tạp chí
Giáo dục Lý luận, số 231, 7/2015, tr. 17 -19.

5. "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại
trường ĐHKTCNTN", Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT, tr.17-25.

6. "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt Nam hiện nay",
2015, tr.171-176.

7. Nhà nước pháp quyền khái niệm và đặc trưng cơ bản, Tạp chí Văn hóa – Nghệ
thuật số 409, Tháng 7/2018, Tr. 116 – 118.

8. Nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, Tạp chí Văn hóa –
Nghệ thuật số 410, Tháng 8/2018, tr.116 – 118.   

Người khai

Ngô Minh Thương

69



70



71



SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Dương Thị Nhẫn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Bộ môn Lý luận Chính trị
Tel: 0911231866
E-Mail : duongnhan@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Lý luận Chính trị, Trường Đại
học Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- Năm 2017, Tiến sỹ, ngành đào tạo: CNDVBC&VNDVLS, Trường đào tạo: Đại

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Năm 2012, Thạc sỹ, ngành đào tạo: Triết học, Trường đào tạo: Đại học Khoa

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Năm 2010, Đại học, ngành đào tạo: Triết học, Trường đào tạo: Đại học Khoa

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác
Từ 06/2011 đến 08/2013, Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản – ĐHKTCN
Từ 09/2013 đến 03/2014, Giảng viên, Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN
Từ 01/2017 đến 5/2017, Chuyên viên, giảng viên kiêm nhiệm, Phòng Hành chính

Tổ chức
Từ 6/2017 đến nay, Giảng viên, Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN

Môn học giảng dạy
Hệ đại học:

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Học phần I và II
- Triết học Mác – Lênin

Hệ cao học:
- Triết học Mác – Lênin

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Công bố khoa học tiêu biểu
- Sách chuyên khảo:
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Tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi và ảnh hưởng của nó đến Việt Nam
đầu thế kỷ XX, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2017

- Bài báo, hội thảo trong nước
`1. Dương Thị Nhẫn, Tư tưởng con người độc lập của Fukuzawa Yukichi trong

tác phẩm “Khuyến học”, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 41-49, 2012.
2. Dương Thị Nhẫn, Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác

phẩm “Khuyến học”, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 70-78, 2013.
3. Dương Thị Nhẫn, Nâng cao tính thực tiễn trong bài giảng môn học Những

Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học trường ĐH Sư
phạm, 2013.

4. Dương Thị Nhẫn, Từ “dân” đến “dân vận” trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ
yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận
trong nhà trường”, 18-22, 2013.

5. Dương Thị Nhẫn, Giá trị nhân văn cao cả trong “Di chúc” của chủ tịch Hồ Chí
Minh, Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí
Minh”, 12-18, 2014.

6. Dương Thị Nhẫn, Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi
Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản, 70-77, 2015.

7.  Dương Thị Nhẫn,  Nguyễn Thị Thu Hằng,  Fukuzawa Yukichi  và tư tưởng
Thoát Á của ông, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 55-62, 2015.

8. Dương Thị Nhẫn, Ngô Thị Phương Thảo, Tính cấp thiết của việc đổi mới tư
duy kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo Bộ môn LLCT “Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh
Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2001 đến nay”, 05-08, 2015.

9. Dương Thị Nhẫn, Vận dụng tư tưởng của Fukuzawa Yukichi về nội dung giáo
dục trong tác phẩm “Khuyến học” nhằm phát triển năng lực người học ở Việt Nam
hiện nay, Tri thức xanh, 68-73, 2015.

10. Dương Thị Nhẫn, Những thành tựu từ quá trình đổi mới tư duy kinh tế của
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 – 2015, Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên,
2015.

11. Dương Thị Nhẫn, Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi
đến một số phong trào duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu Đông Bắc Á,
62-69, 2016.

12. Dương Thị Nhẫn, Hữu Thị Hồng Hoa, Hà Thị Thu Hồng, Ảnh hưởng tư
tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng
lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX, Nghiên cứu Đông Bắc Á, 51-58, 2016.

13. Dương Thị Nhẫn, Đông kinh Nghĩa thục của Việt Nam: Từ mô hình trường
Đại học Keio ở Nhật Bản, Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 9-14, 2016.
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14. Dương Thị Nhẫn, Đỗ Duy Tú, Phương pháp học tập trong tác phẩm “Khuyến
học” của Fukuzawa Yukichi và ý nghĩa đương thời của nó, Nghiên cứu Đông Bắc Á,
53-59, 2018.

- Đề tài NCKH
1. Tác động của đổi mới tư duy kinh tế đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái

Nguyên đến năm 2020, Cấp Tỉnh Thái Nguyên, 2015-2017.
2. Tư tưởng duy tân về giáo dục của Fukuzawa Yukichi và bài học kinh nghiệm

đối với công cuộc cải cách giáo dục Việt Nam hiện nay, Cấp Đại học, 2015-2017.
3. Nâng cao chất lượng đào tạo theo hình thức tín chỉ tại trường Đại học Kỹ thuật

Công nghiệp Thái Nguyên qua 10 năm thực hiện (2006-2016), mã số: T2016-79, Cấp
Trường, 2016-2018.

Người khai

Dương Thị Nhẫn
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thu Thủy
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Bộ môn: Lý luận Chính trị, Trường
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Tel: 0989310394
E-Mail : ntthuthuy@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tân Lập, TP

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quá trình đào tạo
- Năm 2019, Tiến sỹ, chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Học viện Chính

trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
- Năm 2009, Thạc sỹ, Ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và

Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Năm 2005, Đại họcNgành Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quá trình công tác

- 13/10/2005- 30/05/2006, Giảng viên, Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐH Sư
phạm

- 01/06/2006-  06/01/2010,  Giảng viên,  Khoa KHCB-Trường Đại  học  Kỹ thuật
Công nghiệp

- 07/01/2010- 26/09/2013, Giảng viên, Trưởng Bộ môn Lý luận Chính trị, Khoa
KHCB – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- 27/09/2013-24/12/2019, Giảng viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Bộ môn trực thuộc
Trường, Bộ môn Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Hoạt động
Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng

Môn học giảng dạy
- Triết học cho học viên cao học
- Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa 

học, Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 1, Những Nguyên
lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin học phần 2, Xã hội học.

Lĩnh vực nghiên cứu
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- Các vấn đề liên quan đến các học phần giảng dạy Lý luận Chính trị
Công bố khoa học tiêu biểu
- Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì

1. Một số nội dung cơ bản của đạo đức Nho giáo và vai trò, ý nghĩa của nó với
việc hoàn thiện con người Việt Nam hiện nay, Cấp cơ sở, 2009, Tốt.

2. Quan niệm về con người trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại giai đoạn
Xuân Thu - Chiến Quốc và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng con người mới Việt
Nam hiện nay, Cấp cơ sở, 2010, Tốt.

3. Phép biện chứng duy vật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng,
Cấp cơ sở, 2011, Khá.

4. Vai trò của giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức con người
mới ở Việt Nam hiện nay, Cấp cơ sở, 2012, tốt.

- Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước
1. Nguyễn Thị Thu Thủy, Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính

trị tại trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Hội thảo khoa học Khoa KHCB, 2011.
2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Giữ gìn và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo",

Tạp chí Dân tộc. Mã số ISSN 1859-1345, số 143, 19-21, 2012.
3.  Nguyễn Thị Thu Thủy,  Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng

giảng dạy môn Những NLCB của CNML tại trường ĐH KTCN, Hội thảo khoa học
Khoa KHCB 2012, 95-102, 2012.

4. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên, Cán bộ viên
chức – một giải pháp cơ bản để làm tốt công tác Dân vận trong Nhà trường, Tư tưởng
Hồ Chí Minh về công tác dân vận và vận dụng tại trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp - Thái Nguyên – HTKH cấp Trường, 87- 92, 2013.

5.  Nguyễn Thị Thu Thủy,  Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng
giảng dạy các môn LLCT tại Trường ĐH KTCN, Hội thảo KH Trường ĐH Sư phạm
Thái Nguyên, 153-160, 2013.

6. Nguyễn Thị Thu Thủy, Tinh thần tin vào dân, dựa vào dân trong tác phẩm “Di
chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, 54-59, 2014.

7. Nguyễn Thị Thu Thủy, Giảm thiểu, ngăn chặn bạo lực học đường từ giáo dục
gia đình, Thông tin Chủ nghĩa Xã hội – Lý luận và thực tiễn, số 46, tháng 06 – 2015,
17-19,27, 2015.

8. Nguyễn Thị Thu Thủy; Hoàng Thị Hải Yến, Một số phương hướng, giải pháp
để tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới tư duy lý luận ở nước ta trong thời gian tới,
Quá trình đổi mới tư duy kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên từ năm 2001 đến nay, 72-79,
2015.
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9. Nguyễn Nam Hưng; Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát huy vai trò người Thầy trong
việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị, Dạy học các môn Lý
luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông – ĐH Sư phạm, 70-73, 2015.

10. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát huy giá trị văn hóa gia đình trong bối cảnh hiện
nay, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 390, 12/2016 mã số ISSN: 0866-8655, 49-51,
2016.

11. Nguyễn Thị Thu Thủy, Yếu tố ảnh hưởng đến việc phát huy giá trị gia đình
truyền thống trong xây dựng gia đình văn hóa Việt Nam hiện nay, Tạp chí Dân tộc, số
184, 7/2016, mã số ISSN: 1859-1345, 53-55, 2016.

12.  Nguyễn Thị Thu Thủy,  Kế thừa và phát huy giá trị gia đình truyền thống
trong xây dựng gia đình văn hóa, Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 599, 7/2016, mã
số ISSN: 0866-7578, 14-15, 2016.

13. Nguyễn Thị Thu Thủy, Lễ hội Kỳ Yên với đời sống người dân Nam Bộ: Quá
khứ và hiện tại, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ
48 với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ, 413-419, 2016.

14. Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò của cán bộ cấp
xã trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ở Vĩnh Phúc, Các trường Đại học Kỹ
thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc, 342-348,
2016.

15. Nguyễn Thị Thu Thủy, Xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đồng bằng sông
Hồng hiện nay, Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 630, 10/2017, mã số ISSN: 0866-
7578, 42-43, 2017. 

16. Nguyễn Thị Thu Thủy, Đạo đức truyền thống trong xây dựng văn hóa ở
đồng bằng sông Hồng,  Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 400, 10/2017, mã số ISSN:
0866-8655, 27-29, 2017.

17. Nguyễn Thị Thu Thủy, Tăng cường giáo dục giá trị truyền thống của gia đình
trong xây dựng gia đình văn hóa ở vùng đống bằng sông Hồng hiện nay, Tạp chí Giáo
dục lý luận, số 266, 10/2017, mã số ISSN: 0868-3492, 65-69, 2017.

18. Trương Vũ Long; Nguyễn Thị Thu Thủy, Quan niệm của G. Rútxô về mục
đích và đối tượng của giáo dục trong tác phẩm "Emile hay là về giáo dục", Tinh thần
khai sáng Pháp thế kỷ XVIII Trường Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học Quốc gia
TP HCM, 20-29, 2017.

19. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát huy vai trò văn hóa gia đình trong xây dựng
nông thôn mới ở Đồng Tháp, Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền vững
của tỉnh Đồng Tháp, 407-412, 2017.

20. Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình và vận dụng của
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Đảng ta thời kỳ đổi mới, Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội
khoa học-Những giá trị bền vững và những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển -
Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 393-397, 2017.

21. Nguyễn Thị Thu Thủy, Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay,
số tháng 11/2018, ISSN: 1859-2694, 33-34, 2018.

22. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát triển văn hóa Việt Nam trong điều kiện hiện
nay, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 414 tháng 12/2018, ISSN: 0866-8655, 27-29,
2018.

23. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ
Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số Kỳ
1- 12/2019, ISSN: 1859-2694, 19-20, 2019.

Người khai

Nguyễn Thị Thu Thủy
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Trương Vũ Long
Học vị: Thạc sỹ
Bộ môn: Lý luận Chính trị
Tel: 0977 559 588
E-Mail  :

truongvulong1988@gmail.com
Địa chỉ:  Bộ môn Lý luận Chính trị  -

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- Năm: 2013 - 3015, Thạc sỹ, ngành đào tạo: Kinh tế Chính trị học, Trường đào

tạo: Học viện Báo chí & Tuyên truyền
- Năm: 2007 - 2011, Đại học, ngành : Kinh tế Chính trị học, Trường đào tạo: Học

viện Báo chí & Tuyên truyền

Quá trình công tác
- Từ 02/2012 – 8/2013: Công tác giảng dạy tại khoa Khoa học cơ bản – ĐH Kỹ thuật
Công nghiệp
- Từ 9/2013 – 8/2015: Công tác giảng dạy tại Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐH Kỹ thuật
Công nghiệp
- Từ 9/2015 – 8/2017: Công tác giảng dạy, Bí thư LCĐ, Trợ lý CNTT tại Bộ môn Lý
luận Chính trị - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
- Từ 9/2017 – 8/2019: Công tác giảng dạy, Bí thư LCĐ, Trợ lý CNTT tại Bộ môn Lý
luận Chính trị - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
- Từ năm 2019 đến nay: Công tác giảng dạy, Bí thư LCĐ, Trợ lý CNTT tại Bộ môn
Lý luận Chính trị - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
-

Môn học giảng dạy: Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin,
Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng
Cộng sản Việt Nam

Công bố khoa học tiêu biểu
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1. Thực hiện tốt hơn Di chúc Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đoàn thanh niên
và công tác thanh niên tại Bộ môn Lý luận Chính trị Trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp - Kỷ yếu Hội thảo KH BM LLCT: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công
tác dân vận trong nhà trường” – 2014

2. Nâng cao tính khoa học và thực tiễn trong nội dung giảng dạy môn "Những
Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin - Kỷ yếu Hội thảo KH Trường ĐHSP
Thái Nguyên: “Nâng cáo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị  tại các
trường Đại học và Cao đẳng hiện nay” – 2015

3. Cơ sở của việc đổi mới tư duy đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội - Kỷ
yếu Hội thảo KH BM LLCT “Tác động của đổi mới tư duy kinh tế tới phát triển kinh
tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020” – 2015

4. Tính dân chủ trong việc tự giáo dục qua tấm gương tự học của chủ tịch Hồ Chí
Minh - Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện
dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN" - 2015

5. Tìm hiểu đôi nét về triết lý giáo dục của John Dewey và vận dụng tư tưởng giáo
dục của ông vào công tác dạy và học tại trường ĐHKTCNTN - Kỷ yếu Hội thảo BM
LLCT "Những giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại
trường ĐHKTCNTN" – 2015

6. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và giáo dục tại bộ môn LLCT,
trường ĐHKTCN hiện nay - Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải pháp nhằm nâng
cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN" – 2015

7. Một số dẫn chứng lịch sử về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu thế kỷ XVII đến khi thực dân Pháp xâm lược và đô hộ
Việt Nam - Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền
biển đảo ở Việt Nam hiện nay" – 2015

8. Tính dân chủ trong việc tự học qua tấm tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tạp
chí Dân tộc, số ra tháng 6/2017 – 2017

9. Cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ các hiệp định tự do
thương mại mới - Tạp chí Khoa học & Công nghệ, quý II/2017 – 2017

10. Phát triển hàng hóa nông nghiệp gắn với xây dựng môi trường văn hóa ở Đồng
Tháp hiện nay - Kỷ yếu Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển bền
vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học Kỹ
thuật – Hội thào lần 51 – 2017

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông: Nỗ lực về một khu vực an toàn - Tạp chí Cảnh
sát, số 5 (101)  - 2018

11. Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh và vận dụng vào
công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - Kỷ
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yếu Hội thảo KH trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên “Xây dựng
phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. – 2018

12. Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh- vận dụng vào
công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - Tạp
chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt tháng 1/2019. – 2019 

13. Online  training  and  ít  basic  benefits  in  education,  Online  Education:
Opportunities  and Challenges  -  NXB Đại  học  Quốc  gia  TP.  Hồ Chí  Minh,  tháng
3/2019 - 2019

Người khai

Trương Vũ Long
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Nam Hưng

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Bộ môn: Lý luận Chính trị

Tel: 0979319204

E-Mail: namhung1987@gmail.com

Địa chỉ: P. Phú Xá, Tp.Thái Nguyên.

Quá trình đào tạo

2014, Thạc sỹ, Triết học, Đại học KHXH& NV- Việt Nam;

2011, Cử nhân, Triết học, Đại học KHXH& NV- Việt Nam.

Quá trình công tác

2012 – 2013, Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản – ĐHKTCN

2013 – nay, Giảng viên, Bộ môn Lý luận Chính trị - ĐHKTCN

Môn học giảng dạy: Những NLCB của CNML hp2, Triết học Mác – Lênin,
Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu: Chính trị, Khoa học xã hội và nhân văn

Công bố khoa học tiêu biểu:

1. Nguyễn Nam Hưng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp với sự nghiệp
chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo
KH BM LLCT: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận trong nhà
trường”, 6-61, 2014.

2. Nguyễn Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Phát huy vai trò người Thầy trong
việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị, Kỷ yếu Hội thảo KH
Trường ĐHSP Thái Nguyên: “Nâng cáo chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính
trị tại các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay”, 37-42, 2014.

3. Nguyễn Nam Hưng, Khai thác tiềm năng du lịch của di sản văn hóa Thành nhà
Hồ phục vụ du lịch văn hóa xứ Thanh, Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học Công
nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 45, 289-295, 2014.

4. Nguyễn Nam Hưng, Dân chủ trong giáo dục tại trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Những giải

85



pháp nhằm nâng cao việc thực hiện dân chủ trong giáo dục tại trường ĐHKTCNTN,
72-75, 2015.

5. Nguyễn Nam Hưng, Vấn đề "Là chủ" và "Làm chủ" ở biển Đông hiện nay, Kỷ
yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt
Nam hiện nay”, 78-82, 2015.

6. Trương Vũ Long, Nguyễn Nam Hưng, Vận dụng tư tưởng ngoại giao của Hồ
Chí Minh về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu
Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở Việt
Nam hiện nay”, 141-151, 2015.

7. Nguyễn Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Hoàn, Phạm Thị Thu, Quan niệm của
Hồ Chí Minh về chủ thể và phương pháp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia,
Kỷ yếu Hội thảo BM LLCT "Vấn đề biển đảo và việc giáo dục chủ quyền biển đảo ở
Việt Nam hiện nay", 88-92, 2015.

8. Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò của đồng bào Công giáo trong xây dựng
nông thôn mới ở Tây Nam Bộ", Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ
các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 với sự phát triền bền vững Tây Nam Bộ, 369-
374, 2016.

9. Nguyễn Nam Hưng, Vị trí vấn đề đoàn kết trong tư duy và hành động thực tiễn
của Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại", 495-
508, 2016.

10. Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng nông
thôn mới vùng Tây Bắc, Kỷ yếu Hội thảo: “Lý luận và thực tiễn về chính sách đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phát triển bền vững vùng Tây
Bắc”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 198-204, 2016.

11. Nguyễn Nam Hưng, Vai trò của ý thức hệ trong mối quan hệ Việt – Trung.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Kỷ yếu Hội nghị khoa học – sáng tạo trẻ Đại học
Thái Nguyên, lần thứ III năm 2016, 62-69, 2016.

12. Nguyễn Nam Hưng, Vũ Văn Đạt, Một số yêu cầu trong công tác dân vận theo
tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá cơ
sở gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Kỷ yếu Hội thảo
Khoa học: “Xây dựng đời sống văn hóa Nông thôn mới – khu vực Vùng núi phía
Bắc”, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, 51-58, 2016.
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13. Nguyễn Nam Hưng, Phạm Thị Hạnh, Đẩy mạnh công tác dân vận trong quá
trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Giang dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ
yếu Hội nghị Khoa học: “Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội
và an ninh quốc phòng tỉnh Hà Giang”. Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường
đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 49, 9-14, 2016.

14. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò của cán bộ cấp
xã trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ở Vĩnh Phúc hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị
Khoa học: “Các trường Đại học Kỹ thuật với sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh
quốc phòng tỉnh Vĩnh Phúc”. Câu lạc bộ Khao học – Công nghê các trường đại học Kỹ
thuật – Hội thào lần 50, 53-59, 2017.

15. Nguyễn Nam Hưng, Dương Thị Hòa Nghĩa, Văn Thị Lý, Phát triển du lịch
gắn với xây dựng nông thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay, Hội thảo Các trường Đại học
Kỹ thuật với sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công
nghệ các trường đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51, 390-395, 2017.

16. Nguyễn Nam Hưng, Du lịch nông nghiệp - nông thôn trong xây dựng nông
thôn mới ở Đồng Tháp hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Các trường Đại học Kỹ thuật với sự
phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường
đại học Kỹ thuật – Hội thào lần 51, 396-400, 2017.

17. Nguyễn Nam Hưng, Quan niệm của G. Rútxô về tự do và bình đẳng ở trạng
thái xã hội dân sự trong tác phẩm BÀN VỀ KHẾ ƯỚC XÃ HỘI, Kỷ yếu hội thảo khoa
học "Tinh thần khai sáng Pháp thế kỷ XVIII", Đại học KHXH và Nhân văn, Đại học
Quốc gia TP HCM, 30-38, 2017.

18. Nguyễn Nam Hưng, Dương Thị Hòa Nghĩa, Bàn về dân chủ trong Hương
ước của Làng Việt truyền thống,Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Kỷ yếu Hội thảo khoa
học "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO", 123-130, 2017.

19. Nguyễn Nam Hưng, Phong cách độc lập - tự chủ trong tư duy và hoạt động
thực tiễn của Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp 2017, 233-237, 2017.

20. Nguyễn Nam Hưng, Phát huy vai trò người Thầy nhằm nâng cao chất lượng
các môn Lý luận Chính trị tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Tạp
chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 65-69, 2018.
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21. Nguyễn Nam Hưng, Một số yêu cầu đối với người đứng đầu trong công tác
cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Xây dựng phong cách,
tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Trường Đại học KTCN, 61-71,
2018.

Người khai

Nguyễn Nam Hưng
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Đồng Thị Linh
Học vị: Thạc sỹ
Bộ môn: Khoa học cơ bản
Tel: 0972994832
E-Mail : dongthilinh.dhktcn@gmail.com
Địa chỉ: An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Quá trình đào tạo
2009 - 2011, Thạc sĩ, Thạc sỹ Quang học, ĐH KHTN Hà Nội, Việt Nam
2003 – 2007, Cử nhân Vật lý, Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

Quá trình công tác
8/2007 đến nay, Giảng viên Vật lý, Khoa KHCB – Trường ĐHKTCN

Môn học giảng dạy: Vật lý

Người khai

Đồng Thị Linh
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Kiều Thị Khánh
Học vị: Thạc sỹ
Bộ môn: Khoa học cơ bản
Tel:
E-Mail: kieukhanh1981@tnut.edu.vn

Địa chỉ: P Gia Sàng, Tp Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
2008-2010, Thạc sỹ, Vật lý, ĐH Sư phạm Thái Nguyên
2010 – 2012, Đại học, Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngoại Ngữ - ĐHTN
2000 – 2004, Đại học, Vật lý, ĐH Sư phạm Thái Nguyên
Quá trình công tác
2004-2008, Giáo viên, Trường THPTBC Việt Bắc
2008- nay, GVTH, Trường ĐHKTCN
Môn học giảng dạy: Vật lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý
Công bố khoa học tiêu biểu
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2012, thạc sỹ, Toán giải tích, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
2007, đại học, cử nhân Toán, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Quá trình công tác
2007-Nay, Giảng viên, Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại học Kỹ thuật Công

nghiệp Thái Nguyên

Môn học giảng dạy: Toán
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thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị”, Tạp chí khoa học đại học Thái 
nguyên, 2017.

5. Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung, Hà Thanh Tùng, “ Tối ưu hóa chi 

109



phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng- Energy Hub”, Tạp chí khoa 
học đại học Thái nguyên, 2017.

6. Nguyễn Thanh Hà, Phạm Thị Ngọc Dung, “Mạng năng lượng và sự phát triển 
trong tương lai”, Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên, 2018.

Người khai

Phạm Thị Ngọc Dung
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Phạm Thị Thu Hằng

Học vị: Thạc sỹ

Bộ môn: Khoa học cơ bản

Tel: 0915215494

E-Mail: phamthuhang0201@gmail.com.

Địa chỉ: P Quang Trung, Tp Thái Nguyên

Quá trình đào tạo

2003, thạc sỹ, Toán giải tích, Trường ĐH sư phạm Thái nguyên

2000, đại học, Toán, Trường ĐH sư phạm Thái nguyên

Quá trình công tác

07/2001 – 10/2002, Giảng viên, ĐH Sư phạm – ĐHTN

11/2002 – 04/2006, Giảng viên, Khoa KH Tự nhiên – ĐHTN

5/2006 – 3/2007, Giảng viên, ĐHKT Công nghiệp – ĐHTN

3/2007 – 9/2008, Giảng viên , Phó trưởng Bộ môn Toán, ĐHKT Công nghiệp –
ĐHTN

9/2008 – 01/2014, Giảng viên, Trưởng Bộ môn Toán, ĐHKT Công nghiệp –
ĐHTN

01/2014 – nay,  Giảng viên, Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Toán,  ĐHKT
Công nghiệp – ĐHTN

Môn học giảng dạy: Toán 

Lĩnh vực nghiên cứu: Toán

Công bố khoa học tiêu biểu

1. Phạm Thị Thu Hằng, Trần Thị Huê, Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong
bài toán tính tổng của chuỗi, minh họa bằng phần mềm Matlab, Tạp chí Khoa học và
Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 95, số 7), 137-140, 2012.

2. Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Thu Hằng, Nghiệm toàn cục cho bài toán Ellipic suy
biến, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên Tập 88(12), 211-216, 2011.

3. Phạm Thị Thu Hằng, Vũ Hồng Quân, Điểm bất động ánh xạ trong không gian
Metric kiểu nón, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên, 211-216, 2015.

112

mailto:phamthuhang0201@gmail.com


4. Dinh  Van  Tiep,  Pham Thi  Thu  Hang,  The  convergence  of  a  sub-series  of
harmonic series, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên Tập 162(02), 177-
182, 2017.

Người khai

Phạm Thị Thu Hằng
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Vũ Đức Vương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa Cơ khí
Tel: 0986950258
E-Mail : ducvuong86@gmail.com
Địa chỉ: Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- Năm 2013, Thạc sỹ, Kỹ thuật cơ khí, Đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên
- Năm 2009, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình công tác
2009 – nay: Đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên

Môn học giảng dạy
Cơ điện tử, robot công nghiệp, thiết kế hệ thống cơ điện tử

Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ điện tử

Công bố khoa học tiêu biểu
1. N. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Vượt kỳ dị trong mô phỏng động

lực học robot song song sử dụng không gian bù của ma trận Jacobi,” in Hội nghị cơ
học toàn quốc lần thứ X, 2017, pp. 182–192.

Người khai

Vũ Đức Vương
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Phạm Thành Long
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0947.169.291
E-Mail : kalongkc@gmail.com
Địa chỉ:Bộ môn Cơ điện tử, khoa Cơ khí
Quá trình đào tạo
- Năm 2009 Tiến sỹ, Chế tạo máy, ĐHKTCN Thái Nguyên;
- Năm 2003 Thạc sỹ, Chế tạo máy, ĐHKTCN Thái Nguyên;
- Năm 2000 Đại học, Chế tạo máy, ĐHKTCN Thái Nguyên.
Quá trình công tác
Từ 2000 – 2008: Bộ môn Máy và tự động hóa, khoa Cơ khí;
Từ 2008 đến nay, Bộ Môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí
Hoạt động
- Viết sách: 02 giáo trình robot công nghiệp, 01 chuyên khảo robot công nghiệp;
- Nghiên cứu khoa học và sáng chế;
Môn học giảng dạy: Máy công cụ; Robot công nghiệp; Hệ dẫn động cơ khí
Lĩnh vực nghiên cứu
- Robot công nghiệp;
- Hệ thống đo cơ điện tử gián tiếp nhiều thứ nguyên;
- Bảo mật cơ điện tử.
Công bố khoa học tiêu biểu
- Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, Nguyễn Hữu Thắng, So sánh và lựa chọn

hàm dạng phù hợp trong nội suy trường nhiệt độ, Tạp chí khoa học công nghệ đại học
Thái Nguyên, ISSN 1859-2171, tập 189, số  13/2018. p73-78, 12/2018.

Người khai

Phạm Thành Long
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Ngọc Hà
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa Cơ khí
Tel: 0979982285
E-Mail: nguyenngocha.osc@gmail.com
Địa chỉ: Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2012, Thạc sỹ, Cơ học kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- 2009, Đại học, Cơ điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Quá trình công tác
2009 – nay, Giảng Viên, Bộ môn Cơ điện tử, ĐHKT CN
Môn học giảng dạy
Cơ điện tử, Robot công nghiệp, Các hệ thống đo cơ điện tử.
Lĩnh vực nghiên cứu
Cơ điện tử, Động lực học.
Công bố khoa học tiêu biểu
[1] V.Đ.Phúc, N.V.Quyền, N.N.Hà, “Thiết kế tối ưu tham số của các bộ giảm

chấn động lực nhằm giảm dao động cho động cơ Diesel bằng phương pháp Taguchi”,
Tạp chí khoa học công nghệ đại học Thái Nguyên, pp. 109-115, 2017.

[2] N.V.Khang, N.V.Quyền, N.N.Hà, “Về phương pháp giải bài toán động lực
học ngược robot song song”, Tạp chí nghiên cứu khoa học Quân sự 2017, 2017.

[3] N.V.Khang, N.V.Quyền, N.N.Hà, “Tuyến tính hóa các phương trình chuyển
động của hệ nhiều vật chịu liên kết”, Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào
thực tiễn”-FEE2018, 2018.

Người khai

Nguyễn Ngọc Hà
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Ngô Ngọc Vũ
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Khoa Cơ khí
Tel: 0982724484
E-Mail: ngocvu@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Cơ điện tử – Khoa

Cơ khí – ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- 2019, Tiến sỹ, Kỹ thuật cơ khí, Trường ĐH Khoa học và kỹ thuật Quốc gia Cao

Hùng, Đài Loan;
- 2009, Thạc sỹ, Công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
- 2004, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác
- Từ năm 2004 cho đến nay công tác tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Môn học giảng dạy
- Manufacturing Automation (Tiếng anh)
- Cơ điện tử

Lĩnh vực nghiên cứu
- Cơ khí chính xác, gia công tiên tiến, ứng dụng quang trong đo lường không tiếp

xúc
Công bố khoa học tiêu biểu
1.  Nguyen,  Huu-Phan,  Van-Dong  Pham,  and  Ngoc-Vu Ngo.  "Application  of

TOPSIS  to  Taguchi  method  for  multi-characteristic  optimization  of  electrical
discharge  machining  with  titanium  powder  mixed  into  dielectric  fluid."  The
International Journal of Advanced Manufacturing Technology 98.5-8 (2018): 1179-
1198.

2. Ngoc-Vu Ngo, et al. "Development of a simple three-dimensional machine-
vision measurement system for in-process mechanical parts." Advances in Mechanical
Engineering 9.10 (2017): 1687814017717183.

3.  Hsu,  Quang-Cherng,  Ngoc-Vu Ngo,  and Rui-Hong Ni.  "Development of  a
faster  classification  system  for  metal  parts  using  machine  vision  under  different
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lighting  environments."  The  International  Journal  of  Advanced  Manufacturing
Technology 100.9-12 (2019): 3219-3235.

4.  Ngoc-Vu Ngo,  et  al.  "Automatic  Optical  Inspection  for  Magnetic  Particle
Detection of Forging Defects." International Conference on Engineering Research and
Applications. Springer, Cham, 2019.

5. Nguyen, Huu-Phan, and Ngoc-Vu Ngo. "Study on Effects of Low Frequency
Vibration on Efficiency of Die Sinking Electrical Discharge Machining." (2019).

6. Ngo, Ngoc-Vu, Glen Andrew Porter, and Quang-Cherng Hsu. "Development
of a Color Object Classification and Measurement System Using Machine Vision."
Sensors and Materials 31.2019 (2019).

7. Ngo, N. V., et al. "Optimizing Design of Two-dimensional Forging Preform
by  Bi-directional  Evolutionary  Structural  Optimization  Method."  Procedia
Engineering 207 (2017): 520-525.

Người khai

Ngô Ngọc Vũ
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Lê Thị Thu Thủy
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0982.567.982
E-Mail: hanthuyngoc@gmail.com
Địa chỉ:Bộ môn Cơ điện tử, khoa

Cơ khí

Quá trình đào tạo
- 2009 Thạc sỹ, Chế tạo máy, ĐHKTCN Thái Nguyên;
- 2001 Đại học, Chế tạo máy, ĐHKTCN Thái Nguyên.
Quá trình công tác
Từ 2006 đến nay, Bộ Môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí
Hoạt động

- Viết sách: 01 chuyên khảo robot công nghiệp;
Môn học giảng dạy

- Robot công nghiệp;
- Cơ điện tử;

Lĩnh vực nghiên cứu
- Robot công nghiệp;
- Cơ điện tử;

Công bố khoa học tiêu biểu
Thuy  Le  Thi  Thu  and  Long  Pham  Thanh,  Tolerance  Calculation  for  Robot

Kinematic  Parameters  to  Ensure End-Effector  Errors within a Predetermined Limit
Area, International Journal of Engineering Research and Technology. ISSN 0974-3154,
Volume 12, Number 9, pp. 1460-1473, 2019.

Người khai

Lê Thị Thu Thủy
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Dương Quốc Khánh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa Cơ khí
Tel: 0915646585
E-Mail : jqk0109@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Hoàng Văn

Thụ, thành phố  Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2012, Thạc sỹ, Cơ điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội
- 2008, Đại học, Cơ điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình công tác
2008 – nay: Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
Cơ điện tử, robot công nghiệp, cảm biến và cơ cấu chấp hành

Lĩnh vực nghiên cứu
Cơ điện tử

Công bố khoa học tiêu biểu
[1] L.T.T  Thuy,  D.Q.  Khanh,  and  P.T.  Long,  “Calibration  of  industrial  robot

kinematics based on results of interpolating error by shape function,” in Journal of
Engineering and Applied Sciences 15 (6): 1451-1461, 2020.

Người khai

Dương Quốc Khánh
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Trang
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Khoa: Khoa Cơ khí
Tel: 0965409333
E-Mail : shachootrang@gmail.com
Địa chỉ:  Tổ 5,  Phường Tích Lương, TP.

Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2019, Tiến sĩ, Cơ học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
- 2015, Thạc sỹ, Cơ học, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
- 2010, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

Quá trình công tác
- 7/2010-9/2010 Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty TNHH Cannon Việt Nam
- 10/2010- đến nay: giảng viên tại bộ môn thiết kế cơ khí, Khoa cơ khí, Trường

ĐH KTCN Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
- Sức bền vật liệu, Cơ học vật liệu, Phương pháp PTHH

Lĩnh vực nghiên cứu
Ứng xử cơ học của vật liệu kích cỡ nano mét

Công bố khoa học tiêu biểu
[1]  Nguyễn Văn Trang,  Lê Minh Quý và Nguyễn Danh Trường (2017) Nghiên

cứu ứng xử cơ học của ống nano phốt pho đen. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học
toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 2 cơ học vật rắn. 

[2]  Van-Trang  Nguyen,  Danh-Truong  Nguyen  and  Minh-Quy  Le  (2018)
Atomistic simulation of the uniaxial tension of black phosphorene nanotubes. Vietnam
Journal  of  Mechanics,  Volume  40,  Number  2.  https://doi.org/10.15625/0866-
7136/10751.

[3]   Nguyen, V.-T. and M.-Q. Le (2018) Atomistic simulation of the uniaxial
compression of black phosphorene nanotubes, Vietnam Journal of Mechanics, Volume
40, Number 3. https://doi.org /10.15625/0866-7136/10982.
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[4] Van-Trang Nguyen and Minh-Quy Le (2018) Compressive buckling of black
phosphorene nanotubes: An atomistic study, Materials Research Express, Volume 5,
Number 4. https://doi.org/10.1088/2053-1591/aaba53. (SCIE).

Người khai

Nguyễn Văn Trang
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 SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Trần Thị Phương Thảo
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0985 917 416
E-Mail : phuongthao.dhktcn@gmail.com
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ khí – Khoa

Cơ  khí  -   Trường  Đại  học  Kỹ  thuật  Công
nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
-  2009,  Thạc sỹ,  Công  nghệ Chế tạo máy,  Trường Đại  học Kỹ thuật  Công

Nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
-  2005,  Đại  học,  Công  nghệ Chế tạo máy,  Trường Đại  học Kỹ thuật  Công

Nghiệp – Đại học Thái Nguyên.

Quá trình công tác
1/2006 đến nay – Giảng viên -  Khoa Cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công

nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật Cơ khí và AutoCAD, Chi tiết máy

Lĩnh vực nghiên cứu
Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật Cơ khí

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Vu Ngoc Pi, Tran Thi Phuong Thao, Dang Anh Tuan, Optimum determination 

of patial tranmission ratios of machanical drien systems using a chain drive anh a two-
step helical gearbox, Journal of Environmental Science and Engineering, 2017.

2. Vu Ngoc Pi,Le Xuan Hung, Nguyen Khac Tuan, Nguyen Thi Hong Cam and
Tran Thi Phuong Thao, A new study on calculation of optimum partial transmission
ratios  of  mechanical  driven  systems  using  a  chain  drive  and  a  two-stage  helical
reducer, National Taipei University of Technology, Taiwan, 2018.

3. Hoang Xuan Tu, Gong Jun, Bui Thanh Hien, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung,
Vu Ngoc Pi, Determining optimum parameters of cutting fluid in external grinding of
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9CrSi  steel  using  Taguchi  technique,  SSRG  International  Journal  of  Mechanical
Engineering, 2018.

4. Nguyen Khac Tuan, Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Tran Thi Phuong
Thao, Ho Ky Thanh, Le Xuan Hung and Hoang Thi Tham, Determining Optimal Gear
Ratios of a Two-stage Helical Reducer for Getting Minimal Acreage of Cross Section,
Mechanical Manufacturing and Automation, 2018.

5. Vũ Ngọc Pi, Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo, A new study on
optimum determination  of  partial  transmission  ratio  of  mechanical  driven  systems
using a V-belt and two step helical gearbox, Tạp chí cơ khí Việt Nam, 2015.

Người khai

Trần Thị Phương Thảo
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Trần Ngọc Giang
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Khoa Cơ khí
Tel: 0913 789 880
E-Mail: tranngocgiang@tnut.edu.vn
Địa  chỉ:  Phường  Quang  Trung  –  TP  Thái

Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2016, Tiến sỹ, Cơ học Vật liệu, Trường đào tạo: Đại học Reims Champagne-

Ardenne, CH Pháp;
- 2008, Thạc sỹ, Công nghệ CTM, ĐHKTCNTN;
- 2003, Đại học, Cơ khí Chế tạo máy, ĐHKTCNTN

Quá trình công tác
2008 – nay: Giảng viên, Đại học KTCN Thái Nguyên

Hoạt động
- Nghiên cứu khoa học thông qua các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Cơ học

vât liệu, Tối ưu hóa trong gia công cắt gọt và Mô phỏng số các quá trình kỹ thuật.

Môn học giảng dạy
- Cơ học vật liệu;
- Mô phỏng số quá trình biến dạng;
- Các hệ thống cơ khí;
- Hình họa và Vẽ kỹ thuật;

Lĩnh vực nghiên cứu
Cơ học vât liệu, Tối ưu hóa trong gia công cắt gọt.

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua

tôi, Tạp chí Khoa học và  Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, số 2, năm 2008.
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2. Giới thiệu mô hình Burgers và nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của già hóa
đến ứng xử nhớt đàn hồi vật liệu HDPE, Tạp chí Khoa học và  Công nghệ, ĐH Thái
Nguyên, số 1, năm 2017.

3. Modelling  of  the  degradation  of  mechanical  properties  of  high-density
polyethylene  based-packaging  exposed  to  amyl  acetate  solution,  Polymer  Testing
59/ELSEVIER (SCI),No.2, ( pp.449-461), 2017.

4. Multi-objective  Optimization  of  Surface  Roughness  and  Electrode  Wear  in
EDM Cylindrical Shaped Parts, ICAEMM, Scopus(Q3), 2020.

5. A Study on Influence of Input Parameters on Surface Roughness in PMEDM
Cylindrical Shaped Parts, ICAEMM, Scopus(Q3),2020.

Người khai

Trần Ngọc Giang
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Văn Sỹ
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Khoa: Cơ khí
Tel: (+84) 971 529 737
E-Mail:vansy@tnut.edu.vn;

vansytnut92@gmail.com
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ Khí –

Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái
Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2019, Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Sejong, Hàn Quốc
- 2010, Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Quá trình công tác
2015 đến nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên
Môn học giảng dạy: Nguyên Lý Máy
Lĩnh vực nghiên cứu

- Giải thuật Tối ưu hoá tự nhiên
- Phần tử hữu hạn
- Robotics
-

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nguyen Van Sy. (2018), “Optimization of cable robot structure with frequency

constraints”. International Conference on Control, Automation and Systems.
2. Nguyen-Van Sy, Gwak KW (2019). “A Novel Determination of Boundaries of

Cable Forces for Cable-Driven Parallel Robots with Frequency Constraint by Using
Differential Evolution Algorithm”. International Conference on Engineering Research
and Applications, pp. 35-46, Springer, Cham.

Người khai

Nguyễn Văn Sỹ
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Nga
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Khoa: Cơ Khí
Tel: (+84) 355 122138
E-Mail : nguyennga@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ Khí – Đại học Kỹ thuật

Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2018, Kỹ thuật cơ khí, Đại học RWTH Aachen, CHLB Đức
- 2010, Cơ khí Chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
- 2005, Cơ khí Chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Quá trình công tác
Từ 2006 đến nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên

Môn học giảng dạy:
Nguyên lý máy/Đại cương về kỹ thuật

Lĩnh vực nghiên cứu
- Thiết kế cơ cấu, máy (synthesis of mechanisms)
- Cơ cấu mềm dẻo (compliant mechanisms)
- Động học và động lực học (kinematics and dynamics)
- Đường cong NURBS

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nguyen T.T.N.,  Kurtenbach S.,  Hüsing M.,  Corves B.,  Evaluating the Knot

Vector  to  Synthesize  the  Cam Motion  Using  NURBS,  Mechanisms  and  Machine
Science, Vol. 50, Springer, pp. 209-216, 2017.

2. Nguyen  T.T.N.,  Kurtenbach  S.,  Hüsing  M.,  Corves  B.,  Improving  the
Kinematics of Motion Curves for Cam Mechanisms Using NURBS, Mechanisms and
Machine Science, Vol. 52, Springer, pp.  79-88, 2017.

3. Nguyen  T.T.N.,  Kurtenbach  S,  Hüsing  M.  and  Corves  B.,  A  General
Framework for Motion Design of the Follower in Cam Mechanisms by Using Non-
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Uniform Rational B-Spline, Mechanism and Machine Theory, pp.  374-385, 2019.
4. H. Chen,  T. T. N. Nguyen, M. Müller, S. Kurtenbach, C. Pan, M. Hüsing, B.

Corves,  Application of a Cam Workbench for Education in Mechanical Engineering,
New Advances  in  Mechanisms,  Mechanical  Transmissions  and Robotics,  Vol.  46,
ISBN 978-3-319-45449-8,  Springer, 2016.

5. T.  T.  N.  Nguyen,  D.  Schoenen,  M.  Hüsing,  and  B.  Corves,  Parameter
Optimization  of  Pseudo-Rigid-Body  3R  Model  for  Modeling  Large  Deflection  of
Compliant  Mechanisms,  International  Conference  on  Engineering  Research  and
Applications, pp 582-588, 2019.

6. T. T. N. Nguyen, Motion Design of Cam Mechanisms by Using Non-Uniform
Rational B-Spline, RWTH Aachen University, 2018.

Người khai

Nguyễn Thị Thanh Nga
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa: Cơ Khí
Tel: 0985293805
E-Mail : Hongcam.tkck@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ Khí –
Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 1997, Cơ học máy, Đại học Bách khoa Hà nội
- 1994, Cơ khí Chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Quá trình công tác
Từ 8/1994 – 3/1995: Cán bộ kỹ thuật – Nhà máy Z143 – Tổng cục Công nghiệp

Quốc phòng;
Từ 4/ 1995 – nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên.

Môn học giảng dạy:
Chi tiết máy/ Nguyên lý máy/ Đại cương về kỹ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứu
- Thiết kế cơ khí;
- Tối ưu hóa trong thiết kế cơ khí.

Công bố khoa học tiêu biểu
1.Nguyen Thi Hong Cam, Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Luu Anh

Tung, A study on calculation of optimum gear ratios of a two-stage helical gearbox
with  second  stage  double  gear  sets,  International  Journal  of  Mechanical  and
Production  Engineering  Research  and  Development   (IJMPERD)  -  SCOPUS-Q3
2. Nguyen Thi Hong Cam, Vu Ngoc Pi, Nguyen Khac Tuan, Le Xuan Hung, Tran Thi
Phuong Thao, Determining optimal partial transmission ratios of mechanical driven
systems using a V-belt drive and a helical reducer with second-step double gear-sets,
ICERA 2018, Scopus
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3. Nguyen Thi Hong Cam, Vu Ngoc Pi, Nguyen Khac Tuan, Le Xuan Hung,
Tran Thi Phuong Thao, A study on determination of optimum partial transmis-sion
ratios of  mechanical  driven systems using a chain drive  and a  three-step,   ICERA
2018, Scopus.

4. Nguyen Khac Tuan, Tran Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Hong Cam, Le Xuan
Hung, Vu Ngoc Pi, Optimum calculation of partial transmission ratios of mechanical
driven systems using a V-belt and a three-step bevel helical gearbox, ICERA 2018,
Scopus.

5. Nguyen Thi Hong Cam , Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Luu Anh Tung, Vu
Ngoc Pi, Bành Tiến Long,  A study on calculation of optimum gear ratios of a two-
stage helical gearbox with second stage double gear sets, PRESM 2019.

Người khai

Nguyễn Thị Hồng Cẩm
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Quang Hưng
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0986433313
E-Mail: hungnguyen@tnut.edu.vn
Địa  chỉ:  Phường  Tích  Lương  –  TP  Thái

Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2015 - 2017, Thạc sỹ, Cơ kỹ thuật, ĐH KTCN
- 2006 – 2011, Đại học, Chế tạo máy, ĐH KTCN

Quá trình công tác
2011 đến nay: Bộ môn Thiết kế cơ khí, khoa Cơ khí trường ĐH KTCN

Môn học giảng dạy
Cơ học vật liệu, thiết kế sản phẩm với CAD

Lĩnh vực nghiên cứu
Cơ học vật rắn biến dạng, vật liệu composite

Công bố khoa học tiêu biểu

Người khai

Nguyễn Quang Hưng
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Nguyễn Mạnh Cường
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa Cơ khí
Tel:  0989 541 708
E-Mail : nmcuong@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ

khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- 2007, Thạc sỹ, Công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên.
- 2007, Công nghệ chế tạo máy, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Quá trình công tác
+ 10/2002  đến nay: GV bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ

thuật Công nghiệp Thái Nguyên. 

Môn học giảng dạy
Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Lĩnh vực nghiên cứu
- Thiết kế cơ khí
- Gia công tia lửa điện
- Tối ưu hoá tỉ số truyền hộp giảm tốc
- Phương pháp gia công tiên tiến

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Tran Thanh Hoang, Tran Anh Duc, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Le

Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Modelling Surface Finish in Electrical Discharge Machining
Tablet Shape Punches Discharge Machining Tablet Shape Punches using Response
Surface Methodology, SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG
- IJME) – Volume 4 Issue 9 September 2017.

2. Tran Anh Duc, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung, Vu
Ngoc  Pi, Effects  of  Process  Parameters  on  Machining  Time  in  Wire  Electrical
Discharge Machining of 90CrSi steel, International Journal of Engineering Trends and
Technology (IJETT) – Volume 60 Issue 3- June 2018.
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3. Tran Anh Duc, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Le Xuan Hung, Vu
Ngoc Pi, Modelling Surface Finish in Wire Electrical Discharge Machining of 9CrSi
tool  steel,  International  Journal  of  Engineering  Trends  and  Technology  (IJETT)  –
Volume 61 Number 2 – July 2018

4. Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc
Pi,  Le  Hong  Ky,  Nguyen  Quoc  Tuan  and  Nguyen  Thi  Hoa;  Effects  of  process
parameters on cutting speed in wire-cut EDM of 9CrSi tool steel; International Journal
of Mechanical  Engineering and Technology (IJMET) Volume 10,  Issue 03, March
2019, pp. 644-649

5. Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc
Pi,  Le  Hong  Ky,  Nguyen  Quoc  Tuan  and  Hoang  Tien  Dung;  Effects  of  process
parameters on surface roughness in wire-cut EDM of 9CrSi tool steel; International
Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) Volume 10, Issue 03,
March 2019, pp. 1073-1078

6. Nguyen Manh Cuong, Hoang Thi Tham, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong,
Le Hong Ky, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu; Calculation of Optimum
Gear  Ratios  of  Two-Step  Worm Gearbox;  Advances  in  Engineering Research and
Application, ICERA 2019, pp. 179-188.

Người khai

Nguyễn Mạnh Cường
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Đình Ngọc
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Khoa: Cơ Khí
Tel: (+84) 984 076 555
E-Mail : ngocnd@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ Khí – Đại

học Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2019, Tiến sỹ, Kỹ thuật cơ khí, Đại học Paul Sabatier – Toulouse 3 – CH Pháp
- 2011, Thạc sỹ, Cơ học kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội
-  2007,  Đại  học,  Cơ khí  Chế tạo máy,  Đại  học Kỹ thuật  Công Nghiệp Thái

Nguyên

Quá trình công tác
- 8/2007 đến nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên

Môn học giảng dạy:
Cơ học vật liệu/Giới thiệu vật liệu composite/Thiết kế sản phẩm với CAD/Đại

cương về kỹ thuật/Phương pháp phần tử hữu hạn

Lĩnh vực nghiên cứu
- Cơ học vật liệu composite
- Gia công vật liệu composite
- Thiết kế cơ khí
- Rung siêu âm

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nguyen-dinh N, Zitoune R,  Bouvet  C,  Leroux S.  (2019),  “Surface integrity

while  trimming  of  composite  structures:  X-ray  tomography  analysis”.  Composite
Structure; 210:735–46. 

2. N.  Nguyen-Dinh,  A.  Hejjaji,  R.  Zitoune,  C.  Bouvet,  L.  Crouzeix.  (2018),
“Machining of  FRP Composites:  Surface Quality,  Damage,  and Material  Integrity:
Critical Review and Analysis.” In: Sidhu SS, Bains PS, Zitoune R, Yazdani M, editors.
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Futur. Compos. Mater. Horizons from Nat. to Nanomater., Springer, Singapore; p. 1–
35.

3. Nguyen-Dinh N, Bouvet C, Zitoune R. (2019), “Influence of machining damage
generated during trimming of CFRP composite on the compressive strength.” Journal
of Composite Materials.

4. N. Nguyen-Dinh, A. Hejjaji, R. Zitoune, C. Bouvet, Salem M. (2020), “New
tool for reduction of harmful particulate dispersion and to improve machining quality
when trimming carbon/epoxy composites”. Composites Part A.

5. Nguyen-Dinh  N,  Zitoune  R,  Bouvet  C,  Salem  M.  (2017),  Challenge  in
trimming  of  CFRP  structures:  multi-scale  analysis  of  the  generated  damage.
International Conference on composite Structures (ICCS 20).

6. Nguyen-Dinh N, Zitoune R, Bouvet C, Le Roux S. (2018), Experimental study
of dust emission during trimming of CFRP structures with pcd tool. ECCM 2018 -
Proceeding 18th Eur. Conf. Compos. Mater. Athens.

Người khai

Nguyễn Đình Ngọc
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Đình Mãn
Học hàm, học vị: PGS.TS
Khoa: Cơ khí
Tel: 0912 223 774
E-Mail : ndman1957@gmail.com
Địa chỉ: Tổ 7, phường Phú Xá, TP. Thái

Nguyên

Quá trình đào tạo
- 1974 – 1979: Đại học Cơ Điện Bắc Thái, ngành Cơ khí chế tạo máy.
- 1995- 1997: Thạc sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành ma sát và mài

mòn máy.
- 2001 – 2005: Tiến sỹ, Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Động lực học

và độ bền của máy, khí cụ và dụng cụ.

Quá trình công tác
- 1980-10/2005: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Hình họa - Vẽ kĩ thuật, Trường Đại

học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
- 11/2005 - 31/7/2017: Giảng viên, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế -

Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
- 1/8/2017 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Thiết kế Cơ khí, Khoa Cơ khí, Trường

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
1- Hình học họa hình
2- Vẽ kỹ thuật Cơ khí
3- AutoCAD
4- Độ tin cậy của chi tiết máy, máy và thiết bị.

Lĩnh vực nghiên cứu sâu
1- Độ tin cậy của chi tiết máy, máy và thiết bị.
2- Thiết kế chi tiết máy theo độ tin cậy đặt trước.
3- Các biện pháp để nâng cao độ tin cậy của chi tiết máy, máy và thiết bị.

Công bố khoa học tiêu biểu
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1- Nghiên cứu độ tin cậy trên cơ sở mòn của động cơ Diezel Sông Công - Thái
Nguyên. Luận án Tiến sĩ - 2005.

2- Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn và các biện pháp nâng cao độ tin cậy của
“Chày trên” khuôn ép gạch ceramics của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình, Tạp chí
Cơ khí Việt Nam, trang 52 - 57, năm 2011.

3- Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của “Chày dưới” khuôn ép gạch ceramics
của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình, Tạp chí  Cơ khí Việt Nam, trang 30 – 33, năm
2012.

4- Thiết kế chi tiết máy theo phương pháp xác suất, Tạp chí  Cơ khí Việt Nam,
trang 22 – 26, năm 2011.

Người khai

Nguyễn Đình Mãn
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Ngô Quốc Huy
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa: Cơ Khí
Tel: (+84) 969 365 247
E-Mail:ngoquochuy24@gmail.com;

ngoquochuy24@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ Khí –

Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp, ĐH Thái
Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2018, Thạc sỹ, Cơ học kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên
- 2011,  Đại  học,  Cơ khí  Chế tạo máy,  Đại  học Kỹ thuật  Công Nghiệp Thái

Nguyên
Quá trình công tác
Từ 11/2011 – nay: Giảng viên khoa Cơ khí – Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái

Nguyên
Môn học giảng dạy:
Chi tiết máy/Phương pháp và tiến trình thiết kế/Thiết kế sản phẩm với CAD/Đại

cương về kỹ thuật.
Lĩnh vực nghiên cứu

- Thiết kế cơ khí, FEM, FEA
- Ứng dụng rung động siêu âm trợ giúp gia công cơ khí
- Khai thác các ứng dụng của rung động siêu âm trong việc giảm ma sát, thiết bị 

tự di chuyển 
Công bố khoa học tiêu biểu

1. Van-DamVu, Quoc-Huy Ngo, Thanh-Toan Nguyen, Huu-Cong Nguyen, Quoc-
Tuan  Nguyen,  Van-Du Nguyen,  Multi-objective  optimisation  of  cutting  force  and
cutting  power  in  chopping  agricultural  residues,  Biosystems  Engineering,  January
2020;Biosystems  Engineering  191:107-115  DOI:
0.1016/j.biosystemseng.2020.01.007;  journal  homepage:
www.elsevier.com/locate/issn/15375110

2. Ngoc  -Hung  Chu,  Van  -  Du  Nguyen,  Quoc  -  Huy  Ngo;  Machinability
enhancements  of  ultrasonic-assisted  deep  drilling  of  aluminum  alloys;  Machining
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Science  and  Technology,  2019,  ISSN:  1532-  2483;  DOI:
10.1080/10910344.2019.1636267

3. Hung Chu Ngoc, Binh Nguyen Dang, Khoa Ngo Nhu, Du Nguyen Van, Duc
Tran  Minh,  Pi  Vu  Ngoc,  Huy  Ngo  Quoc,  Hong  Tran  Thi;  A  new  approach  to
modelling the drilling torque in conventional and ultrasonic assisted deep-hole drilling
processes;  Journal  machining  Science  and  Technology,  2018;  ISSN:  2076-  3417;
Appl. Sci. 2018, 8, 2600; doi:10.3390/app8122600; www.mdpi.com/journal/applsci;

4. Nguyễn Văn Dự, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy; The
effect  of inertial  mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting
system; International Journal of Mechanical Sciences (SCI), 124-125 (2017), pp. 9-
21.; ISSN: 0020-7403; DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2017.02.023

5. Nguyễn Văn Dự, Hồ Hữu Đức, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng và Ngô
Quốc Huy; Identification of the effective control parameter to enhance the progression
rate of vibro-impact devices with drift;  ASME Journal of Vibration and Acoustics,
(SCIE), 2017, ISSN: 1048-9002; DOI: 10.1115/1.4037214

6. Vũ Văn Đam, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Quốc Tuấn, Ngô Quốc Huy, Nguyễn
Thanh  Toàn;  Parameter  optimization  of  cutting  force  in  corn  stalk  chopping,
International  Journal  of  Mechanical  and  Production  Engineering  Research  and
Development (IJMPERD) ISSN (P): 2249-6890; Scopus; ISSN: 2249-8001, Vol. 9,
Issue 3

7. Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự; A Step-by-Step Design of
Vibratory  Apparatus  for  Ultrasonic-Assisted  Drilling;  International  Journal  of
Advanced  Engineering  Research  and  Applications  (IJA-ERA);  ISSN:  2454-2377,
Volume – 4, Issue – 8, 2018

8. Nguyễn Văn Dự , Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy; A Study on Design of
Vibratory Apparatus And Experimental Validation on Hard Boring With Ultrasonic-
Assisted  Cutting;  International  Journal  of  Advanced  Engineering  Research  and
Applications (IJA-ERA); ISSN: 2454-2377; 2018

Người khai

Ngô Quốc Huy
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Họ và tên: Lê Thị Phương Thảo
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0378667828
E-Mail : thaonguyenccm@gmail.com
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế cơ khí – Khoa Cơ khí

– Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- 2015, Thạc sỹ, Kỹ thuật cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;
- 2010, Kỹ sư, Chế tạo máy – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác
- Từ 2010 đến nay: Giảng viên bộ môn Thiết kế cơ khí – Khoa Cơ khí;

Môn học giảng dạy
- Hình họa – Vẽ kỹ thuật
- Vẽ kỹ thuật cơ khí và AutoCad

Lĩnh vực nghiên cứu

Công bố khoa học tiêu biểu

Người khai

Lê Thị Phương Thảo
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Dương Phạm Tường Minh
Học hàm, học vị: PGS.TS
Khoa: Cơ Khí
Tel: 0912804321
E-Mail: tuongminh80@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên,

Tỉnh Thái Nguyên

Quá trình đào tạo

- 2013, Tiến sỹ, Cơ học ứng dụng, Đại học Reims Champange – Ardenne, Cộng
hòa Pháp

- 2005, Thạc sỹ, Công nghệ chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học
Thái Nguyên.

- 2002, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học
Thái Nguyên.

Quá trình công tác:

- 9/2017 – nay: Giảng viên, Phó trưởng khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Thiết kế cơ
khí, Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

- 2002-2017 : Giảng viên, Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên

Môn học giảng dạy:

Cơ học vật liệu, Đại cương về kỹ thuật, Cơ học vật liệu composite, Thiết kế sản
phẩm với CAD

Lĩnh vực nghiên cứu:

Cơ học ứng dụng, mô hình hóa, đồng nhất hóa,…

Công bố khoa học tiêu biểu:

01. P.T.M. Duong, B. Abbès and Y.Q. Guo,  “Homogenization models for the
packs of  food containers and the insert  cardboard sheet in a pallet  system during
transport” - 4th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 2010),
16-21, Mai 2010, Paris, France.
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02. P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, Y.Q. Guo, "Homogenization of sandwich
plates with corrugated cores for coupled shear-torsion problem" - 16th International
Conference on Composite Structures (ICCS16), 28-30 June 2011, Porto, Portugal.

03. P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, A.D. Hammou, A. Barraj, Y.Q. Guo, "Un
modèle  analytique  d’homogénéisation  3D  complet  pour  les  plaques  composites
orthotropes  de  type  carton  ondulé"  -  20ème Congrès  Français  de  Mécanique
(CFM2011), 29 Août au 2 Septembre 2011, Besançon, France.

04. A.D. Hammou, P.T.M. Duong, B. Abbès, M. Makhlouf, Y.Q. Guo, "Finite-
element simulation with a homogenization model and experimental study of free drop
tests of corrugated cardboard packaging”, Mechanics & Industry, 13(3), pp. 175-184,
2012. ISSN: 2257-7777

05.  P.T.M. Duong,  M.P.  Hoang,  B.  Abbès  and Y.Q.  Guo,  "A 3D Analytical
Homogenization Model For Corrugated Cardboard In The Drop Impact Test  Of A
Packaging System", 10th International Conference on Sandwich Structures (ICSS10),
27-29 August 2012. Nantes, France.

06. P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, A.D. Hammou, M. Makhlouf, Y.Q. Guo,
"An analytic homogenization model  for shear-torsion coupling problems of  double
corrugated-core sandwich plates" Journal of Composite Materials. 47(11), pp. 1327-
1341, 2013. ISSN: 0021-9983

07.  M.P.  Hoang,  P.T.M.  Duong,  B.  Abbès  and  Y.Q.  Guo,  "Modèle
d’homogénéisation  élasto-plastique  pour  des  structures  composites",  11e  Colloque
National en Calcul des Structures (CSMA 2013), 13-17 Mai 2013, Giens, France.

08. Pham Tuong Minh Duong and Nhu Khoa Ngo, "An analytic homogenization
model in traction and bending for orthotropic composite plates with the type of double
corrugated cardboard",  Vietnam Journal of Mechanics, 38 (3), pp. 205-213, 2016.
ISSN: 0866-7136

09.  Duong  Pham  Tuong  Minh, "Analysis  and  simulation  for  the  double
corrugated  cardboard  plates  under  bending  and  in-plane  shear  force  by
homogenization method", International Journal of Mechanics, 11, pp. 176-181, 2017.
ISSN: 1998-4448.

10. V. Dung Luong, Fazilay Abbès, Boussad Abbès, P.T. Minh Duong, Jean-
Baptiste  Nolot,  Damien  Erre,  Ying-Qiao  Guo,  “Finite  Element  Simulation  of  the
Strength of Corrugated Board Boxes Under Impact Dynamics”, In : Nguyen-Xuan H.,
Phung-Van  P.,  Rabczuk  T.  (eds)  Proceedings  of  the  International  Conference  on
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Advances  in  Computational  Mechanics  2017.  ACOME  2017.  Lecture  Notes  in
Mechanical Engineering. Springer, Singapore, 2018. ISSN: 2195-4364.

Người khai

Dương Phạm Tường Minh
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Bùi Thanh Hiền
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0868 845 866
E-Mail:buithanhhienkc@tnut.edu.vn;

Thanhhien.ktck@gmail.com
Địa chỉ: Bộ môn Thiết kế Cơ khí – Khoa

Cơ  khí  -   Trường  Đại  học  Kỹ  thuật  Công
nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
-  2011,  Thạc sỹ,  Công  nghệ Chế tạo máy,  Trường Đại  học Kỹ thuật  Công

Nghiệp – Đại học Thái Nguyên.
-  2008,  Đại  học,  Công  nghệ Chế tạo máy,  Trường Đại  học Kỹ thuật  Công

Nghiệp – Đại học Thái Nguyên.

Quá trình công tác
10/2008 đến nay – Giảng viên -  Khoa Cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công

nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật Cơ khí và AutoCAD, Chi tiết máy

Lĩnh vực nghiên cứu
Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật Cơ khí

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Tối ưu số cánh turbine cho máy phát điện sức gió kiểu trục đứng, loại cánh

thẳng, Tạp chí công nghiệp nông thôn, 2011.
2. Đặng Anh Tuấn, Bùi Thanh Hiền, Tính toán và xác định kích thước tối ưu cho

sàn nâng sử dụng xi lanh thủy lực, 2017.
3. Hoang Xuan Tu, Gong Jun, Bui Thanh Hien, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung,

Vu Ngoc Pi, Determining optimum parameters of cutting fluid in external grinding of
9CrSi  steel  using  Taguchi  technique,  SSRG  International  Journal  of  Mechanical
Engineering, 2018.
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4. Vu Ngoc Pi, Nguyen Khac Tuan, Le Xuan Hung, Nguyen Thi Quoc Dung, Bui
Thanh Hien,  Determining Optimum Gear Ratios of  a Worm—Helical  Gearbox for
Minimum  Acreage  of  the  Cross  Section,  Advances  in  Material  Sciences  and
Engineering – Springer, 2019.

Người khai

Bùi Thanh Hiền
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Trần Thế long
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Khoa Cơ khí
Tel: 0985 288 777
E-Mail : tranthelong@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí-

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Quá trình đào tạo
- 2018-nay, Tiến sỹ, Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;
- 2017, Thạc sỹ, Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp;
- 2013, Đại học, Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác
Tháng 12/2013 đến nay là giảng viên Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí -

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Môn học giảng dạy
- Các quá trình gia công
- Kỹ thuật Cơ khí đại cương
- Hướng dẫn thực hành HP: Dung sai và đo lường, Công nghệ chế tạo máy 2

Lĩnh vực nghiên cứu
- Gia công cứng
- Gia công vật liệu khó gia công
- Gia công bền vững
- Bôi trơn tối thiểu (MQL), bôi trơn làm nguội tối thiểu (MQCL)
- Ứng dụng dung dịch nano trong gia công

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Hoang Vi, Ngo Minh Tuan, Tran The Long. Investigation of Nanofluids as

Potential Cutting Fluids in Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel. Journal of
Mechanics Engineering and Automation 2016, Vol 6, No 4, 180-185.
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2. Duc Tran Minh, Long Tran The and Ngoc Tran Bao. Performance of Al2O3

nanofluids in minimum quantity lubication in hard milling of  60Si2Mn steel  using
cemented carbide tools. Advances in Mechanical Engineering, 2017, Vol 9, No 7, 1-9.

3. Tran Minh Duc, Tran The Long, Pham Quang Dong, Tran Bao Ngoc. Applied
Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn
Steel Using Carbide Tools. American Journal of Mechanical Engineering 2017, Vol. 5,
pp.228-233.

4. Tran Minh Duc, Tran The Long and Tran Bao Ngoc. Effectiveness of alumina
nanofluid  on  slotting  end  milling  performance  of  SKD  11  tool  steel.  Journal  of
Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, Available Online
from 19 February 2019, doi:10.22061/JCARME.2019.4041.1484.

5.  Tran  Minh  Duc;  Tran  The  Long.  Tran  Quyet  Chien  (2019).  Performance
Evaluation of MQL Parameters Using Al2O3 and MoS2 Nanofluids in Hard Turning
90CrSi Steel. Lubricants, 7 (5), 1-17. Doi: 10.3390/lubricants7050040.

6.Tran Minh Duc,  Tran The Long,  Pham Quang Dong.  (2019).  Effect  of  the
alumina nanofluid concentration on minimum quantity lubrication hard machining for
sustainable production. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C:
Journal of Mechanical Engineering Science. Doi: 10.1177/0954406219861992.

7. Pham Quang Dong, Tran Minh Duc, Tran The Long. (2019). Performance
Evaluation of MQCL Hard Milling of SKD 11 Tool Steel  Using MoS2 Nanofluid.
Metals, 9, p. 658. Doi: 10. 3390/met9060658.

8. Tran Minh Duc, Tran The Long and Dang Van Thanh. Evaluation of minimum
quantity lubrication and minimum quantity cooling lubrication performance in hard
drilling  of  Hardox  500  steel  using  Al2O3 nanofluid.  Advances  in  Mechanical
Engineering 2020, Vol. 12(2) 1–12.

Người khai

Trần Thế Long
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Ngô Minh Tuấn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Khoa: Cơ khí
Tel: 0984280807
E-Mail : minhtuanngo@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Thịnh Đức – Tp Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2014-2018, Tiến sĩ, Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Việt

Nam).
- 2009-2011, Thạc sỹ, Chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Việt

Nam).
- 2002-2007, Đại học, Cơ khí Chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(Việt Nam).
Quá trình công tác
2009-nay:  Giảng  dạy  tại  Bộ  môn  Chế  tạo  máy  –  Khoa  Cơ  khí  –  Trường

ĐHKTCN Thái Nguyên.
Môn học giảng dạy: Máy công cụ, CAD/CAM-CNC
Lĩnh vực nghiên cứu
Gia công cắt gọt và CAD/CAM-CNC
Công bố khoa học tiêu biểu

1. Ngô Minh Tuấn, Phân tích đặc tính động lực học vỏ hộp trục chính máy phay
CNC dưới ảnh hưởng của lực cắt, Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 11 năm 2010.

2. Ngô  Minh  Tuấn,  Bùi  Quý  Lực,  Nghiên  cứu  khả  năng  ứng  dụng  Polymer
concrete trong thiết kế vỏ hộp trục chính máy CNC, tạp chí Cơ khí Việt Nam năm
2011.

3. Minh Tuan Ngo, Vinh Sinh Hoang, Modelling and determining the tooth profile
total deviation of the hobbed gears in the CATIA environment, The 7th AUN/SEED-
Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering.

4. Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vĩnh Sinh (2015). Phương pháp đo sai số profile tổng
cộng của bánh răng trụ sử dụng máy đo tọa độ. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 5 năm
2015.

5. Vi Hoang,  Minh Tuan Ngo,  Long Tran The,  Investigation of  Nanofluids as
Potential Cuting Fluids in Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel,  Journal of
Mechanics Engineering and Automation 2016.
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6. Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vị, Hoàng Vĩnh Sinh (2017). Khảo sát sai số profile
răng của bánh răng trụ khi phay lăn răng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10 năm 2017.

7. Tuan Ngo, Vi Hoang, Sinh Hoang (2017). Research on Applying Nano Cutting
Oils in Spur Gear Hobbing Process. World Journal of Engineering and Technology,
2017, 5, 286-298. ISSN Online: 2331-4249 ISSN Print: 2331-4222.

8. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang (2017), “Optimization Cutting
Fluids  and  Parameters  for  minimizing  cutting  force  in  fly-hobbing”,  Journal  of
Engineering and Applied Sciences (2017) Volume 20, PP 5212-5218. 

9. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang (2018). “Taguchi-fuzzy multi
response  optimization  in  fly  cutting  process  and  applying  in  the  actual  hobbing
process”.  International  journal  of  Mechanical  and  materials  Engineering  (2018),
Doi.org/10.1186/s40712-018-0092-z. 

10. Minh  Tuan  Ngo,  Vi  Hoang,  “Optimize  Multiple  Responses  For  Slide
MillingProcess  Using  Nanofluid  By  Taguchi  Method  Based  on  GRA  Theory”,
International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA)
(2019).

11. Minh Tuan Ngo, Vinh Sinh Hoang (2019). “A method for reducing the tooth
profile  errors  of  the  spur  gears  in  the  hobbing  process”,  International  Journal  of
Mechanical  and  Production  Engineering  Research  and  Development  (IJMPERD),
ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001, Vol. 9, Issue 4, Aug 2019, 1-10

12. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang (2020). “The effect of cutting conditions on friction
coeficients  and  cutting  power  in  the  fly  hobbing  process  using  nanolubriants”,
International  Journal  of  Mechanical  and  Production  Engineering  Research  and
Development (IJMPERD), ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001, Vol. 10, Issue
1, Fre 2020, 419-430

Người khai

Ngô Minh Tuấn
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Lưu Anh Tùng
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Khoa: Cơ khí
Tel: +84 974 614 399
E-Mail : luuanhtung@tnut.edu.vn
Địa chỉ: 52 Tuệ Tĩnh, tổ 2 thị trấn

Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Quá trình đào tạo
- 2011, Thạc sỹ, Công nghệ chế tạo máy, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp
- 2007, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp.

Quá trình công tác
2007 – nay: Giảng viên khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Môn học giảng dạy
Nguyên lý cắt kim loại, Dụng cụ cắt, Kỹ thuật cơ khí đại cương,…

Lĩnh vực nghiên cứu
Cắt kim loại
Các phương pháp cắt gọt tiên tiến

Công bố khoa học tiêu biểu
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia: 
1. Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC gia công cơ cấu bánh răng tổ hợp, Cấp

trường, 2008, Chủ nhiệm.
2. Thiết kế bộ chày cối chấn góc vuông tôn, Cấp trường, 2009, Chủ nhiệm
3. Ứng dụng phần  mềm Microsoft Office Excel để xây dựng các mô đun tính toán

hỗ trợ học tập và giảng dạy môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt, Cấp trường, 2010, Chủ
nhiệm

4. Thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhiệt cắt khi mài phẳng, Cấp trường, 2018, Chủ
nhiệm.

5. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ sửa đá đến năng suất và độ
nhám bề mặt khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi, 2018, Cấp Đại học, Chủ nhiệm.

6. Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát và các thông số công nghệ sửa đá
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hợp lý để nâng cao hiệu quả quá trình mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải
Dương, 2019, Cấp Trường, Chủ nhiệm.

- Các công trình khoa học đã công bố 
1. Lưu Anh Tùng và cộng sự,  Cost Optimization of Surface Grinding Process,

Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016) , 606-611, 2016
2. Lưu Anh Tùng và cộng sự , Cost Optimization of Internal Grinding ,

Journal of Materials Science and Engineering B 6 (11-12) (2016), 291-296,  2016.
3. Lưu Anh Tùng và cộng sự, Modelling Surface Finish in Electrical Discharge

Machining  Tablet  Shape  Punches  using  Response  Surface  Methodology,  SSRG
International Journal of Mechanical Engineering (SSRG-IJME) – volume 4 Issue 9
September 2017,  28-30, 2017.

4. Lưu  Anh  Tùng  và  cộng  sự,  Experimental  Determination  of  Optimum
Exchanged Diameter in Surface Grinding Process, Journal of Environmental Science
and Engineering A 6 (2017), 85-89, 2017

5. Lưu  Anh  Tùng  và  cộng  sự,  Optimum  dressing  parameters  for  maximum
material  removal  rate  when  internal  cylindrical  grinding  using  taguchi  method,
International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 9,
Issue 12, December 2018, Scopus, 123-129, 2018

6. Lưu  Anh  Tùng  và  cộng  sự,  Modelling  Surface  Finish  in  Wire  Electrical
Discharge Machining of 9CrSi Tool Steel, International Journal of Engineering Trends
and Technology ( IJETT ) – Volume 61 Number 2 – July 2018, Scopus, 72-74, 2018

7. Lưu Anh Tùng và cộng sự, Determination of optimal exchanged grinding wheel
diameter  when  internally   grinding  alloy  tool  steel  9CrSi,  South  Asia  Institute  of
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Lĩnh vực nghiên cứu
Kỹ thuật, công nghệ tạo hình các bề mặt; Động học, động lực học máy; ứng dụng

cộng nghệ tự động hóa.
Công bố khoa học tiêu biểu

1. Vi Hoang,  Minh Tuan Ngo,  Long Tran The,  Investigation of  Nanofluids as
Potential Cuting Fluids in Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel,  Journal of
Mechanics Engineering and Automation 2016.

2. Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vị, Hoàng Vĩnh Sinh (2017). Khảo sát sai số profile
răng của bánh răng trụ khi phay lăn răng. Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10 năm 2017.

3. Tuan Ngo, Vi Hoang, Sinh Hoang (2017). Research on Applying Nano Cutting
Oils in Spur Gear Hobbing Process. World Journal of Engineering and Technology,
2017, 5, 286-298. ISSN Online: 2331-4249 ISSN Print: 2331-4222.

183



4. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang (2017), “Optimization Cutting
Fluids  and  Parameters  for  minimizing  cutting  force  in  fly-hobbing”,  Journal  of
Engineering and Applied Sciences (2017) Volume 20, PP 5212-5218. 

5. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang (2018). “Taguchi-fuzzy multi
response  optimization  in  fly  cutting  process  and  applying  in  the  actual  hobbing
process”.  International  journal  of  Mechanical  and  materials  Engineering  (2018),
Doi.org/10.1186/s40712-018-0092-z. 

6. Minh  Tuan  Ngo,  Vi  Hoang,  “Optimize  Multiple  Responses  For  Slide
MillingProcess  Using  Nanofluid  By  Taguchi  Method  Based  on  GRA  Theory”,
International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA)
(2019).

7. Minh Tuan Ngo, Vi Hoang (2020). “The effect of cutting conditions on friction
coeficients  and  cutting  power  in  the  fly  hobbing  process  using  nanolubriants”,
International  Journal  of  Mechanical  and  Production  Engineering  Research  and
Development (IJMPERD), ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001, Vol. 10, Issue
1, Fre 2020, 419-430.

8. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc. Tự động hóa thiết kế cụm trục chính trên cơ sở phân
tích động, Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 2 (1996).

9. Hoàng Vị, Đỗ khắc Đức, Trần Vệ Quốc. Thuật toán tự động hóa thiết kế cụm
trục chính máy công cụ, Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 6 (1997).

10. Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc. Cơ sở dữ liệu và giao diện cơ
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- Năm 2010, Thạc sỹ, Cơ khí Chế tạo máy, ĐHKTCNTN;
- Năm 2004, Đại học, Cơ khí Chế tạo máy, ĐHKTCNTN

Quá trình công tác
2004- nay: Giảng viên Trường đại học KTCN

Môn học giảng dạy
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Lĩnh vực nghiên cứu

1. Nghiên cứu ứng dụng PP mô hình đồng dạng và phân tích thứ nguyên trong
nghiên cứu máy và động lực học máy

2. Gia công gia công xung điện trong Gia công cắt gọt
Các công trình khoa học tiêu biểu

1. Pham  Van  Lang,  Bui  Quang  Huy,  Pham  Hong  Sơn,  Do  Thi  Tam  (2009),
Evaluation  of  agricultural  mechanization  standard in  production  areas,  International
workshop on agricultural and bio-systems engineering, 8-9 December 2009, Ha Noi, Viet
Nam, 174 – 180;

2. Pham  Van  Lang,  Bui  Quang  Huy,  Do  Thi  Tam,  Pham Hong  Sơn (2011),
Evaluation  of  Agricultaral  Mechanization  Level  in  Agricultural  production  Areas,
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Agricultural Mechanization in Asia, Afica and Latin America (AMA), ISN 0084-5841,
Vol 42, No 2, 19-23; 

3. Pham Van Lang, Nguyen Dang Binh, Do Thị Tam (2011), Application of the
simimitude-modelling  and  dimensions  analyd,  sis  to  determine  resistance  to  the
model’s  wings  of  a  horizontal  –  axis  feed  mixer,  Proceedings  of  International
Workshop on Agricultural and Bio-Systems Enginneering, December 2nd – 3 rd, Ho Chi
Minh City;

4. Pham Van Lang,  Do  Thi  Tam,  Bui  Ngoc  Anh (2013),  Some issues  on  the
process of labors transition in rural areas in populated localities of the Red River
Delta,  Internatinal  workshop  on  Algricultural  Engineering  and  Post  –  Harvest
technology for Asia sustainability 5-6, December, 2013, Ha Noi;

5. Vu  Van  Dam,  Do  Thi  Tam.  Nguyen  Hay,  Pham  Van  Lang  (2017),
Mechanization of food crops droduction under practical conditions of Mekhong Delta
province, The internatinal conference on Algricultural and Bio – System Engineering,
December 19th -21th , Ho Chi Minh, 130-148, ISSN 1859-1523;

6. Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc
Pi, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan and Hoang Tien Dung (2019), Effects of Process
Parameters on Surface Roughness in Wire-Cut Edm Of 9CRSI Tool Steel, International
Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(3), pp. 1073-1078, 

7. Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Nguyen Manh Cuong, Luu Anh Tung, Vu Ngoc
Pi, Le Hong Ky, Nguyen Quoc Tuan and Nguyen Thi Hoa (2019), Effects of Process
Parameters  on  Cutting  Speed in  Wire-Cut  EDM of  9crsi  Tool  Steel,  International
Journal of Mechanical Engineering and Technology, 10(3), pp. 644-649; 

8. Do Thi  Tam,  Tran  The  Long,  Nguyen Hoang  Quan (2019),  Application  of
Similarity  method  and  Dimensional  analysis  in  determining  the  performance
parameters  of  Agitator  paddles  forcaltex  Aquatex  3180  cutting  Oil,  International
Journal of Engineering Technologies and Management Research, ISSN- 2454-1907;

9. Do Thi Tam, Nguyen Quoc Tuan, Le Hong Ky, Tran Thị Hong, Vu Ngoc Pi
(2019),  Modelling Surface Finish in inner circle machining of 9CrSi tool steel using
wire  cut  EDM ,International  Journal  of  Mechanical  and  Production  Engineering
Research  and Development  (IJMPERD),  ISSN (Online):  2249-8001;  ISSN (Print):
2249-6890;  Impact  factor  (JCC)  (2018):  7.6197;  Index  Copernicus  Value  (ICV)  -
(2016): 60.6; Naas Rating: 3.11; Vol - 9, Issue – 3.

Công bố khoa học trên tạp chí trong nước
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1. Đỗ Thị Tám (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng
trộn và chi phí năng lượng của máy trộn công suất nhỏ qui mô hộ gia đình, Tạp chí
Nông nghiệp và PTNT,  số 124, 105 – 109;

2. Đỗ Thị Tám, Phạm Hồng Sơn (2008), Cơ sở chọn dãy máy trộn thức ăn gia súc
(qui  mô  nhỏ)  phục  vụ  cho  nông  thôn  miền  núi,  Tạp  chí  Cơ  khí  Việt  Nam,  Số
135/10/2008, 24 -26;

3. Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám (2008),  Kinh tế trang trại và quá trình đầu tư
máy móc phục vụ sản  xuất, chế biến nông – lâm sản ở Thái Nguyên trong những năm
gần đây, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, số 3-Tập 1, 122-
126;

4. Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám (2008), Nghiên cứu, đánh giá chất lượng thiết kế,
chế tạo máy móc cơ điện thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp bằng phương pháp tập
mờ, Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 68, 49 – 52;

5. Nguyễn Đăng Bình, Đỗ Thị Tám (2011), Ứng dụng phương pháp mô hình đồng
dạng và phân tích thứ nguyên trong việc xác định thông số đầu vào thực nghiệm trên
mô hình máy trộn thức ăn chăn nuôi dạng trục ngang, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4,
26-28;

6. Đỗ Thị Tám, Nguyễn Thị Thu Dung (2011), Ứng dụng phương pháp mô hình
đồng dạng và phân tích thứ nguyên trong việc xác định lực cản trên cánh máy trộn
thức ăn chăn nuôi dạng trục ngang, Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 3, 30-32;

7. Đỗ Thị Tám, Nguyễn Văn Thư (2014), Nghiên cứu tính toán một số thông số
tuốc bin gió trục ngang dung sục khí trong nuôi trồng thủy sản, Tạp chí Công nghiệp
nông thôn Việt Nam, ISSN 1859 – 4026, số 14, 44-46;

2. Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Diệp Thành (2015), Hiệu quả đầu tư cơ
giới nông nghiệp ở các tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Tạp chí Khoa học và Công
nghệ, ISSN 1859 – 3585, số 27, 92-95;

3. Đỗ Thị Tám, Trần Hồng Thao, Phạm Văn Lang (2015), Study on application of
fuzzy control system for the grain dry equipment of agro – products, Tạp chí Khoa học
Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 139, số 09, 183-187; 

4. Đỗ Thị Tám (2016), Một số nét về cơ giới hóa nông nghiệp ở hòa bình. Đóng
góp của ngành cơ điện đối với sản xuất, chế biến sau thu hoạch trong quá trình xây
dựng nông thôn mới, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4; 

5. Đỗ Thị Tám, Nguyễn Hoàng Quân (2019),  Nghiên cứu lựa chọn thiết kế mô
hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180, Tạp chí
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Cơ khí Việt Nam, 1+2, tr. 94-100.

Người khai

Đỗ Thị Tám
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Vũ Lai Hoàng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Khoa Cơ khí
Tel: 0912.214.433
E-Mail : hoangvl@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Phường Phú Xá - TP. Thái Nguyên

Quá trình đào tạo

- Năm 2008-2013, Tiến sỹ ngành Khoa học vật liệu, Trường Đại học Bách khoa
- Hà Nội.

- Năm 2005-2007, Thạc sỹ ngành Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa
- Hà Nội.

- Năm 1996-2001, Đại học ngành Kim loại màu & compozit, Trường Đại học
Bách khoa - Hà Nội.

Quá trình công tác

Từ 2001 – 2005, Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật vật liệu 

Từ 2005 – 2008, Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật vật liệu 

Từ 2008 – 2009, Giảng viên, Bộ môn Công nghệ vật liệu

Từ 2009 – 2011, Phó trưởng Khoa Cơ khí, Bộ môn Công nghệ vật liệu 

Từ 7/2011 - 11/2011, Phó trưởng phòng, Phòng Quản trị - Phục vụ

Từ 11/2011 - 8/2013, Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo

Từ 8/2013 - 12/2014, Phó trưởng phòng, Phòng Công tác Học sinh sinh viên

Từ 12/2014 - 02/2016, Phó Giám đốc, Trung tâm thí nghiêm

Từ 02/2016 đến nay, Phó trưởng phòng, Phòng Đào tạo

Môn học giảng dạy

- Vật liệu kỹ thuật
- Cơ học chất lỏng
- Vật liệu kim loại màu
- Vật liệu Cơ sở
- Luyện kim đại cương
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Lĩnh vực nghiên cứu

- Vật liệu kim loại màu
- Luyện kim bột
- Vật liệu composite

Công bố khoa học tiêu biểu

1. Vũ Lai Hoàng, Trần Quốc Lập, Lê Hồng Thắng, Hoàng Ánh Quang (2011).
Ảnh hưởng của hàm lượng TiC tới cơ tính của vật liệu compozit Cu-TiC. Tạp chí Khoa

học Công nghệ Kim loại, số 34, tr. 28  31, tháng 02 năm 2011.
2. Vũ Lai Hoàng, Trần Quốc Lập (2011). Ảnh hưởng của ép đùn nguội tới cơ-lý

tính của compozit Cu-TiC.  Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 37, Tr.44  48,
tháng 8 năm 2011.

3. Hoang L. Vu, Lap Q. Tran, Binh N. Duong, Khanh Q. Dang and Thang H. Le
(2011).  Effects of TiC contents on properties of TicC reinforced copper composite.

Proceedings of the 4th  AUN - SEED Net Regional Conference on Materials, pp.44  
48, Hanoi, Vietnam, pp. 8 ÷ 9, December 2011. 

4. Hoang  L.  Vu,  Lap  Q.  Tran,  Binh  N.  Duong,  Khanh  Q.  Dang  (2012).
Consolidation  of  Titanium  Carbide  reinforce  copper  composite  by  cold  extrusion
process. Proceedings of the 1th International Conference on the Materials science and

technology, Nha Trang, Vietnam, pp. 21  23, 7 april 2012.
5. H. L. Vu, L. Q. Tran, B. N. Duong, K. Q. Dang   (2012).  Consolidation and

Properties of Cu-TiC composite by a reduction sintering and cold extrusion process.
In  proceeding of  the  15th European conference  on  composite  materials-  ECCM15,
Venice, Italy, pp. 24 ÷ 28, June 2012.

6. H. L. Vu, L. Q. Tran, B. N. Duong, K. Q. Dang, T. H. Le  (2012). Mechanical
and  Electrical  Properties  of  Titanium  Carbide  Reinforced  Copper  Composite. In
Proceeding of Powder Metallurgy World Congress, PM2012, Yokohama, Japan, pp.
14 ÷ 18, October 2012.

7. Vũ Lai Hoàng, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Quốc Khánh (2014). Một số tính chất
của vật liệu ma sát trên cơ sở nền sắt chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột. Hội
nghị khoa học Cơ giới-Động lực lần thứ 7, Tr. 132 ÷ 136, tháng 7 năm 2014.

8. Nguyễn Hồng Kông, Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh, Trần Văn Sơn (2015),
Khảo sát các tính chất cơ - lý của compozit Cu-TiC chế tạo bằng phương pháp luyện
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kim bột,  Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 132 số 02, Tr.

123  128, tháng 02 năm 2015.

Người khai

Vũ Lai Hoàng
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Nguyễn Thanh Tú
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Khoa Cơ khí
Tel: 0912452002
E-Mail : nthanhtu.cnvl@gmai.com
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – TP Thái Nguyên

– Tỉnh Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- Năm 2017, Tiến sỹ, Kỹ thuật Cơ khí, ĐHBK Hà Nội;
- Năm 2010, Thạc sỹ, Công nghệ CTM, ĐHKTCNTN;
- Năm 2004, Đại học, Cơ khí Chế tạo máy, ĐHKTCNTN.
- Năm 2013, Đại học, Tiếng Anh, ĐH Mở Hà Nội;
Quá trình công tác
12/2004 – 10/2009, Giảng viên , Bộ môn: Kỹ thuật chế tạo máy; khoa Cơ khí – 

trường đại học KTCN
Từ 10/2009  đến nay, Giảng viên, Bộ môn: Công nghệ vật liệu; khoa Cơ khí – 

trường đại học KTCN
Hoạt động

- Kiêm nghiệm công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Hàn Việt Nam
Môn học giảng dạy

- Cơ khí đại cương
- Các quá trình gia công
- Máy nâng chuyển
- Máy Xây dựng
- Công nghệ chế tạo phôi

Lĩnh vực nghiên cứu
-         Dụng cụ cắt có lưỡi
-         Vật liệu kỹ thuật
-     Gia công tạo hình vật liệu

Công bố khoa học tiêu biểu
1. Nguyễn Thanh Tú, Bành Tiến Long, Hoàng Long, Thiết kế bộ truyền Cycloid

sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược, Tạp  chí
Cơ khí Việt Nam, Số 12 năm 2016, 2016.
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2.Nguyễn  Thanh  Tú,  Bành  Tiến  Long,  Hoàng  Long,  Air  compressor  screw
profiling based on envelope method using boolean operation in Autocad,  Journal of
Science & Technology, Số 115 năm 2016, 2016

3.Nguyễn Thanh Tú, Bành Tiến Long, Hoàng Long, Disk tool profiling for helical
surfaces generation, Journal of Science & Technology. Số 116 năm 2017, 2017

4.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự,  A  Study  on  Cost  Optimization  of  External
Cylindrical Grinding, Materials Science Forum, 2019

5.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự,  Multi-criteria  Optimization  of  Dressing
Parameters for Surface Grinding 9CrSi Tool Steel Using Taguchi Method and Grey
Relational, ICMSET2019/Materials Science Forum, 2019

6.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự, Optimization of Manufacturing Time in External
Cylindrical Grinding, ICMSET2019/Materials Science Forum, 2019

7.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự , A Study on Optimization of Manufacturing Time
in Internal Grinding, ICMSET2019/Materials Science Forum, 2019

8.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự , Calculating Optimum Gear Ratios of Mechanical
Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive, International Journal
of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562, 2019

9.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự,  A Study on Determination of Optimum Gear
Ratios of a Two-stage Worm Gearbox, ICERA2019/Spinger , 2019

10.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự,  Calculation  of  Optimum  Gear  Ratios  of
Mechanical  Driven  Systems  Using  Two-stage  Helical  Gearbox  with  First  Stage
Double Gear Sets and Chain Drive, ICERA2019/Spinger, 2019

11.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự  ,  Determining  Optimum  Gear  Ratios  of
Mechanical  Driven Systems Using Three  Stage  Bevel  Helical  Gearbox and Chain
Drive, ICERA2019/Spinger , 2019

12.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự  ,  Calculating  Optimum  Gear  Ratios  of
Mechanical  Drive  Systems  Using  Two-Stage  Helical  Gearbox  with  Second-Stage
Double  Gear  Sets  and  Chain  Drive  for  Minimum  Gearbox  Length,
ICERA2019/Spinger , 2019

13.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự,  Optimization of Exchanged Grinding Wheel
Diameter for Minimum Cost in External Grinding, ICERA2019/Spinger, 2019

14.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự , A Study on Determining Optimum Gear Ratios
of  Mechanical  Driven  Systems  Using  Two-step  Helical  Gearbox  with  First  Step
Double Gear Sets and Chain Drive, ICERA2019/Spinger, 2019

15.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự,  Calculation of Optimum Gear Ratios of Two
Step Worm Gearbox, ICERA2019/Spinger, 2019
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16.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự ,  A Study on Calculation of  Optimum Gear
Ratios of Mechanical Driven Systems Using a Worm-Helical Gearbox and a Chain
Drive, ICERA2019/Spinger , 2019

17.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự, Determining Optimal Gear Ratios of Mechanical
Drive Systems Using Two-Stage Helical  Gearbox with Second-Stage Double  Gear
Sets, ICERA2019/Spinger, 2019

18.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự , Determination of optimum partial transmission
ratios of mechanical driven systems using a worm - helical gearbox and a chain drive,
ICSMM 2019/Materials Science Forum, 2019

19.Nguyễn  Thanh  Tú và  cộng  sự  ,  Effect  of  Process  Parameters  on  Surface
Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel, ICSMM 2019/Materials Science
Forum, 2019.

20.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự ,  Calculating optimum gear ratios of two step
bevel  helical  reducer,  International Journal of  Applied Engineering Research ISSN
0973-4562, 2019

21.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự ,  Influence of Process Parameters on Electrode
Wear in Electrical Discharge Machining Cylindrical Shaped Parts, ICAMR 2020/Key
Engineering Materials, 2019

22.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự,  Effect of Electrical Discharge Machining on
Surface  Roughness  of  Cylindrical  Shaped  Parts,  ICAMR  2020/Key  Engineering
Materials, 2019

23.Nguyễn Thanh Tú và cộng sự, Optimization of Manufacturing Time in External
Cylindrical Grinding, Materials Science Forum, 2019

Người khai

Nguyễn Thanh Tú
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Hoàng Xuân Tứ
Học vị: Thạc Sỹ
Khoa Cơ khí
Tel: 0912 994 689
E-Mail : hxt_dhktcn@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Số nhà 24 – Phố Đồng Quang – Tổ 1 –

Phường Đồng Quang – TP Thái Nguyên

Quá trình đào tạo
- 2004, Thạc sỹ, Công nghệ chế tạo máy, Trường ĐHKT Công nghiệp – ĐH Thái

Nguyên;
- 2009, Đại học, Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐHKT Công nghiệp – ĐH Thái

Nguyên.

Quá trình công tác
3/2005 - 04/2008, Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên
04/2008 - 3/2012, Giảng viên, Trung tâm thí nghiệm, Trường ĐHKT Công nghiệp 
Thái Nguyên
3/2012 - 8/2018, Giảng viên kiêm nhiệm, nhân viên văn phòng, Trung tâm thí nghiệm,
phòng KHCN-HTQT, Trường ĐHKTCN TN
8/2018 - nay, Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên

Môn học giảng dạy
- Công nghệ Hàn và lắp ráp
- Các phương pháp gia công không phoi
- Hình họa – vẽ kỹ thuật

Lĩnh vực nghiên cứu
Công nghệ chế tạo máy

Công bố khoa học tiêu biểu
- Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

1.Ứng dụng CAD trong mô phỏng động học máy tiện chính xác 16E16KΠ, 2006 –
2007, Cấp Trường, Chủ nhiệm
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2.Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt
khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi, 2011 – 2012, Cấp Trường, Chủ nhiệm

3.Ảnh hưởng của các thông số quá trình đến đường kính thay đá tối ưu khi mài tròn
ngoài, 2017 – 2018, Cấp Trường, Chủ nhiệm

- Các công trình khoa học đã công bố: 
1. Hoàng Xuân Tứ, Calculation of optimum exchanged grinding wheel diameter

when grinding tool steel 9CrSi, Mechanical Engineering and Robotics Research, 2019
2. Hoàng  Xuân  Tứ,  A  study  on  determination  of  optimum  parameters  for

lubrication  in  external  cylindrical  grinding base  on  Taguchi  method,  Advances  on
Manufacturing and Material Sciences II, 2019

3. Hoàng  Xuân  Tứ,  Determination  of  Optimal  Exchanged  Grinding  Wheel
Diameter  when  Internally  Grinding  Alloy  Tool  Steel  9CrSi,  5th  International
Conference on Mechanics and Mechatronics Reseach (ICMMR 2018), 2018

4. Hoàng Xuân Tứ, Determining optimum parameters of cutting fluid in external
grinding of 9CrSi steel using taguchi technique, International Journal of Mechanical
Engineering, 2018

5. Hoàng Xuân Tứ, Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt
và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi, Tạp chí khoa học ĐHTN,
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- Thiết kế và phân tích hệ thống nhiệt;
- Các ứng dụng của phương pháp phần tử biên cho các vấn đề truyền nhiệt.
Công bố khoa học tiêu biểu

- Chang-Yong  Choi,  Elias  Balaras,  “A  dual  reciprocity  boundary  element
formulation  using  the  fractional  step  method for  the  incompressible  Navier-Stokes
equation”, Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol.33, Issue 6, pp. 741-
749, June, 2009.

- Chang-Yong Choi, “Design of Automatic Control Damper System for Heating
and Cooling Energy Savings  in  Closed Glass Greenhouse”,  Journal  of  the  Korean
Society of Mechanical Technology, Vol.18, No. 3, pp. 397-404, June, 2016.

- Chang-Yong Choi, Boundary element solution method considering the shadow
effects for radiative heat transfer with objects inside a 2-D enclosure, Journal of the
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Korean Society of  Mechanical  Technology,  Vol.  17,  No.  5,  pp.  886-893,  October,
2015
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Jin-Soo Kim
Giáo sư
Khoa Hệ thống Cơ khí
Tel: +82) 63-220-2903
HP: +82) 10-9446-2903
E-mail: jskim@jj.ac.kr

Quá trình đào tạo
- Ph. D., 1998 Khoa Hàng không vũ trụ, Đại học Tohoku Nhật Bản;
- Thạc sỹ, 1995 Khoa Kỹ thuật chính xác, Đại học Tohoku Nhật Bản;
- Đại học, 1990 Khoa Kỹ thuật Cơ khí Chính xác, Đại học Jeonbuk.
Quá trình công tác
- Nghiên cứu viên cao cấp, Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (2000

~ 2001);
- Trưởng phòng, Công ty Hyundai Motor (1998 ~ 2000);
- Đại học Bang New Jersey (2008 ~ 2009).
Hoạt động
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Kỹ thuật Cơ khí Hàn Quốc;
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Kỹ thuật Công nghệ Chế tạo Hàn Quốc;
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Công nghệ Cơ khí Hàn Quốc.
Môn học giảng dạy
Robotics, Mechantronics, Kinematics of Machinery.
Lĩnh vực nghiên cứu 
- Thiết kế và phân tích hệ thống rô bốt;
- Thiết kế và phân tích phương tiện đặc biệt;
- Phân tích các hệ thống động lực phức hợp bằng phần mềm ADAMS.
Công bố khoa học tiêu biểu

- Jinsoo  Kim,  “Analysis  on  the  Structural  Safety  of  30m Fly  and Refracting
Boom with Composition”, Journal of the Korean Society of Mechanical Technology,
Vol. 20, No. 1, pp. 89-95, June 2018.

- Jinsoo Kim, “A Study on Dynamic Characteristics and Durability of Multi-joint
Boom  for  Demolition  Water  Vehicle”,  Journal  of  Korea  academia-industrial
technology, Vol. 15, No. 8, pp. 4769-4775, June 2015.
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- Jinsoo Kim, “Optimum Configuration of Gutters for Glasshouse Using ANSYS
and ADAMS 1”, Journal of Korea academia-industrial technology, Vol. 16, No. 8, pp.
1-7, 2015.
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Sung-Hwan Cho
Giáo sư
Khoa Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí
Tel: +82) 63-220-2663
HP: +82) 10-3421-6195
E-mail: shcho@jj.ac.kr
Quá trình đào tạo
- Ph. D., 1990 Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Hanyang;
- Thạc sỹ, 1985 Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Hanyang;
- Đại học, 1982 Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Ajou.
Quá trình công tác
- Nghiên cứu viên thỉnh giảng, UC Berkeley, USA (2001 ~ 2002);
- Trưởng nhóm, trung tâm, Hiệp hội nghiên cứu năng lượng Hàn Quốc (1988 ~

2005);
- Nhà phân tích, Dự án phát triển modun SI của High-Tech Building (2008 ~

2013).
Hoạt động
- Chủ tịch giáo dục, Hiệp hội Kỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí Hàn Quốc

(2017 ~ nay);
- Phó chủ tịch, Hiệp hội Kỹ thuật làm lạnh và điều hòa không khí Hàn Quốc

(2015 ~ 2016);
- Phó chủ tịch, Hiệp hội Xây dựng thông minh Hàn Quốc (2015 ~ nay);
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Kỹ thuật cơ khí Hàn Quốc.
Môn học giảng dạy
Air Conditioning & Refrigeration Engineering, Renewable Energy, Energy and

Combustion.
Lĩnh vực nghiên cứu 
- Chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực xây dựng;
- Năng lượng tái tạo;
- Hệ thống quản lý xây dựng năng lượng.
Công bố khoa học tiêu biểu

- A Study on the Evaluation and Analysis of Monitoring-Based Commissioning
System  for  M&V of  Public  Buildings,  2017.  The  society  of  air-conditioning  and
engineers of Korea.
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- A study on the Development and Analysis of performance evaluation system
for  M&V of  Electricity  Demand Management  Program,  2017.  The  society  of  air-
conditioning and engineers of Korea.
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SƠ YẾU LÝ LỊCH GIẢNG VIÊN

Jung-Duck So
Giáo sư
Khoa Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí
Tel: +82) 63-220-2712
HP: +82) 10-4281-9666
E-mail: jungdso  @jj.ac.kr  

Quá trình đào tạo
- Ph. D., 1995 Máy quan sát, Đại học Maryland, USA;
- Thạc sỹ, 1992 Tự động hóa, Đại học Maryland, USA;
- Đại học, 1980 Kỹ thuật cơ khí sinh học, Đại học Chungnam.
Quá trình công tác
- Nhóm dự án HUNIC Đại học Jeonju (2006);
- Trung tâm đổi mới kỹ thuật Đại học Jeonju (2002 ~ 2006).
Hoạt động
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Thiết bị nông nghiệp Hàn Quốc;
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Kỹ thuật sinh học và nông nghiệp Mỹ;
- Thành viên chính thức, Hiệp hội Kỹ thuật Công cụ thiết bị Hàn Quốc.
Môn học giảng dạy
Engineering Mathematics, Numerical Analysis, Computer language.
Lĩnh vực nghiên cứu 
- Hệ thống tự động hóa;
- Tự động hóa máy móc trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Điều khiển tự động;
- Máy quan sát.
Công bố khoa học tiêu biểu

- Improvement  of  intermittent  advancing  accuracy  of  pneumatic  cylinder  roll
feeder. KSMTE 25(3): 164-170.

- Intermittent strip stock advancing accuracy analysis of a prototype pneumatic
cylinder driven roll. KSMTE 19(3): 353-358.

- Analysis of Affecting Factors on Green Whole Grain Rice Production Using
Continuous Blanch and Dry Systems. 2016 CIGR-AgEng Conference.

- Design  considerations  and  feasibility  of  a  prototype  mechanical  Bokbunja
(Rubus coreanus Miquel) harvester. ASABE 2010 Annual International Meeting.
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PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT

CƠ KHÍ GIỮA TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐH THÁI
NGUYÊN VÀ ĐH JEONJU, HÀN QUỐC

(Dự kiến)
Khóa I: từ 1/9/2020 – 15/7/2024

Thời gian đào tạo từ 1/9/2020 đến ngày 15/7/2024

TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm
2020

Năm
2021

Năm
2022

Năm
2023

Năm
2024

1 Số lượng sinh viên dự kiến tuyển Người 30 30 30 30
2 Số lớp dự kiến mở Lớp 1 1 1 1
3 Thời gian quảng bá chương trình Ngày/tháng 1/6 1/4 1/4 1/4
4 Thời gian dự kiến tuyển sinh Ngày/tháng 15/8 15/7 15/7 15/7
5 Thời gian dự kiến sang JJU Ngày/tháng 1/9
6 Thời gian dự kiến kết thúc 15/7

1. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo: 
+ Đối tượng: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
+ Thời gian đào tạo: 04 năm

2. Phạm vi tuyển sinh: xét tuyển trong phạm vi cả nước.
3. Hình thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển đối với những học sinh có kết quả tốt nghiệp THPT.
+ Xét nguyện vọng đối với những sinh viên học chương trình thường của ĐH Kỹ

thuật công nghiệp sau 02 năm học đầu mong muốn tham gia học Chương trình liên
kết.

4. Địa điểm đào tạo
+ 02 năm học đầu: Học tại trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (666 đường

3/2, Phường Tích Lương, Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam; Điện thoại:
(84)2083847145; Website: http://www.tnut.edu.vn).

+ 02 năm học cuối: Học tại trường Đại học Jeonju (303 Cheonjam-ro, Wansan-
gu, Jeonju, Hàn Quốc; Điện thoại: +82-1577-7177; Website: http://www.jj.ac.kr).
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PHỤ LỤC 6:
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

DỰ TOÁN KINH PHÍ
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ GIỮA TRƯỜNG ĐH KỸ
THUẬT CÔNG NGHIỆP – ĐH THÁI NGUYÊN VÀ ĐH

JEONJU, HÀN QUỐC
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Dự kiến phần thu (USD)
Tỷ giá hối đoái:

 1 USD = 23,400 đồng

STT Khoản mục ĐVT Số lượng
Đơn giá 
(USD)

Thành tiền
 (USD)

Tỷ lệ 
(%)

1 Học phí 2 năm đầu tại TNUT Người 30 1.706 51.180
2 Học tiếng Hàn Người 30 320 9.600

Tổng thu học phí 60.780 100%
Dự kiến phần chi

Stt Khoản mục ĐVT Số lượng
Đơn giá 
(USD)

Thành tiền 
(USD)

Tỷ lệ 
(%)

A. Chi 01 lần/ Khóa đầu tiên
I. Lập đề án, đọc sửa, phản biện, và phê duyệt đề án 450 0,7%

1.1 Chi phí lập đề án Đề án 1 88 88
1.2 Chi phí viết, dịch mô tả môn học Học phần 56 4 224
1.3 Chi phí dịch thuật Trang 30 3 90
1.4 Chi phí in ấn Đề án Cuốn 12 4  48

B. Chi thường xuyên
B1. Chi phí thường xuyên Giai đoạn I học tập tại TNUT
I. Chi cho trực tiếp giảng dạy 13.190 21,7%

2.1 Chi cho giảng viên Việt Nam (quy số tín chỉ ra giờ) Giờ 1.319  10 13.190
II. Chi đi lại, ăn ở cho giảng viên nước ngoài 4.944 8,1%

3.1 Vé máy bay khứ hồi cho giảng viên dạy tiếng Hàn Lượt 4 650 2.600
3.2 Lệ phí đi lại ở Việt Nam cho giảng viên JJU Lượt 48 8 384
3.3 Chi tiền ăn cho giảng viên JJU Tháng 12 155 1.860



3.4 Bảo hiểm cho giảng viên JJU Người 4 25 100
3.5 Phỏng nghỉ cho giảng viên JJU - Nghỉ tại nhà khách của Trường

III. Quản lý 3.039 5,0%
4.1 Nộp ĐH Thái Nguyên (5%) Khóa 1 3.039 3.039
IV. Chi phí khác 16.716 27,5%

5.1 Khai giảng Lượt 1 500 500
5.2 Tạo nguồn tuyển sinh Sinh viên 30 500 15.000
5.3 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (2%) Khóa 1 1.216 1.216

Tổng chi phí USD 45.095
V. Doanh thu của trường 22.067 36,3%
B2. Chi phí thường xuyên Giai đoạn II học tập tại JJU (do JJU tính toán)
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PHỤ LỤC 7: 
VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. Biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp và ĐH Jeonju
2. Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp và ĐH Jeonju
3. Hợp đồng hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp và ĐH Jeonju
4. Quyết định của Hội đồng chính phủ về việc mở phân hiệu Đại học Bách Khoa tại

khu Gang Thép Thái Nguyên
5. Nghị định của chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên
6. Quyết định của Bộ giáo dục về việc thành lập trường ĐH YEONGSAENG
7. Quyết định của Bộ giáo dục về việc đổi tên trường ĐH YEONGSAENG thành

JEONJU
8. Chứng nhận chất lượng đào tạo của Đại học Jeonju
9. Chứng nhận kiểm định của trường Đại học Jeonju
10. Mẫu văn bằng



1. BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA TNUT VÀ JJU
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BẢN DỊCH BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA TNUT VÀ JJU

 “Biên bản ghi nhớ”
Giữa

Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, Vietnam
Và

Đại học Jeonju, Hàn Quốc

Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên (TNUT) và Đại học Jeonju (JJU) để ghi
nhận lợi ích chung của hai bên trong việc phát triển mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực
học thuật, ngôn ngữ và văn hóa, đồng ý thiết lập Biên bản ghi nhớ sau đây.

Điều I. Phạm vi hợp tác

Biên bản ghi nhớ này sẽ thúc đẩy các hoạt động trong các lĩnh vực chính sau:

1. Trao đổi các giảng viên, nhân viên của khoa, trao đổi sinh viên và các vị trí thực
tập

2. Hợp tác liên kết đào tạo
3. Hai bên cùng nỗ lực tìm kiếm nguồn tài chính cho các chương trình hội thảo, tọa

đàm, workshop và các buổi trao đổi học thuật chung về các vấn đề hai bên cùng
quan tâm.

4. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu hợp tác
5. Các hoạt động khác trong khả năng của hai bên.

Điều II. Cam kết và điều khoản

Tất cả các hoạt động phát triển của hai bên đều phải tuân theo Thỏa thuận này, và sẽ 
tôn trọng, phù hợp với các quy tắc, truyền thống và quy định tương ứng của mỗi Trường.

Điều III. Thời hạn và ngày hiệu lực
1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trong vòng năm (05) năm, kể từ ngày ký kết.
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2. Thoả thuận này là biên bản ghi nhớ cho việc hợp tác lâu dài  giữa hai  trường.
Những dự án cụ thể và các kế hoạch hoạt động riêng biệt sẽ được thảo luận và ký
kết với từng thỏa thuận pháp lý riêng biệt bởi người đại diện của cả hai trường.

Điều IV. Thông tin liên lạc

Tất cả thông tin liên lạc giữa JJU và TNUT sẽ được thực hiện thông qua KCL.

              (Đã ký và đóng dấu)                                              (Đã ký và đóng dấu)

TS. Nguyen Duy Cuong
Hiệu trưởng
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

TS. LEE Ho-In,
Hiệu trưởng
Đại học Jeonju

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, chuyên viên
Trung tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã dịch

đúng nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp
xác nhận chữ ký của Trần Thị Bích Thảo, cán

bộ  Trung tâm HTĐT Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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2.THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TNUT VÀ JJU

PROPOSAL OF GETTING PERMISSION TO IMPLEMENT 2+2 PROJECT
According  to  the  Memorandum  of  Understanding  (MOU)  between  Jeonju

University (JJU) and Thai Nguyen University of Technology (TNUT), dated on …. ….,
2019; we would like to ask for the permission of implementing a 2+2 undergraduate
program in Electrical and Electronics Engineering, SmartMedia, Mechanical Engineering,
and Logistics and International Trade. The curriculum included in this course is compiled
by JJU. In this project, students will have to complete their first 2 years at TNUT learning
Vietnamese, at the same time, students receive extra Korean language classes (3 hours per
day, from Monday to Friday) taught by Korean teachers (from Jeonju University). and
then complete their final 2 years at JJU learning Korean. The academic credicts obtained
at TNUT will be officially recognized and transferred to JJU and will be accepted by JJU.
Upon  successful  completion  of  the  requirements  of  JJU  and  TNUT  undergraduate
program, the students will be awarded a degree in Engineering by JJU. 

We would be very grateful if you consider and approve this project, so that TNUT
would be able to carry out it as soon as possible.

Thai Nguyen, ….,2019

Ph.D. Nguyen Duy Cuong
Rector, Thai Nguyen University of Technology

Ph.D. Lee Ho-in
President, Jeonju University
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BẢN DỊCH THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TNUT VÀ JJU

THỎA THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 2+2

Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Jeonju, Hàn Quốc (JJU) và Đại học Kỹ thuật
công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam (TNUT) ký ngày 15 tháng 10 năm 2019, chúng tôi
thống nhất đề nghị triển khai chương trình liên kết đào tạo 2+2, trình độ đại học Kỹ thuật
Điện và Điện tử, ngành Kỹ thuật cơ khí, ngành Công nghệ thông tin, ngành Logistics và
Thương mại quốc tế. Chương trình đào tạo sử dụng chương trình hiện hành của Đại học
Jeonju, Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, sinh viên theo học chương trình này sẽ dành thời gian
02 năm đầu học các môn đại cương và cơ sở ngành bằng tiếng Việt, đồng thời sinh viên
được học thêm tiếng Hàn (ngày 3 tiếng, học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) do cô giáo người
Hàn (trường đại học Jeonju cử sang) giảng dạy trực tiếp, tại Đại học Kỹ thuật công nghiệp;
02 năm cuối học các môn chuyên ngành bằng tiếng Hàn, tại Đại học Jeonju, Hàn Quốc.
Kết quả học tập chuyên môn của sinh viên trong 02 năm đầu tại trường Đại học Kỹ thuật
công nghiệp sẽ được Đại học Jeonju, Hàn Quốc công nhận. Các sinh viên hoàn tất chương
trình đào tạo sẽ được Đại học Jeonju, Hàn Quốc cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Chúng tôi thống nhất đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, phê duyệt và cho
phép triển khai đề án này trong thời gian sớm nhất có thể./.

TS. Nguyễn Duy Cương
Hiệu trưởng trường ĐH KTCN

(đã ký và đóng dấu)

TS. Lee Ho-in
Hiệu trưởng trường Đại học Jeonju

(đã ký và đóng dấu)

Tôi, Trần Thị Bích Thảo,chuyên viên
Trung tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã
dịch đúng nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp
xác nhận chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo,
cán bộ Trung tâm HTĐT Quốc tế là đúng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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3. HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TNUT VÀ JJU
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BẢN DỊCH HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TNUT VÀ JJU

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

 “LỜI NÓI ĐẦU”
Mục đích của Bản thỏa thuận chương trình hợp tác này là thiết lập một chương trình

hợp tác đào tạo bậc đại học giữa Đại học Jeonju (sau đây gọi là JJU) và Trường ĐH Kỹ
thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên (sau đây gọi là TNUT). Biên bản này đưa ra một
thỏa thuận, theo đó sinh viên hoàn thành các khóa học được công nhận tại TNUT, đáp
ứng các tiêu chuẩn bắt buộc, sẽ được ghi danh cho khóa học phù hợp trong JJU.

JJU chấp thuận cho sinh viên từ TNUT tiếp tục tham gia khóa học tại JJU dựa trên
kết quả học tập của sinh viên học tại TNUT và công nhận tín chỉ từ các môn học được
hoàn thành tại TNUT theo Kế hoạch học tập trong thời hạn của thỏa thuận này.

Tại JJU thẩm quyền điều hành thỏa thuận này được trao cho văn phòng các vấn đề
quốc tế. Tại TNUT thẩm quyền để thực hiện thỏa thuận này được trao cho văn phòng các
vấn đề quốc tế.

THỎA THUẬN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC
1. THỜI GIAN THỎA THUẬN
JJU và TNUT đồng ý tham gia thỏa thuận này, bắt đầu ngày 22 tháng 4 năm 2020.

2. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN
Các chuyên ngành tương ứng cho MOA này bao gồm: Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ

thông tin, Kỹ thuật Điện và Điện tử, và Logistics và Thương mại quốc tế.

3. NĂM HỌC
Lịch học tại JJU kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 (Học kỳ 1) và tháng 9 đến tháng 12

(học kỳ 2). Những sinh viên từ TNUT được chấp nhận nhập học vào đầu học kỳ kế tiếp
sau khi đáp ứng được các tiêu chuẩn đầu vào, với điều kiện là việc nhập cư, đi lại và các
sắp xếp khác sinh viên phải hoàn tất không muộn hơn ngày giảng dạy đầu tiên của học kỳ
đó.

4. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN
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4.1. Theo thỏa thuận này, JJU sẽ cấp nhập cảnh và các khóa học phù hợp với tối thiểu
từ 30 đến 50 sinh viên mỗi năm học.

4.2. Các bên có thể tăng hoặc giảm số lượng sinh viên tuyển sinh tùy vào tình hình
thực tế. 

5. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
5.1. Tại JJU, đầu vào và tín chỉ khóa học phù hợp sẽ được cấp cho những sinh viên

đã hoàn thành chương trình được phê duyệt đạt điểm yêu cầu (GPA 6.0 – 10.0). Điểm này
là những điểm như được xác định trong các quy định có liên quan và được báo cáo trong
hồ sơ học tập chính thức của học sinh từ TNUT.

5.2. Ứng viên nhập học phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Hàn được chỉ
định trong Phụ lục 1 (đính kèm).

5.3. JJU xem xét lại các tiêu chí của mình để theo thời gian tiêu chuẩn yêu cầu của
sinh viên quốc tế không kém hơn so với yêu cầu của sinh viên Hàn Quốc trong cùng một
khóa học. Thông tin này sẽ được cung cấp cho các sinh viên sau này tại TNUT trong thời
gian thích hợp để phù hợp với kế hoạch trong tương lai.

6. PHÍ VÀ LỆ PHÍ
6.1. Chi phí sống tại Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào cách sống và yêu cầu cá nhân

của mỗi sinh viên. Trung bình sinh viên cần chi trả khoảng 12.000.000 Won cho 02 năm
học tại JJU.

6.2. Những sinh viên quốc tế tại JJU phải trả một khoản học phí hợp lý. Tiền học phí
được xác định dựa trên số tín chỉ các học phần mà sinh viên đăng ký. Mỗi học phần có
một mức học phí và tổng học phí của tất cả các học phần đăng ký trong một kỳ học là học
phí sinh viên phải chi trả.

6.3. JJU có thể thu phí nhập học, tuyển sinh, học phí, kiểm tra, cấp bằng và các hoạt
động khác.

6.4. Sinh viên đóng và duy trì bảo hiểm y tế trong suốt thời gian ở Hàn Quốc, JJU có
thể thu phí bảo hiểm y tế trong toàn bộ thời gian visa của sinh viên trước khi bắt đầu học
và phí này được chuyển cho nhà cung cấp bảo hiểm y tế.

6.5. Trừ khi có thỏa thuận khác, mỗi bên sẽ tự chịu chi phí và chi phí liên quan đến
việc tham gia MOA và các bước thực hiện MOA này cho đến ngày thực hiện MOA này
có hiệu lực.
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7. HỌC BỔNG
7.1. Mục tiêu của học bổng là khen thưởng sự xuất sắc trong học tập cả về phát triển

kỹ năng và hơn nữa là việc học tập hoặc công việc.
7.2. Có một số học bổng dành cho sinh viên TNUT để giảm chi phí học tập.
7.3. Các sinh viên đủ điều kiện về thành tích học tập và trình độ ngôn ngữ của và

đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào chương trình có thể được xem xét nhận học bổng của
JJU.

7.4. Học bổng mỗi học kỳ trao cho các sinh viên đã nộp đơn xin nhập học vào một
chương trình đại học tại JJU phải đạt được kết quả học tập xuất sắc trong năm học.

7.5. Học bổng giảm học phí của sinh viên trong suốt thời gian học tập được cung cấp
bởi JJU

7.6. JJU sẽ cung cấp cho sinh viên TNUT một lợi ích ngoại lệ đối với phí nhập học.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
JJU và TNUT đồng ý rằng kết quả tốt nhất từ thỏa thuận này sẽ được hiện thực hóa

nếu hai bên hợp tác trong các vấn đề về học thuật và hành chính liên quan đến sự chuẩn bị
của sinh viên cho chương trình học tại JJU.

8.1. Trách nhiệm của JJU:
a. JJU đồng ý chấp nhận số sinh viên từ TNUT đăng ký nhập học và đáp ứng

các tiêu chí đầu vào bắt buộc.
b. JJU sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để TNUT có thể thực hiện nhiệm vụ của

mình theo MOA này.
c. Dựa trên các học phần đã được ghi nhận từ quá trình học tập của sinh viên tại

TNUT và tiến bộ học tập của họ tại JJU, sinh viên sẽ được ghi danh vào một chương trình
học cao hơn theo mong muốn với số lượng học kỳ phù hợp tại JJU, và được cấp học bổng
phù hợp.

d. JJU sẽ theo dõi sự tiến bộ của sinh viên nhập học từ TNUT và sẽ truyền đạt
thông tin này, nói chung, đến TNUT. Tình hình học tập và những khó khăn khác của sinh
viên sẽ được thông báo kịp thời.

e. Thông tin cá nhân của sinh viên sẽ không được công bố mà không có sự cho
phép bằng văn bản của các sinh viên liên quan.

8.2. JJU chịu trách nhiệm về việc xác định tư cách của sinh viên để vào học tại JJU
theo MOA này và với tất cả các thủ tục hành chính thường liên quan đến việc tuyển sinh
sinh viên quốc tế. Trong trường hợp có khó khăn đối với việc xác định đủ điều kiện hoặc
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bất kỳ khía cạnh nào khác của tuyển sinh, Trưởng khoa hoặc nhân viên tương đương, sẽ
thông báo cho Văn phòng các Vấn đề Quốc tế theo yêu cầu.

8.3. Trách nhiệm của TNUT:
TNUT đồng ý rằng:

a. Để thúc đẩy Hợp tác này, TNUT sẽ đề xuất và quảng cáo chương trình liên
kết tới cả sinh viên hiện tại đang học và sinh viên nhập học sau này. 

b. Để tư vấn cho những sinh viên muốn vào học tại JJU theo các điều khoản của
Thỏa thuận này, TNUT tạo điều kiện tối đa cho sinh viên về quy trình nộp đơn và các tiêu
chí đầu vào bắt buộc.

c. Thông báo cho sinh viên những thông tin chính xác do JJU cung cấp (bao
gồm thông tin được cung cấp điện tử), về khuôn viên, tài nguyên và phương tiện, phương
pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, nội dung môn học và thời lượng; môi trường địa
phương, chỗ ở (trong trường và ngoài trường) và chi phí sinh hoạt ở Jeonju; quy trình nộp
đơn và điều kiện Visa sinh viên Hàn Quốc, mọi khoản phí khác ngoài học phí phải nộp tại
JJU.

d. Để đảm bảo rằng các yêu cầu tư vấn về các đơn xin thị thực hoặc luật di trú
của Hàn Quốc được chuyển đến cơ quan ngoại giao gần nhất của Hàn Quốc.

e. Hợp tác với JJU trong bất kỳ lĩnh vực mà sinh viên chưa được chuẩn bị đầy
đủ cho quá trình học tập tại JJU, có thế thực hiện những thay đổi phù hợp với chương
trình hoặc các thỏa thuận, nơi cần thiết.

f. Thông báo cho JJU về tất cả các thay đổi đối với các chương trình trong Thỏa
thuận này.

9. ĐỔI MỚI, CHẤM DỨT VÀ SỬA ĐỔI
9.1. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong thời gian 04 (bốn) năm kể từ ngày nhóm sinh

viên đầu tiên tham gia khóa học tại JJU, nó có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên
thông báo trước 90 ngày cho bên kia bằng văn bản. Việc cung cấp thông tin không chính
xác và không phù hợp về đơn xin thị thực hoặc luật di trú của Hàn Quốc có thể chấm dứt
ngay lập tức Thỏa thuận này.

9.2. Việc thực hiện của sinh viên học tại JJU từ các chương trình được công nhận tại
TNUT sẽ được đánh giá ở vào ngày 30/7 mỗi năm trong thời gian Thỏa thuận này. Tiêu
chí đầu vào và số tín chỉ tiêu chuẩn có thể được thay đổi sau mỗi lần đánh giá như vậy.
JJU sẽ thông báo bằng văn bản cho TNUT về bất cứ sự thay đổi nào như vậy và sẽ thảo
luận về thời gian thực hiện.
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9.3. Nếu bất kỳ thay đổi nào được áp dụng theo 8.2 không được TNUT chấp nhận và
các bên không giải quyết sự bất đồng này trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo bằng
văn bản của JJU về thay đổi này, thì Thỏa thuận sẽ chấm dứt ngay lập tức và sinh viên từ
TNUT sẽ phải đăng ký tham gia học tại JJU trên cơ sở từng trường hợp.

9.4. Thỏa thuận này có thể được gia hạn khi có sự đồng ý bằng văn bản của JJU và
TNUT.

9.5. Thỏa  thuận  này  có  thể  được  sửa  đổi  bằng  cách thương  lượng  giữa  JJU và
TNUT. Những sửa đổi bằng văn bản như vậy, khi được cả hai bên chấp thuận, sẽ trở
thành một phần của Thỏa thuận này.

10. BẢO MẬT VÀ THÔNG BÁO
10.1. Mỗi Bên sẽ bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin

nào nhận được hoặc thu được của Bên khác liên quan đến MOA này.
10.2. Tất cả các thông báo, thắc mắc, yêu cầu và các thông tin liên lạc khác dưới đây

phải được viết thành văn bản (cho dù được yêu cầu bởi một Bên cho một Bên khác hay
giữa 2 Bên).

11. BẤT KHẢ KHÁNG
Nếu việc thực hiện của một trong hai Bên đối với MOA này hoặc bất kỳ nghĩa vụ

nào dưới đây bị cản trở bởi các lý do bất khả kháng thì phải thông báo trước cho Bên đối
tác để được miễn thực hiện; miễn là mỗi Bên sẽ nỗ lực tốt nhất của mình để tránh hoặc
loại bỏ nguyên nhân cản trở đó. 

12. XUNG ĐỘT VÀ GIẢI QUYẾT
Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến MOA

này, bao gồm sự hiệu lực, sự vô hiệu, vi phạm hoặc chấm dứt, sẽ được giải quyết bởi cả
hai Bên một cách hợp lý giữa hai đại diện của các Bên. Xung đột không thể giải quyết
một cách thân thiện sẽ được giải quyết bằng trọng tài.

13. LUẬT CHI PHỐI
Đối với hoạt động tại Hàn Quốc, Thỏa thuận này được điều chỉnh và hiểu theo luật

của nước Hàn Quốc. Đối với hoạt động tại Việt Nam, Thỏa thuận này được điều chỉnh và
hiểu theo luật của nước Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp giữa các bên, các bên
sẽ đưa tranh chấp ra phân xử bởi Trung tâm phân xử quốc tế Singapore.
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Trước sự chứng kiến, “Các Bên” theo đây đã lập “MOA” này để thực thi hợp lệ.
Mỗi “Bên” sẽ giữ lại một bản và bản sao dự phòng.

Đại học Jeonju

Đã ký

Đại học Kỹ thuật công nghiệp

– ĐH Thái Nguyên

Đã ký

LEE Ho-In, TS.

Hiệu trưởng

Ngày: 22/4/2020

PGS.TS Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng

Ngày: 22/4/2020
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PHỤ LỤC 1: NĂNG LỰC NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN

NĂNG LỰC NGÔN NGỮ TIẾNG HÀN

Thỏa thuận giứa Đại học Jeonju và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp –ĐH
Thái Nguyên

Các ứng viên của TNUT phải thỏa mãn các yêu cầu năng lực tiếng Hàn trước khi bắt
đầu học tại JJU. Các bài kiểm tra chung và trình độ chuyên môn có thể được sử dụng để
đáp ứng yêu cầu Tiêu chuẩn được đặt ra bên dưới. Danh sách đầy đủ được trình bày chi
tiết tại website: http://m.topik.go.kr/m/cmm/subLocation.do?menuSeq=212010102

Trình độ chuyên môn Yêu cầu tối thiểu

Chương trình chuyển tiếp

Ứng viên phải hoàn thành tốt các khóa
học ngôn ngữ yêu cầu (TOPIK 3  hoặc
tương  đương)  để  nhận  vào  hoặc  có
TOPIK 3 được kiểm tra bởi JJU.

TOPIK  (Bài  kiểm  tra  khả  năng  tiếng
Hàn)

Chú ý: Kết  quả bài  kiểm tra có giá trị
trong vòng 2 năm

Mức 3 đến mức 6

Viện  ngôn  ngữ  Tiếng  Hàn  trong  hoặc
ngoài Hàn Quốc

Ít nhất 600 giờ học tiếng Hàn, được thực
hiện và kiểm tra  bởi  các tổ  chức được
công  nhận  trong  hoặc  ngoài  nước  Hàn
Quốc,  và  được  JJU  đánh  giá  là  tương
đương với các mức độ học tập tại Hàn
Quốc

Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TNUT Được cấp 12 tín chỉ từ các lớp tiếng Hàn
trong khi học tại TNUT 02 năm học đầu
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PHỤ LỤC 2: TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH

TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH
Thỏa thuận giữa ĐH Jeonju và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái

Nguyên

Mỗi Trường Đại học đồng ý bổ nhiệm một Điều phối viên tổng thể phụ trách Thỏa
thuận này. Các Điều phối viên sẽ có nhiệm vụ như giữ liên lạc của trường, đảm bảo các
phê duyệt cần thiết.

Các Điều phối viên là:
Đối với Đại học Jeonju:
Tên : Ông Jeongsang, Seo
Chức vụ :  Quản lý Các vấn đề Quốc tế
Địa chỉ : 303 Cheonjam-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Hàn Quốc
Điện thoại : +82 63 220 2122
Email : westtop@jj.ac.kr
Đối với Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
Tên : Ông Nguyễn Tuấn Minh
Chức vụ : Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế
Địa chỉ : 666. Đường 3/2, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại : +84 0208 3847 093
Email : nguyentuanminh@tnut.edu.vn

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, chuyên viên
Trung tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã dịch

đúng nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo, cán bộ

Trung tâm HTĐT Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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4. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MỞ
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TẠI KHU GANG THÉP

THÁI NGUYÊN
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5. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI
HỌC THÁI NGUYÊN
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6. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ VIỆC THÀNH LẬP
TRƯỜNG ĐH YEONGSAENG
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BẢN DỊCH QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ VIỆC THÀNH
LẬP TRƯỜNG ĐH YEONGSAENG

Mã văn bản 1.041.1      1964.1.9

HỌC VIỆN YEONGSAENG
CẤP PHÉP VIỆC THÀNH LẬP ĐẠI HỌC YEONGSAENG 

THEO ĐĂNG KÝ NGÀY 26/10/1963 NHƯ DƯỚI ĐÂY
Ngày 9 tháng 1 năm 1964

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC GO KWANG MAN  (Đã ký, và đóng dấu)

1. Tên gọi: Đại học YEONGSAENG
2. Năm học: 4 năm (học tối)
3. Vị trí: Số 90, quận Noh Song, Tp Jeonju
4. Các khoa thành lập và chỉ tiêu tuyển sinh

Khoa quốc ngữ, quốc văn : 80 người (tuyển 20 người/ năm)
Khoa Anh văn : 80 người (tuyển 20 người/ năm)
Khoa Thương mại : 80 người (tuyển 20 người/ năm)
Khoa Luật : 80 người (tuyển 20 người/ năm)
Khoa Tổng hợp : 120 người (tuyển 30 người/ năm)
Tổng : 440 người

5. Ngày thành lập trường: 1964.2.1
6. Tiến hành thủ tục bàn giao theo nội quy trường đại học
7. Phương pháp duy trì:  Quản lý điều hành trường thông qua chị phí của đơn vị hỗ

trợ và tiền học phí của sinh viên.
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Mã văn bản 1.041.1       1964.1.9

Người nhận: Đại diện trường ĐH Yeongsaeng
Đề mục: Xin cấp phép thành lập trường đại học Yeongsaeng (phần 2)

1. Liên quan tới việc thành lập Trường Đại học Yeongsaeng Jeonju đã đăng ký xin
cấp phép ngày 26/10/1963 cùng với tờ rời văn bản chỉ thị cấp phép, yêu cầu nghiêm túc
tuân thủ điều kiện cấp phép và đặc biệt lưu ý những hạng mục dưới đây:

a. Theo kế hoạch xây dựng, chuẩn bị các trang thiết bị cơ sở hạ tầng cho vận hành
Khoa thành lập trong năm 1964 và xin xác nhận từ Trung tâm.

b. Đảm bảo sẽ tăng tài sản trường học và đồng thời sẽ không làm thất thoát khoản
tiền hỗ trợ.

c. Đảm bảo phân loại rõ ràng các cơ sở vật chất trung học cơ sở và trung học phổ
thông hiện tại đang sử dụng và các cơ sở vật chất đại học sẽ sử dụng, và báo cáo tình hình
sơ đồ mặt bằng và hình ảnh đính kèm trước ngày 31 tháng 1

Hết

Bộ trưởng bộ giáo dục           GO GWANG-MAN (Ký tên, đóng dấu)

Tôi, Kwon Myoung Jae, giảng viên khoa
Quốc tế, cam đoan đã dịch đúng nội dung từ văn

bản đính kèm

Kwon Myoung Jae

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của ông Kwon Myoung Jae, giảng viên

khoa Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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7.QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG
ĐH YEONGSAENG THÀNH JEONJU
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BẢN DỊCH QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VỀ VIỆC ĐỔI TÊN
TRƯỜNG ĐH YEONGSAENG THÀNH ĐẠI HỌC JEONJU

BỘ GIÁO DỤC

Mã văn bản: 1041.5                       720-3330                         1983.9.8.

Người nhận: Chủ tịch học viện Yeongsaeng

Tiêu đề: Cho phép thay đổi tên gọi Trường Đại học

1. Văn bản liên quan: Học vụ Trường ĐH Jeonju 1045-107 (83.4.7)
2.  Cho phép thay đổi tên gọi trường đại học theo cải cách chuyển đổi từ trường đại

học đang hoạt động sang đại học tổng hợp, yêu cầu tuân thủ theo các nội quy trường học
trong hạng mục cho phép và thực hiện các thay đổi như thay đổi hiệu trưởng… khi cần
thiết.

3. Đảm bảo các nguồn lực như trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, giáo viên, nhân viên văn
phòng …theo cải cách trường đại học tổng hợp, xử lý các vấn đề để không có sự gián
đoạn trong quá trình vận hành đào tạo

Đính kèm: 01 bản giấy cấp phép. Hết

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC (đã ký, đóng dấu)
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Giấy cấp phép
Số hồ sơ: 1041.1-1935

Cho phép đổi tên từ trường đại học Yeongsaeng thành Trường đại học Jeonju và
tuân thủ theo khoản 2 điều 55 nguyên tắc đào tạo.

Ngày 8 tháng 9 năm 1983

Bộ trưởng bộ giáo dục (Ký tên, đóng dấu)

1. Nội dung thay đổi: “Đại học Jeonju” thay đổi thành “Đại học tổng hợp Jeonju”
2. Ngày hiệu lực: Ngày 3 tháng 1 năm 1984
3. Điều kiện cho phép: 

a. Đảm bảo trang thiết bị và cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn xây dựng trường đại
học.

b. Đảm bảo giáo viên và nhân viên giáo vụ theo lệnh thi hành luật giáo dục và 
lệnh tiêu chuẩn xây dựng trường đại học. Hết.

Tôi, Kwon Myoung Jae, giảng viên khoa
Quốc tế, cam đoan đã dịch đúng nội dung từ văn

bản đính kèm

Kwon Myoung Jae

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của ông Kwon Myoung Jae, giảng viên

khoa Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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8. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA ĐẠI HỌC
JEONJU
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BẢN DỊCH TIẾNG ANH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA ĐẠI HỌC JEONJU

Certified Institute of International Education Quality Assurance System
(IEQAS)

This institution is designated as certified Institute of International
Education Quality Assurance System and awarded this certificate.

- Name of certified institute: Jeonju University
- Type  of  certification:  International  Education  Quality  Assurance  System

(IEQAS)
- Certification valid period: 3 years (2017. March – 2020. February)
- Certification Retention Requirements:

+ Maintain indicators of reference value annually during certification
validity

+  3  years  later:  Recertify  for  three  years  after  passing  the  2019
certification assessment

March 2, 2017
Deputy Prime Minister and Minister of Education 

 Lee June Seok

Tôi, Kwon Myoung Jae, giảng viên khoa
Quốc tế, cam đoan đã dịch đúng nội dung từ văn

bản đính kèm

Kwon Myoung Jae

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của ông Kwon Myoung Jae, giảng viên

khoa Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA ĐẠI HỌC JEONJU

BỘ GIÁO DỤC

VIỆN CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ (IEQAS)

Tổ chức này được chỉ định là Viện chứng nhận hệ thống đảm bảo chất
lượng giáo dục quốc tế và được trao chứng nhận này.

- Tên của đơn vị được chứng nhận: Đại học Jeonju
- Loại chứng nhận: Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế (IEQAS)
- Thời hạn chứng nhận: 3 năm (Từ tháng 3 – 2017 đến tháng 2 - 2020)
- Yêu cầu duy trì chứng nhận

+ Duy trì các chỉ số về giá trị tham chiếu hàng năm trong thời gian hiệu lực
chứng nhận

+ Sau 3 năm: Xác nhận lại sau 3 năm khi vượt qua đánh giá chứng nhận năm
2019

Ngày 2 tháng 3 năm 2017

Phó thủ tướng, bộ trưởng bộ giáo dục LEE JUNE SEOK (đã ký)

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, chuyên viên Trung
tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã dịch đúng

nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác nhận
chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo, cán bộ

Trung tâm HTĐT Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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9.CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU
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BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CỦA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU

CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

Văn bản này xác nhận
ĐẠI HỌC JEONJU

 được kiểm định bởi Viện kiểm định chất lượng trường đại học Hàn
Quốc, hội đồng giáo dục đại học Hàn Quốc được công nhận bởi Bộ Giáo dục.

Ngày có hiệu lực
1/1/2014 – 31/12/2018

Viện trưởng – đã ký
Viện kiểm định chất lượng trường đại học Hàn Quốc

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, chuyên viên Trung
tâm HTĐT quốc tế, cam đoan đã dịch đúng

nội dung từ văn bản đính kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác nhận
chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo, cán bộ

Trung tâm HTĐT Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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10. MẪU VĂN BẰNG
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BẢN DỊCH TIẾNG ANH MẪU VĂN BẰNG
No: 0000

Certificate of Degree

                                                                    Name :
                                                           Date of birth:

This certificate has been awarded because he has completed the full course of
the University and is eligible for the following bachelor's degree:

Major 1            
________________________________________________________  

Major 2
________________________________________________________

Minor
22 Aug 2019

President of Jeonju University, 
P.hD, Lee Ho In                              
                                                              Jeonju University
                                                                  Degree number

Tôi, Kwon Myoung Jae, giảng viên khoa
Quốc tế, cam đoan đã dịch đúng nội dung từ văn

bản đính kèm

Kwon Myoung Jae

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác
nhận chữ ký của ông Kwon Myoung Jae, giảng viên

khoa Quốc tế là đúng.
TL. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc Trung tâm HTĐT Quốc tế

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT MẪU VĂN BẰNG

Văn bằng số: 00000

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
TÊN :
NGÀY SINH :

Chứng chỉ này được trao vì bạn đã hoàn thành toàn bộ khóa học của
Trường và đủ điều kiện để nhận bằng cử nhân sau:

Chuyên ngành 1 Kỹ thuật Cơ khí
Chuyên ngành 2
Chuyên ngành phụ

Ngày 22 tháng 8 năm 2019
Hiệu trưởng Đại học Jeonju      TSKH. Lee Ho In   

ĐẠI HỌC JEONJU
(đã đóng dấu)

                                                                     Số bằng:

Tôi, Trần Thị Bích Thảo, cán bộ TT HTĐTQT,
cam đoan đã dịch đúng nội dung từ bản đính

kèm

Trần Thị Bích Thảo

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp xác nhận
chữ ký của bà Trần Thị Bích Thảo, cán bộ TT

HTĐTQT là đúng
T/L. HIỆU TRƯỞNG

GĐ TRUNG TÂM HTĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
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PHỤ LỤC 8:

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN
KẾT ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT CƠ
KHÍ GIỮA TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP –
ĐH THÁI NGUYÊN VÀ ĐẠI HỌC JEONJU, HÀN QUỐC

ST
T

Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ

1 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Hiệu trưởng Trưởng ban
2 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên
4 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh Giám đốc TT HTĐTQT Ủy viên
5 PGS.GVC.TS. Hoàng Vị Trưởng khoa Cơ khí Uỷ viên
6 TS. Nguyễn Thị Thanh Nga GV. BM Thiết kế cơ khí Ủy viên

Ấn định danh sách 06 người./.
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LÝ LỊCH KHOA HỌC BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

Nguyễn Duy Cương
Học hàm, học vị: PGS.TS
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường ĐH KTCN
Tel: 0987920721
E-Mail: nguyenduycuong@tnut.edu.vn
Địa chỉ: Phường Tích Lương,  TP Thái Nguyên
Quá trình đào tạo
1979-1984, Đại học, Điện khí hóa xí nghiệp, Trường ĐH KTCN;
1985-2000, Đại học, Công nghệ thông tin, Trường ĐH Bách Khoa, Hà Nội;
1999-2001, Thạc sỹ, Tự động hóa, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
2004-2008, Tiến sỹ, Kỹ thuật điều khiển, Đại học Twente - Vương quốc Hà Lan.
Quá trình công tác
5/1984 – 10/2000, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
10/2000 – 1/2002, Trưởng BM, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
1/2002 – 4/2004, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
4/2004 – 4/2008, Nghiên cứu sinh, Đại học Twente - Vương quốc Hà Lan;
6/2008 – 12/2008, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
12/2008 – 8/2011, Trưởng phòng, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp;
8/2011 – 4/2016, Trưởng khoa Điện tử, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật Công 

nghiệp;
4/2016 – 11/2016, Chủ tịch hội đồng Trường, Giảng viên, Trường ĐH Kỹ thuật 
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Systems,”  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà nội – Việt nam, pp. 515 – 527, 2007. 

38. Nguyen  Duy  Cuong,  “Advanced  Controllers  for  Electromechanical  Motion
Systems,” PhD thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands, ISBN: 978-90-
365-2654-8, 2008. 

39. Nguyễn Duy Cương, “Cân bằng tải cho 02 động cơ làm việc song song, nối cứng
trục”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2014. 

40. Nguyễn Duy Cương,  Đào Bá Phong, Phan Xuân Minh, Hệ thống điều khiển
thích nghi tham chiếu theo mô hình mẫu tuyến tính, Hội nghị Cơ Điện tử toàn quốc, Hà
nội – Việt nam, pp. 96 – 104, 2007. 

279

http://www.ttp.net/1660-9336.html
http://www.ttp.net/1660-9336.html


41. Nguyễn  Duy  Cương,  Nguyễn  Đăng  Bình,  Bùi  Chính  Minh,  Trương  Đức
Thiệp,Nguồn xung công suất cho công nghệ mạ, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại
học Thái nguyên (ISSN 1859 – 2171), pp. , 2010.

42. Nguyễn Duy Cương, Đào Bá Phong, Phan Xuân Minh, Một số phương pháp
thiết kế bộ điều khiển, Hội nghị Tự Động hoá, Đại học Bách khoa – Hà nội, 2006.
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học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí Minh, 21-23, 2009.

14. Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự, Tính toán tối ưu tỉ số truyền các
cấp cho hộp giảm tốc bốn cấp với cấp thứ hai và thứ tư phân đôi nhằm đạt khối lượng các

292



bộ truyền là nhỏ nhất, Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí
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Môn học giảng dạy: Dụng cụ cắt ;Cơ sở chất lượng của quá trình cắt, Thiết kế dụng
cụ cắt, Các phương pháp gia công tiên tiến; Phương pháp tạo hình bề mặt; Gia công chính
xác.
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GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEONJU, HÀN QUỐC

- Tên trường: Trường Đại học Jeonju
- Địa chỉ: 303, Cheonjam-ro, Wansan-gu, Jeonju, Cheonbuk, Republic of Korea

Trường đại học Jeonju được thành lập năm 1964, với tổng diện tích cơ sở hạ tầng
30ha, nằm tại miền trung Hàn quốc, cách thủ đô Seoul 2h nếu di chuyển bằng xe, 1h di
chuyển bằng tàu cao tốc. Trường đại học Jeonju có 8 trường đại học thành viên, hơn 60
khoa, là trường đại học tổng hợp hệ 4 năm với 9 trường đào tạo sau đại học, 68 hệ thạc sĩ,
tiến sĩ. Hiện tại có 12000 sinh viên đang theo học, trong đó có 1400 du học sinh nước
ngoài đến từ 67 quốc gia trên thế giới, có 600 du học sinh đến từ Việt Nam.

Trường đại học Jeonju tập trung đào tạo về các lĩnh vực đặc thù như Văn hóa truyền
thống kết hợp với công nghiệp hiện đại. Đồng thời đang phấn đấu trở thành ngôi trường
giáo dục đáng tin cậy bậc nhất về các chương trình đào tạo như i-Class, StarT, giáo dục
khởi nghiệp, giáo dục hướng doanh nghiệp

Trường đại học Jeonju là trường đại học đầu tiên trong các trường đại học Hàn quốc
đã ký kết với Bộ lao động thương binh xã hội Việt Nam để cùng liên kết nghiên cứu, đào
tạo nguồn lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp Hàn quốc đang đầu tư tại Việt
Nam. Ngoài ra Trường cũng đã ký kết với rất nhiều các doanh nghiệp lớn tại Hàn quốc để
hỗ trợ sinh viên khi ra trường có được công việc ổn định

Trường đại học Jeonju được chính phủ đáng tin cậy, và luôn có chính sách đầu tư
lớn vì trường đứng đầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. 

Trường đại  học  Jeonju có  rất  nhiều chế độ  học bổng cho sinh  viên:  Học bổng
SuperStar : miễn phí 100% đăng ký học kỳ chính quy (top 5% người có thành tích thi đầu
vào đại học cao nhất); Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt: miễn giảm
học phí 100% , 80%, 70% theo học lực của sinh viên; Học bổng của khoa: miễn giảm học
phí 65% cho thủ khoa, 30% cho sinh viên ưu tú; Học bổng chăm chỉ; Học bổng doanh
nghiệp; Học bổng Topik; Học bổng anh em; Học bổng đặc biệt…Ngoài ra còn có rất
nhiều các loại học bổng khác như: học bổng quỹ ưu đãi, học bổng tin lành, học bổng cơ
đốc, học bổng Media, học bổng Seomkim, học bổng falimy...
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